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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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CÚNG DƯỜNG 


1 10 bậc đáng cúng dường - Kinh ĐÁNG 
ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG - Tăng IV, 
266 


ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG - 7ðăng IV, 266 


1. - Này các Tyỷ-kheo, mười hạng người này đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


2. Thê nào là mười? 


. Như lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Giác. 
Bậc Độc giác. 

. Bậc Giải thoát cả hai phân. 

.. Bậc Tuệ giải thoát. 

.. Bậc Thân chứng. 

. Bậc Kiến chí. 

.. Bậc Tín giải thoát. 

.. Bậc Tùy pháp hành. 

.. Bậc Tùy tín hành. 

¡0. Bậc Chuyền tánh. 


\© œ ¬I ƠO tứ: + CO) BS 


Này các Ty-kheo, mười hạng người này đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
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dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 
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9 14 sự cúng dường cho Tăng chúng - 
Kinh PHẦN BIỆT CÚNG DƯỜNG - 
142 Trung II, 569 


KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 
(Dakkhinavibhanga suttam) 
- Bài kinh số 142 — Trung II, 56 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka 
(Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati 
Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-ê xà-bà-đề), đem 
theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế 
Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con. 


Khi được nghe nói vậy, Thể Tôn nói với 
MahapaJapatI Gotami: 
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— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà 
cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, 
và cả Tăng chúng cũng vậy. 


Lần thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt.. hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 


— Này GotamIi, hãy cúng dường Tăng chúng.. và 
cả Tăng chúng cũng vậy. 


Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt ... hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 


— Này GotamI, hãy cúng dường Tăng chúng... 
và cả tăng chúng cũng vậy. 
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- Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho 
Mahapajapati Gotami! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati 
Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, 
là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế 
Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế 
Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. 


Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều 
cho MahapalJapatI GotamI. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
MahapaJapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, 
quy y Tăng. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami có đây đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất 
động đôi với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật 
làm bậc Thánh hoan hỷ. 
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- Bạch Thể Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami không còn nghi ngờ đối 
với Khô, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, 
không còn nghi ngờ đối với Khô diệt, không 
còn nghỉ ngờ đối với con Đường đưa đến khổ 
diệt. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều 
cho MahapalJapatI GotamI. 


— Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, 
này Anandal 


Này Ananda, 
, quy y Pháp, quy 


y Tăng, thời này Ananda, T4 nót răng người 
này đổi 
với người kia vê đánh lễ, đứng đậy, chấp tay, 
về làm những việc thích hợp và vê dâng cúng 
các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. 


—> 
hãn từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 


hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm 
say các loại rượu men, rượu nấu, thời này 
Ananda, Ta nói rằng người này không có một 
đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... được 
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phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, 


.. đôi với Pháp.. đây đủ các giới luật, thời 
này Ananda, Ta nói rằng người này không có 
một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia.. 
dược phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, 


. 
không có nghi ngờ đôi với Khô tập, không có 
nghi ngờ đôi với Khổ diệt, không có khi ngờ 
đối với con Đường đưa đến khổ diệt, thời này 
Ananda, Ta nói rằng người này không có một 
đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... được 
phẩm trị bệnh. 


® Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường 
phân loạt theo hạng người. 


— Bồ thí các đức Như Lai. bậc A-la-hán. Chánh 
Đăng Giác, là cúng dường /h# nhát, phân loại 
theo hạng người. 


— Bồ thí các vị Độc Giác Phật, là cũng dường f/ 
hai, phần loại theo hạng người. 


— Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng 
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dường /h# ba, phân loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả A-la- 
hán là cúng dường 7h f, phần loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Bắt lai, là cũng dường 
thứ năm, phần loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai 
là cúng dường /hứ sáu, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Nhất lai là cũng dường 
thứ bảy, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai là cúng dường /hứ fđm, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường 
thứ chín, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu 
là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly 
tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 
mười một, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí những phàm phu gìn giữ giới luật là 
cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng 
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người. 

— Bồ thí những phàm phu theo ác giới là cúng 
dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người 
được bô thí. 


— Bồ thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ 
mười bôn, phân loại theo hạng người. 


®>Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các 
loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng 
đem lại trăm phần công đức. 

®>Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác 
giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn 

công đức. 

®>Sau khi bó thí cho các phàm phu gìn giữ giới 

luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm 
công đức. 

®>Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly 
tham trong các dục vọng, cúng dường này có 
hy vọng đem lại công đức. 


®>Sau khi bố thí cho các vị trên con đường 
chứng quả Dự lưu cúng dường này có hy vọng 
đem lại Còn nói gì 
đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì 
đến những vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất 
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lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị 
trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói 
gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán đệ tử 
Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc Giác 
Phật? Còn nói gì đến các Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác? 


®©"° Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng 
chúng. 


— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là 
vị cầm đâu là cúng dường Tăng chúng thứ nhât. 

— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật 
đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai. 

— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo Tăng là cũng dường 
Tăng chúng thứ ba. 

— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo ni là cúng dường 
Tăng chúng thứ tư. 

— Bồ thí và nói rằng: "Mong Tăng chúng chỉ định 
cho tôi một sô Tỷ-kheo và Tỷ-kheo ni như 
vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm. 

— Bồ thí và nói răng: "Mong răng chúng chỉ định 
cho tôi một sô Tỷ-kheo như vậy", là cúng 
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dường Tăng chúng thứ sáu. 


— Bồ thí và nói rằng: "Mong rằng chúng chỉ định 
cho một sô Tỷ-kheo ni như vậy”, là cũng dường 
Tăng chúng thứ bảy. 


Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ 
có những hạn chuyên tánh (gotrabhuno), (?) với 
những áo cà-sa vàng xung quanh cô, theo ác giới, ác 
pháp, và cuộc bồ thí đối với chúng Tăng theo ác giới. 


Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường 
cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này 
Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương 
tiện gì, một sự bô thí phân loại theo cá nhân lại có 
kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng 
chúng. 


® Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại 
cúng dường. Thê nào là bôn? 


— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người 
nhận. 

— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người 
cho. 


— Này Ananda, có loại cúng dường không được 
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thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận. 


— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 
Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 


được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi 
người nhận ? Ö đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là loại cúng 
dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không 
bởi người nhận. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng Không bởi 
người cho? Ở đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là loại cúng 
dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không 
bởi người cho. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận ? Ở đây, này Ananda, 


Như vậy, này Ananda, là sự cúng 
dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng 
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bởi người nhận. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận? Ở đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 


Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của 
các loại cúng dường. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ 
sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho ác gIỚI; 

Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Vớt lòng tr vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người cho. 


AI không giữ giới luật, 
Bồ thí cho thiện gIới, 
Vát thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
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Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 


Thanh tịnh bởi người nhận. 


AI không giữ giới luật, 

Bồ thí cho ác giới; 

Vát thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy 
Cả hai không thanh tịnh. 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho thiện gIỚới; 
Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thí ấy 

Chắc chắn có quả lớn. 


Ai xuất ly tham ái 

Bồ thí không tham ái, 
Vát thí được đúng pháp. 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
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Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bố thí ấy 

Là quảng đại tài thí. 
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3 2 hạng người đáng cúng dường - Kinh 
ĐẤT - Tăng L, 118 


ĐẤT - 7ăng I, 118 


4. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, gia chủ Anàthapindika bạch 
Thế Tôn: 


- Có bao nhiêu người, bạch Thế Tôn, đáng được 
cung dường ở đời? Và chỗ nào cán phải bồ thí cúng 
dường ? 


Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo sư lại nói thêm: 

Hữu học và vô học 

Cả hai ở trong đời, 

Đêu đáng được cúng đường, 

Đối với người dâng lễ 

Họ gữ# thân chánh trực, 
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Cả lời nói ý nghĩ, 
Phước điên người dâng cúng, 
Đáy thí có quả lớn. 
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4 3 pháp tạo phước - Kinh PHÚNG 


TỤNG - 33 Trường IL, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kinh sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 
¡.. Ba phước nghiệp sự: 
—_ Thí hành phước nghiệp sự, 
—- Giới hành phước nghiệp sự, 


—_ Tu hành phước nghiệp sự. 
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5 __ 3 pháp tạo phước - Kinh PHƯỚC SỰ 
NGHIẸP - Tăng III, 614 

PHƯỚC SỰ NGHIỆP —7ăng II, 614 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. 


2. Thế nào là ba? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 


-_ Căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô 
nhỏ, 

- Căn bản làm phước do giới đức trên một quy 
mô //22, 

-. Căn bản làm phước do tu tập trên một quy mô 
nhỏ. 

Người ây, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh làm người không may mắn. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người: 
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-_ Căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô 
vừa phải, 

- Căn bản làm phước do giới đức trên một quy 
vừa phải, 

- Nhưng ¿2⁄z đạt được căn bản làm phước do 
tu tập. 

-_- Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh làm người có may mắn. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 


-_ Căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô 
to lớn, 

- Căn bản làm phước do giới đức trên một quy 
mô /o lớn, 

- Nhưng ¿2z đạt được căn bản làm phước do 
tu tập. 

-- Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với Bồn Thiên vương. 


Tại đây, này các Tý-kheo, Bốn Thiên vương sau khi 

làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bồ thí, sau 

khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, 
vượt qua Bồn thiên vương trên mười điểm: 


-_ Tuổi thọ chư Thiên, 
-_ Dung sặc chư Thiên, 
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-_ An lạc chự Thiên, 

-_ Danh tiếng chư Thiên, 

-_ Tăng thượng lực chư Thiên, 
- Thiên sắc, 

-. Thiên thanh 

-_ Thiên hương, 

-_ Thiên Vị, 

-_ Thiên xúc. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


- Căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô 
to lớn, 

- Căn bản làm phước do giới đức trên một quy 
mô ío lớn, 

- Nhưng ¿2z đạt được căn bản làm phước do 
tu tập. 

¬ Người ây, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở Tam thập Tam 
thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ 
Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước 
nghiệp do bồ thí, sau khi làm thật nhiều căn bản 
phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên 
ở Tàvatimsa trên mười điểm: tuổi thọ chư 
Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, 
danh tiếng chư Thiên, Tăng thượng lúc chư 
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Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên 
Xúc. 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản 
làm phước do bồ thí trên một quy mô /ø /ớz, căn bản 
làm phước do giới đức trên một quy mô /ø ii, 
nhưng ¿ô/:s đạt được căn bản làm phước do tu tập. 
Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sa 
cọng trú với chự Thiên ở Yàma thiên. Tại đây, này 
các Tỷ-kheo, Thiên tử Suyàma sau khi làm thật nhiều 
căn bản phước nghiệp do bô thí, sau khi làm thật 
nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 
chư Thiên ở Yàma trên mười điểm: tuôi thọ chư 
Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 


8. Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người căn bản 
làm phước do bồ thí trên một quy mô /ø /ớz, căn bản 
làm phước do giới đức trên một quy mô /ø ii, 
nhưng “/ô/s đạt được căn bản làm phước do tu tập. 
Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sa 
cọng trú với chự Thiên ở Tusità thiên. Tại đầy, này 
các Tỷ-kheo, Thiên tử Sanfusità, sau khi làm thật 
nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm 
thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt 
qua chư Thiên ở Tusità trên mười điểm: tuổi thọ chư 
Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 
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-_ Căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô 
to lớn, 

- Căn bản làm phước do giới đức trên một quy 
mô /o lớn, 

- Nhưng ¿/2⁄z đạt được căn bản làm phước do 
tu tập. 

-- Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với chự Thiên ở Hóa lạc thiên. 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, Tiên tử Sunimmifa, 
sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp 
do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước 
nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở Hóa 
lạc thiên trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, 
... thiên vị, thiên xúc. 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người; 


-_ Căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô 
to lớn, 

- Căn bản làm phước do giới đức trên một quy 
mô /o lớn, 

- Nhưng ¿2⁄z đạt được căn bản làm phước do 
tu tập. 

-_ Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở Tha hóa tự tại 
(hiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, 

sau khi làm thật nhiều căn bản 
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phước nghiệp do bồ thí, sau khi làm thật nhiều 
căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 
chư Thiên ở Tha hóa Tự tại thiên trên mười 
điểm: 


— Tuổi thọ chư Thiên, 

— Dung sắc chư Thiên, 

— An lạc chư Thiên, 

— Danh tiếng chư Thiên, 

—_ Tăng thượng lực chư Thiên, 
— Thiên sắc, 

—. Thiên thanh 

— Thiên hương, 

—_ Thiên vị, 

— Thiên xúc. 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. 
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6 3 pháp tạo ra nhiều phước - Kinh SỰ 
CÓ MẶTT - Tăng I, 268 


SỰ CÓ MẶT - 7ăng L 268 


1. Do sự có mặt của ba pháp, này các Ty-kheo, một 
thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiêu phước. 
2. Thế nào là ba? 
- Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, 
một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiêu 
phước. 


-_ Do sự có mặt của vật bồ thí, này các Tỷ-kheo, 
một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều 
phước. 

- Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng 
dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có 
lòng tin tạo ra nhiều phước. 


Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiêu phước. 
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7 4 bánh xe đưa đến tăng thịnh - Kinh 
BÁNH XE - Tăng IL, 609 


BÁNH XE - 7ăng I, 609 


1. Có bốn bánh xe này, này các Tý-kheo, thành tựu 
với chúng, bốn bánh xe được vận chuyền giữa chư 
Thiên và loài Người, thành tựu với chúng, chư Thiên 
và loài người 


Thể nào là bốn? 


-_ Trú xứ thích hợp, 

- Thân cận các bậc Chân nhân, 
-. Tự nguyện chân chánh, 

-. Trước đã làm phước. 


Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
chúng, bốn bánh xe được vận chuyền giữa chư Thiên 
và loài Người, thành tựu với chúng, chư Thiên và 
loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng 
thịnh trong các tài sản. 


2. Sống địa phương thích hợp, 
Làm bạn với bác Thánh, 

Tự nguyện được chân chánh, 
Trước đã làm phước đực, 
Người ấy về lúa gạo, 
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Tài sản và danh xưng, 
Danh tiêng cùng an lạc, 
Được đưa đến đáy đủ. 
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8 4 pháp đưa đến hạnh phúc - Kinh 
DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA - 
Tăng HIL, 661 


DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA -7ăng II, 661 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại một thị trấn của dân chúng Koliya tên là 
Kakkarapatta. Rồi Koliya tử Dìghajànu (đầu gối đài) 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya tử 
Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ 
thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược Với vợ 
con, dùng các hương chiên-đàn ở Kàsi, đeo và dùng 
các vòng hoa, hương liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng 
và bạc. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy thuyết pháp cho 

những người thự chúng c0n, thuyết như thế nào để 
những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong 
tương lại. 


2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này 


dựa đên hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tạt cho 
thiện nam tử. 
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3. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ sự tháo vát. 

- Đẩy đủ phòng hộ. 

-. Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng băng điều hòa. 


Này Byagghapajja, thể nào là đây đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề 
gì đề sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi 
bò, hoặc làm người băn cung, hoặc làm việc cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì. trong các nghề Ấy, người ấy 
thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương 
tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiển người khác làm. 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng hô? 


5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện 
nam tử do tháo vát tinh tân thâu hoạch được, do sức 
mạnh bàn tay cất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm 
thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không 
bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự 
không khả á1 cướp đoạt". Này ByagghapaJJa, đầy gọi 
là đầy đủ sự phòng hộ. 
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Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiên ? 


6. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sông tại 
làng hay tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ hay 
con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đây 
đủ bố thí, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. 


Này ByagghapalJa, đầy gọi là làm bạn với thiện. 


Và này Byagshapajja, thế nào là sống thăng bằng, 
điều hòa 2 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống 
một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bỏn xẻn. Vị ấy Suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 


CÚNG DƯỜNG 44 


đây là tiên xuât của ta, sau khi trừ đi tiên nhập, còn 
lại như vậy". 


Vĩ như, này Byagghapdjja, người câm cân "hay đệ tử 
Hgười câm cân, sau khi cảm cân biết răng: “Với 
chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân 
bồng lên”. Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam 
tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản 
xuất, sinh sống một cách điêu hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiên 
nhập, còn lại như vậy”. 


e Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền 
nhập vào ít, nhưng sông nêp sông rộng rãi, hoang 
phí, thời người ta nói vê người ây như sau: 


ày ByagghapaJJa. nếu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nêp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về vị ây như sau: 


e Khi nào, này Byagghapajja, thiện nam tử này, 


. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là 
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tiễn nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại 
như vậy; không phải đây là tiễn xuất của ta, sau 
khi trừ đi tiễn nháp, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng băng 
điều hòa. 


§. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất để 
tiêu phí tàt sản thâu nhập: 


¬_ Đam mề đản bà. 

¬_ Đam mề rượu chè. 

-_ Đam mề cở bạc. 

¬. Bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. 


Vi như, này Byagehapajja, một hô nước lớn, có bốn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các 
cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lục, nhự 
vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hỗ nước ấy bị 
giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản 
được thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, 
đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao 
du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để 
tài sản được hưng khởi: 
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- Không say đắm đàn bà. 

- Không say đắm rượu chè. 

- Không say đắm cờ bạc. 

-. Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du 
với thiện. 


Ví như, này Byagghapajja, một hỗ nước lớn, có bồn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa 
nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, 
này Byagghapdjja, chờ đợi là hồ nước ấy tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa vảo để tài sản được hưng 
khởi: " Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu 
chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân 
hữu với thiện, giao du với thiện ". 


Mm............. 


10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến 
hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện 
nam tử. 


11. Thế nào là bốn? 


-- Đẩy đủ lòng tin. 
- Đầy đủ bồ thí 
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-_ Đẩy đủ giới đức. 
-_ Đây đủ trí tuệ. 


Và này Byagghapaljja, thế nào là đây đủ lòng tin? 


12. Ở đây, này Byagghapalja, thiện nam tử có lòng 
in, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn ... bậc Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đây đủ giới đức? 


13. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Này 
Bÿapcli8Bàil a, đây gọi là đây đủ giới đức. 


Và này Byagghapdjja, thế nào là đây đủ bố thí? 
14. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sống ở 
gia đình, với tâm không bị câu uê, xan tham chi phôi, 
bô thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích chia Xẻ vật bô 
thí. Này ByagghapalJa, đây gọi là đây đủ bô thí. 
Và này Byagghapq]Ja, thể nào là đây đu trí tuệ ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập 
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(quyết trạch), chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này 
ByagghapalJa, đầy gọi là đây đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc 
Không phóng dát, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 

Có tin, đây đủ giới 

Bồ thí không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tăm pháp 

Bác tín chủ tìm cầu 

Bác chân thát tuyên bố 

Đưa đến lạc hai đời 

Hạnh phúc cho hiện tại 

Và an lạc tương lai 

Đây trú xứ gia chủ 

Bồ thí tăng công đức. 
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9 4 sự cúng dường thanh tịnh - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Bốn sự cúng dường thanh tịnh: 
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Này các Hiền giả, có sự cúng dường, 
người cúng dường thanh tịnh, người nhận 
cúng dường không thanh tịnh. 


Này các Hiền giả, có sự cúng dường, 
người nhận cúng dường thanh tịnh, người 
cúng dường không thanh tịnh. 


Này các Hiên giả, có sự cúng dường, cả 
người cúng dường và người nhận cúng 
dường đêu không thanh tịnh. 


Này các Hiên giả, có sự cúng dường, 


người cúng dường và người nhận sự cúng 
dường đêu thanh tịnh. 
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10 4 thanh tịnh của cúng dường - Kinh 
PHẦN BIỆT CÚNG DƯỜNG- 142 
Trung IHIL, 569 


KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 
(Dakkhinavibhanga suttam) 
- Bài kinh số 142 — Trung II, 569 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka 
(Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati 
Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-ê xà-bà-đề), đem 
theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế 
Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lẫy cho con. 


Khi được nghe nói vậy, Thể Tôn nói với 
MahapaJapatI Gotami: 
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— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà 
cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, 
và cả Tăng chúng cũng vậy. 


Lần thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt.. hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 


— Này GotamIi, hãy cúng dường Tăng chúng.. và 
cả Tăng chúng cũng vậy. 


Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt ... hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 


— Này GotamI, hãy cúng dường Tăng chúng... 
và cả tăng chúng cũng vậy. 
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- Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho 
Mahapajapati Gotami! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati 
Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, 
là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế 
Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế 
Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. 


Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều 
cho MahapalJapatI GotamI. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, 
quy y Tăng. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami có đây đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất 
động đôi với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật 
làm bậc Thánh hoan hỷ. 
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- Bạch Thể Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami không còn nghi ngờ đối 
với Khô, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, 
không còn nghi ngờ đối với Khô diệt, không 
còn nghỉ ngờ đối với con Đường đưa đến khổ 
diệt. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều 
cho MahapalJapatI GotamI. 


— Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, 
này Anandal 


Này Ananda, 
, quy y Pháp, quy 


y Tăng, thời này Ananda, T4 nót răng người 
này đổi 
với người kia vê đánh lễ, đứng đậy, chấp tay, 
về làm những việc thích hợp và vê dâng cúng 
các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. 


—> 
hãn từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 


hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm 
say các loại rượu men, rượu nấu, thời này 
Ananda, Ta nói rằng người này không có một 
đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... được 
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phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, 


.. đôi với Pháp.. đây đủ các giới luật, thời 
này Ananda, Ta nói rằng người này không có 
một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia.. 
dược phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, 


. 
không có nghi ngờ đôi với Khô tập, không có 
nghi ngờ đôi với Khổ diệt, không có khi ngờ 
đối với con Đường đưa đến khổ diệt, thời này 
Ananda, Ta nói rằng người này không có một 
đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... được 
phẩm trị bệnh. 


® Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường 
phân loạt theo hạng người. 


— Bồ thí các đức Như Lai. bậc A-la-hán. Chánh 
Đăng Giác, là cúng dường /h# nhát, phân loại 
theo hạng người. 


— Bồ thí các vị Độc Giác Phật, là cũng dường f/ 
hai, phần loại theo hạng người. 


— Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng 
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dường /h# ba, phân loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả A-la- 
hán là cúng dường 7h f, phần loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Bắt lai, là cũng dường 
thứ năm, phần loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai 
là cúng dường /h# sáu, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Nhất lai là cũng dường 
thứ bảy, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai là cúng dường /hứ fđm, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường 
thứ chín, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu 
là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly 
tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 
mười một, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí những phàm phu gìn giữ giới luật là 
cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng 
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người. 

— Bồ thí những phàm phu theo ác giới là cúng 
dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người 
được bô thí. 


— Bồ thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ 
mười bôn, phân loại theo hạng người. 


®>Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các 
loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng 
đem lại trăm phần công đức. 

®>Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác 
giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn 

công đức. 

=> Sau khi bó thí cho các phàm phu gìn giữ giới 

luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm 
công đức. 

®>Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly 
tham trong các dục vọng, cúng dường này có 
hy vọng đem lại công đức. 


®>Sau khi bố thí cho các vị trên con đường 
chứng quả Dự lưu cúng dường này có hy vọng 
đem lại Còn nói gì 
đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì 
đến những vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất 
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lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị 
trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói 
gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán đệ tử 
Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc Giác 
Phật? Còn nói gì đến các Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác? 


®©"° Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng 
chúng. 


— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là 
vị cầm đâu là cúng dường Tăng chúng thứ nhât. 

— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật 
đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai. 

— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo Tăng là cũng dường 
Tăng chúng thứ ba. 

— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo ni là cúng dường 
Tăng chúng thứ tư. 

— Bồ thí và nói rằng: "Mong Tăng chúng chỉ định 
cho tôi một sô Tỷ-kheo và Tỷ-kheo ni như 
vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm. 

— Bồ thí và nói răng: "Mong răng chúng chỉ định 
cho tôi một sô Tỷ-kheo như vậy", là cúng 
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dường Tăng chúng thứ sáu. 


— Bồ thí và nói rằng: "Mong rằng chúng chỉ định 
cho một sô Tỷ-kheo mi như vậy”, là cũng dường 
Tăng chúng thứ bảy. 


Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ 
có những hạn chuyên tánh (gotrabhuno), (?) với 
những áo cà-sa vàng xung quanh cô, theo ác giới, ác 
pháp, và cuộc bồ thí đối với chúng Tăng theo ác giới. 


Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường 
cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này 
Ananda, Ta không có muốn nói rẵng bất cứ phương 
tiện gì, một sự bô thí phân loại theo cá nhân lại có 
kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng 
chúng. 


® Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại 
cúng dường. Thê nào là bôn? 


— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người 
nhận. 

— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người 
cho. 


— Này Ananda, có loại cúng dường không được 
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thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận. 


— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 
Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 


được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi 
người nhận ? Ö đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là loại cúng 
dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không 
bởi người nhận. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng Không bởi 
người cho? Ở đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là loại cúng 
dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không 
bởi người cho. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận? Ở đây, này Ananda, 


Như vậy, này Ananda, là sự cúng 
dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng 
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bởi người nhận. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận? Ở đây. này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 


Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của 
các loại cúng dường. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ 
sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho ác gIỚI; 

Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Vớt lòng tr vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người cho. 


AI không giữ giới luật, 
Bồ thí cho thiện gIới; 
Vát thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
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Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 


Thanh tịnh bởi người nhận. 


AI không giữ giới luật, 

Bồ thí cho ác giới; 

Vát thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy 
Cả hai không thanh tịnh. 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho thiện gIỚới; 
Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thí ấy 

Chắc chắn có quả lớn. 


Ai xuất ly tham ái 

Bồ thí không tham ái, 
Vát thí được đúng pháp. 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
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Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bố thí ấy 

Là quảng đại tài thí. 
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11 4 thanh tịnh thí vật - Kinh THANH 
TỊNH THÍ VẬT - Tăng I, 706 


THANH TỊNH THÍ VẬT - 7ăng I, 706 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này. 
Thê nào là bôn? 


- _ Có bồ thí, thanh tịnh từ người cho, không thanh 
tịnh từ người nhận. 

- Có bố thí, thanh tịnh từ người nhận, không 
thanh tịnh từ người cho. 

- Có bô thí, không thanh tịnh từ người cho, cũng 
không thanh tịnh từ người nhận. 

- _ Có bô thí, thanh tịnh từ người cho, cũng thanh 
tịnh từ người nhận. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là bố thí thanh tịnh 
từ người cho, không thanh tịnh từ người nhận ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bồ thí thanh tịnh từ 
người cho, không thanh tịnh từ người nhận. 


3. Và thể nào, này các Tỷ-kheo, là bồ thí, thanh tịnh 
từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho ? 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, 


Như vậy này các Tỷ-kheo, là bố thí, người nhận 
thanh tịnh, người cho không thanh tịnh. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bố thí, người cho 
không thanh tịnh, và người nhận cũng không thanh 
tịnh? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, 


. Như vậy, này các Tý-kheo, là bó thí, người cho 
không thanh tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bồ thí, người cho 
thanh tịnh, người nhận cũng thanh tịnh? 


- Ở đây này các Tý-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bỗ thí, người cho 
thanh tịnh, và người nhận cũng thanh tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bồ thí thanh tịnh này. 
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I2 5 lợi ích của bố thí - Kinh BÓ THÍ 
BỮA ĂN - Tăng II, 368 


BỒ THÍ BỮA ĂN - 7ăng II, 368 


là năm? 


- Cho thọ mạng, 
- Cho dung sắc, 
- Cho an lạc, 

- Cho sức mạnh, 
- Cho biện tài. 


> Cho thọ mạng, Vị ấy được chia thọ mạng chư 
Thiên hay loài Người. 

> Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên 
hay loài Người. 

» Cho an lạc, Vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay 
loài Người. 

» Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư 
Thiên hay loài Người. 

» Cho biện tài, Vị ấy được chia biện tài chư Thiên 
hay loài Người. 
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Người bố thí bữa ăn, này các Tý-kheo, người thí chủ 
đem lại cho người thọ lãnh năm điêu này. 


Bác Hiển cho thọ mạng, 
Sức mạnh, sắc, biện tài, 
Bác trí cho an lạc, 

Được chia phần an lạc. 
Cho thọ mạng, sức mạnh, 
Sắc, thọ mạng, sức mạnh, 
Sắc, an lạc, biện tài, 

Được sống lâu, danh xưng, 
Tại chỗ được tái sanh. 


LỢI ÍCH VÀ BÓ THÍ - 7ăng II, 366 


$ Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bồ thí. 


Thê nào là năm? 


-_ Được nhiều người ái mộ, ưa thích; 

-_ Được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận; 

- Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; 

-_ Không có sal lệch pháp của người gia chủ; 

-_ Khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi 
lành, Thiên giới. 
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Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố 
thí. 


Người cho được ái kính, 
Sở hành là hiên thiện, 

Bậc Hiển thường thân cận, 
Sống Phạm hạnh chế ngự. 
Thuyết pháp người bồ thí, 
Đưa đến khổ đoạn diệt, 

Vị ấy biết được pháp, 

Lậu hoặc được tịch tịnh. 
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13 5 sự cúng dường - Kinh THANH 
NIÊN LICCHAVI — Tăng II, 428 


THANH NIÊN LICCHAVI— 7ăng II, 428 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi 
sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesàli đề khất thực. Sau 
khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Ngài đi sâu vào Đại Lâm, và 
ngôi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày. 


Lúc bấy giờ, một số đông thanh niên Licchavi cầm 
các cung được chuẩn bị sẵn sàng với đàn chó bao vây 
xung quanh, đang đi qua đi lại ở Đại Lâm, thấy Thế 
Tôn ngôi dưới một gôc cây. Thấy vậy họ liền bỏ các 
cung được chuẩn bị sẵn sàng xuông, kéo đàn chó về 
một phía vả đi đến Thế Tôn, rồi yên lặng, yên lặng 
chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Lúc bấy giò, Mahànàma 
người LicchavIi bộ hành đi qua đi lại trong rừng Đại 
Lâm, thấy các thanh niên Licchavi đang yên lặng, 
yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Thấy vậy, ông 
đi đến gần Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Mahànàma người Licchavi nói lên lời cảm hứng ngữ: 
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- Họ sẽ trở thành người Vajji! Họ sẽ trở thành người 
ValjJi 


- Này Mahànàma, sao Ông lại nói như vậy: “Họ sẽ 
trở thành người Vajji! Họ sẽ trở thành người ValJi"? 


- Bạch Thế Tôn, những thanh niên Licchavi này là 
hung bạo, thô ác, ngạo mạn. Các đồ vật được các gia 
đình gửi đi như mía, trái táo, bánh ngọt, kẹo đường, 
họ cướp giật và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhân, 
thiếu nữ các gia đình; nhưng nay họ đứng yên lặng, 
yên lặng chắp tay hầu hạ Thế Tôn. 


- Đối với thiện nam tử nảo, này Mahànảma, năm 
pháp này được tìm thấy, dâu là vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất trại 
của người cha, hay là vị tướng trong quân đội hay là 
vị thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, 
hay là những vị có quyên thế trong gia tộc, thời được 
chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 
Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này Mahànàma, thiện nam tử, với những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy 
được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đồ ra đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ây 


cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện 
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ý, khởi lên lòng thương mên người ây: "Mong rắng 
(con ta) được sông lâu! Mong răng thọ mạng được 


che chở lâu dài!" 


3. Lại nữa, này Mahànàma, thiện nam tử với những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn... đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường vợ con, người phục vụ, người 
làm công và vợ con người phục vụ người làm công. 
Vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con 
người phục vụ, người làm công và được người ây 
cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường với thiện 
ý, khởi lên lòng thương tưởng người ây: 'Mong rẵng 
được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở 
lâu đài! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài!" 
Và này Mahànàma, một thiện nam tử được vợ con, 
người phục vụ, người làm công thương tưởng, chờ 
đợi là sự tăng trưởng không phải là giảm thiểu. 


4. Lại nữa, này Mahànama, vị thiện nam tử với 
những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, 
đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn 
trọng, đảng lễ, cúng dường các người làm ruộng, các 
chức sắc ở biên cương. Những người làm ruộng, các 
chức sắc ở biên cương được người ấy cung kính, tôn 
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trọng, đảnh lễ, cúng dường... chờ đợi là sự tăng 
trưởng, không có giảm thiêu. 


5. Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những 
tải sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn... đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật 
cúng tế. Chư Thiên nhận lãnh các vật cúng tế được 
người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường... 
chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu. 


6. Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy 
được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường các Sa-môn, Bà-la-môn. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn được người ấy cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong 
lòng thương tưởng người ây: “Mong rằng được sống 
lầu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài." Và 
này Mahànama, với một thiện nam tử được các Sa- 
môn, Bà-la-môn thương tưởng, được chờ đợi là sự 
tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 


Đối với vị thiện nam tử nào, này Mahànama, năm 
pháp này được tìm thấy, dầu là Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất của 
người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị 
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thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tô hợp, 
hay là những vị có quyên thế trong gia tộc, 


Mẹ cha lo phục Vụ, 

Vợ con thường thương tưởng, 
Vì hạnh phúc nội nhân, 
Cùng với kẻ tùng sự, 

Vì hạnh phúc cả hai, 

Lời hòa nhã, giữ giới, 

Vì hạnh phúc bà con, 

Vì hương linh đi trước, 

Vì mạng sống hiện tại, 

Vì Sa-môn, Phạm chí, 

Thành người ban hạnh phúc. 
Sống gia đình, đúng pháp, 
Vị ấy làm thiện sự, 

Được củng đường tán thán, 
Đời này họ được khen, 

Đời sau sống hoan hỷ, 
Trong cảnh giới chự Thiên. 
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14 5 tài sản - Kinh TÀI VẬT - Tăng II, 
390 


TÀI VẬT - 7ðng II, 390 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm tài sản này. Thê nào là 
năm? 


- Tín tài, 

-_ GIớI tài, 

- Văn tài, 

- _ Thí tài, 

-_ Tuệ tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tín tài ? 
2. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là 
Thê Tôn, Bậc La-hán, Chánh Đăng Giác,... Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tín tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới tài ? 
3. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 


sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là văn tài? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe được 
nhiêu... khéo thê nhập với tri kiên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là văn tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thí tài ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bồ thí 
rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bó thí. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 


6. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ đối với sanh diệt và sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tuệ tài. 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo là năm tài sản. 


Ai tin trởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trí, 

AI gìn giữ thiện giới, 
Thánh ái mộ tán thán. 

AI tịnh tín chúng Tăng, 
Được thấy bác Chánh trực, 
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Người ấy gọi không nghèo, 


Mạng sống không trồng không. 


Do vậy, tín và giới, 

Tịnh tín thấy Chánh pháp, 
Bác trí tâm chuyên chú, 
Nhớ đến lời Phật dạy. 
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I5 5 Đại bố thí - Kinh NGUÒN NƯỚC 
CÔNG ĐỨC - Tăng III, 620 


NGUỎN NƯỚC CÔNG ĐỨC -7ăng II, 620 


1.- 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. 
Này các Ty-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 
nhật, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 1/4 đệ f quy y Pháp. 
Này các Ty-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ 
hat, là nguôn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. 
Này các 1ý-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ 
ba, là nguôn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


5. Này các Tý-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, 
được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết 
là truyền thông cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện 
tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không 
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bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh 
thưởng. 


Thê nào là năm? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát 
sanh. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử / 02 sát san, 
đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau 
khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không 
hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng 
không sợ hãu, không hận thù, không hại. Này các 
Tý-kheo, đáy là bồ thí thứ nhất, là đại bố thí, được 
biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là 
truyền thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại 
không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị 
những Sa-môn, những Bà-lamôn có trí khinh 
thường. Này các Tý-kheo, đây là nguồn nước công 
đức thứ tư, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, 
làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi 
trời, dẫn đến khả ái, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đøog⁄ (ái 
lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho ... Này 
các Tý-kheo, đây là bồ thí thứ hai, là đại bồ thí, được 
biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là 
truyền thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại 
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không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị 
những Sa-môn, những Bà-lamôn có trí khinh 
thường. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công 
đực thứ năm, là nguồn nước thiện, món ăn cho an 
lạc, làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến 
cối trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an 
lạc. 


... đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 
frong các dục ... Này các Tỷ-kheo, đây là bồ thí thứ 
ba, là đại bồ thí, được biết là tỗi sơ, được biết là lâu 
ngày, được biết là truyền thống cô xưa, trước không 
tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp 
loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có 
trí khinh thường. Này các Tỷ-kheo, đây là bồ thí thứ 
nhất, là đại bó thí, được biết là tôi sơ, được biết là lâu 
ngày, được biết là truyền thống cô xưa, trước không 
tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp 
loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có 
trí khinh thường. Này các Tỷ-kheo, đáy là nguồn 
nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện, món 
ăn cho an lạc, làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an 
lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 


... đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo ... Này các Tỷ- 
kheo, đáy là bồ thí thứ tư, là đại bó thí, được biệt là 


CÚNG DƯỠNG 7Q 


tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền 
thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không 
tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những 
Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này 
các Tỷ-kheo, đáy là nguồn nước công đức thứ. bảy, 
là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhơn 
sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn 
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


... đoạn tận đắm S4ÿ TƯỢU men, rượu nâu, từ bỏ đắm 
Say FWỢU I€n, FƯỢU nấu, đem cho không sợ hãi cho 
vô lượng chung sanh, đem cho không hận thù cho vô 
lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng 
chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh, không 
Sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san 
sẽ võ lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. 
Này các Tý-kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bồ 
thí, được biết là tôi sơ, được biết là lâu ngày, được 
biết là truyền thông cổ xưa, trước không tạp loạn, 
hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, 
không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí 
khinh thường. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước 
công đức thứ tám, là nguồn nước thiện, món ăn cho 
an lạc, làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa 
đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 
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Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, 
là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn 
sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn 
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 
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l6 6 phần của thí vật - Kinh BÓ THÍ — 
Tăng IHIL, 91 


BÓ THÍ —7ăng II, 91 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavata, 
khu vườn của ông Anàthapindika. 

Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người 
Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phần cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đầu là Sariputta và 
Mogsallàna. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, thấy mẹ của Nanda, nữ gia chủ người 
Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phần cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đâu là Sàriputta và 
Mogsgallàna. Sau khi thấy vậy Thế Tôn liền bảo các 
Tỷ-kheo: 

- Có mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki 
làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng Tỷ-kheo 
Tăng, cầm đầu là Sàriputta và Mog 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí vật gôm có sáu 
phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có "ch 


s* Thể nào là ba phán thuộc về người bó thí? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, người bó thí: 
-_ Trước khi bố thí, ý được vui lòng; 
-. Trong khi bồ thí, tâm được tịnh tín; 
-_ Sau khi bồ thí, cảm thấy hoan hỷ. 
Đây là ba phần của người bố thí. 
s* Thể nào là bạ phần của người nhận bố thí? 
Ở đây, này các Tý-kheo, những người nhận vật bố 
thí: 
-_ Đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly 
tham; 
- Đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly 
sân; 
¬. Đã được ly sỉ hay đang thực hành hạnh ly si. 
Đây là ba phần của những người nhận vật bồ thí. 
Như vậy là ba phân của người bồ thí và ba phân của 
những người nhận được vật bô thí. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là thí vật gôm có sáu phân. 
3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thực không dễ gì nắm 


được sô lượng về công đức một thí vật gồm có sáu 
phân như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
là quả lạc đị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối 
công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biên lớn, thật không 
dễ gì nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: "Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng 
nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có 
chừng ây trăm ngàn thùng nước”; vì rằng, cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để nắm 
được số lượng về công đức của một thí vật gồm sáu 
phân như vậy: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn lạc, thuộc Thiên giới, là 
quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc"; vì rằng cả khối 
công đức lớn được xem là vô số, VÔ lượng. 

Trước bố thí, ý vui, 

Khi bồ thí, tâm tín. 

Sau bố thí, hoan hỷ, 

Đây lễ thí đây đủ. 

Ly tham và ly sân, 

Ly si, không lậu hoạc, 

VỊ Phạm hạnh chế ngự 

Là ruộng phước lễ thí. 

Nếu tự thanh tịnh mình, 

Tự tay mình bồ thí, 

Tự mình đến đời sau, 

LỄ thí vậy, quả lớn. 

Lễ thí vậy, bác trí, 

Với tín, tâm giải thoái, 
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Không hận thù, an lạc, 
Bác Hiên sanh ở đời. 
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I7 6 tuỳ niệm - Kinh MAHANÀMA - 
Tăng HII, 15 


MAHÀNÀMA -7ăng III, 15 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích 
Mahànàma đi đến Thể Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- VỊ Thánh đệ tử này, bạch Thể Tôn, đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một 
cách sung mãn ? 


- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã 
liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách 
sung mãn. 
2. Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử /ờy niệm N?az 
- Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm 
Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị 
s¡ chỉ phối; trong khi ấy, tâm vị ây được chánh 
trực, nhờ dựa vào Như LaI. 
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-_ Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm 
chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín 
thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có 
hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
nh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với quần chúng không bình thản, 
vỉ ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, Vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỈ ấy tu tập niệm Phát”. 

3. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử íòy ziển 


-_ Này Mahànama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chi phối, không bị si chỉ 
phối; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. 


- Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được 
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khinh an. Với thân khinh an, vị ây cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: “Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Pháp". 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y „iêm 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối... tâm được định tĩnh. 

-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Tăng". 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y riện các 
GIới của mình: 
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_— mm... 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối... tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quần chúng không bình thản, 
vị ây sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Giới". 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình /ày 
niệm Thí của mình: 


-. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm bô thí, trong khi ây, tâm không bị tham 
chi phôi... tâm được định tĩnh. 


- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm bố thí". 
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7. Lại nữa, này Mahànama, Thánh đệ tử tu tập /2y 
niệm Thiên: "Có chư Thiên bôn Thiên vương Thiên, 
có chư Thiên cối trời Ba mươi ba, có chư Thiên 
Yàma, có chư Thiên Tusità (Đâu - suât), có chư 
Thiên Hóa lạc Thiên, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, 
có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. 
Đây đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Lòng tin như 
vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau 
khi chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Nghe pháp 
như vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Thí như vậy cũng 
có đây đủ ở nơi ta. 
Đây đủ với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Tuệ như vậy cũng 
đây đủ ở nơi ta". 
- Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí và 
Tuệ của tự mình và chư Thiên áy; trong khi ây, 
tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân 
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chỉ phối, không bị sỉ chỉ phối; trong không ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực nhở dựa vào chư 
Thiên. 

¬. Và này Mahanama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tạm được định tĩnh. 


-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói nhự SEM: ˆ Với quần chúng Không bình thản, 
VỆ ấy sống bình thản. Với quản chúng có não 
hại, vị ấy sông không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỊ ấy tu tập niệm Thiên ”. 
Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sông một cách sung mãn 
với nếp sống này. 
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I8 6 tuỳ niệm để làm øì - Kinh 
MAHÀNÀMA 1 - Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
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đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànảma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 


niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
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bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 

- Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đẳng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp: khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
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cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là ,Chíng đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 
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6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 
của mình: “Không có bể vụn, không có cắt xén, 
không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Thái là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho ta! (Vì răng ) với quần chúng bị cấu uễ 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ây, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 
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-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi 1a. 

¬ Đây đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

° Đây đủi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 
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(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal nghI) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giỗng như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này. này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi. Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
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khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 
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( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của ai? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-. Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7á/ có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những gì đã làm”. Ví như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, nảy Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandliya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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19 7 tâm ý của người bố thí - Kinh BÓ 
THÍ — Tăng III, 355 


BÓ THÍ —7ăng IIL, 355 


1. Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gagøara. 
Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campà đi đến Tôn giả 
Sảriputfa, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputfa rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, các nam 
cư sĩ ây thưa với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Tôn giả, đã lâu lắm, chúng con không được 
nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay, thưa 
Tôn giả, nêu nay chúng con được nghe pháp thoại từ 
miệng Thế Tôn! 


- Vậy này chư Hiên, hãy đến trong ngày lễ Trai giới 
(uposatha), các Thây sẽ được nghe pháp thoại từ 
miệng Thê Tôn. 

- Thưa vâng, thưa Tôn giả! 

Các nam cư sĩ ở Campà ấy vâng đáp Tôn giả 
Sàriputta, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê Tôn giả 


Sàriputta, thân bên hữu hướng về Tôn giả rôi ra đi. 


Rôi các nam cư sĩ ở Campà, đên ngày lê Trai giới, đi 
đên Tôn giả Sàriputta, sau khi đên, đảnh lê Tôn giả 


CÚNG DƯỜNG 104 


Sàriputta rồi đứng một bên. Rồi Tôn giả Sàriputta 
cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 


2. - Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố 
thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng 
người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


- Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng người bố thí 
như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn. Có thể, này Sàriputta, ở đây có hạng người bồ 
thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3. - Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bô thí như vậy, không được quả lớn, 
không được lợi ích lớn? 


Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bồ thí như vậy, được quả lớn, được lợi 
ích lớn? 


¬ Ỏ đây, này SàrIputta, có người. bồ thí với tâm mong 
cầu, bó thí với tâm trói buộc (vê kết quả), bố thí với 


tâm mong cầu được chất chứa, bồ thí với ý nghĩ: “Tôi 
Sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”. VỊ ầy bô thí như 
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vậy cho các Sa-môn, Bà-la-môn, bố thí đồ ăn, đỗ 
uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương 
liệu, giường năm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ 
thế nào, này Sàriputta, ở đây có thể có hạng người bồ 
thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Sảriputta, có hạng người 


> Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chự Thiện ở Bốn thiên 
VƯƠnG. 

> Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thần lực 
ấy, danh tiếng ấy, uy quyên ấy được đoạn tận, 
Vị ấy trở thành “vị trở lui lại", trở lui trạng thái 
này. 


4. Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm 
không mong cầu, bồ thí với tâm không trói buộc, bố 
thí với tâm không mong câu được chất chứa, bố thí 
không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời 


„tr 


sau”, 
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..bố thí không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", 
nhưng bồ thí với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong 
quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ. ta không 
nên đề truyền thống ø1a đình này bi bỏ quên... 


~ 


. Hay là người bố thí không với ý nghĩ: "Cái này 
đã được cho trong quá khứ, đã được tô tiên làm trong 
quá khứ, ta không nên để truyền thông gia đình này 


bị bỏ quên”, nhưng | bồ thí với ý nghĩ: "Ta nấu ăn. các 
người này không nâu ăn. Ta không nên là người nâu 
ăn, lại không bô thí cho người không nâu ăn"... 


. bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, Các người 
này không nâu ăn. Ta không nên là .” nấu ăn, lại 
không bố thí cho người không nấu ăn", nhưng bố thí 
với ý nghĩ: "Như các vị ân sĩ thời xưa có những tế 
đàn lớn như Atthaka. Vàmaka. Vàmadeva 
Vessàmttta._ Yamatagøl. Angìrasa.  Bhàradvàja. 


Vàsettha, Kassapa. Bhagu: cũng vậy. ta sẽ là người 
san sẻ các vật bồ thí”... 


.. Vị ấy bô thí không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ 
thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, 
Vàmadeva, Vessàmita, Yamatagøl, Angìrasa, 
BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta 
sẽ là người san sẻ các vật bố thí này", nhưng bố thí 
với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được 
tinh tín. hỷ duyệt khởi lên"... 
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.. Vị ấy bô thí, không với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật 
bô thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên". 


Và đối với Sa-môn hay Bà-la-môn, 
VỊ ây bô thí đồ ăn, đỗ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây, có 
hạng người có thể bố thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Này Sàriputta , ở đây, ai bô thí không với tâm câu 
mong, bỗ thí không với tâm trói buộc, bố thí không 
với mong câu được chất chứa, bố thí không với ý 
nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái nảy trong đời sau", bố thí 
không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", bố thí 
không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong đời 
quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ, ta không 
nên để truyền thông gia đình này bị bỏ quên", bố thí 
không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không 
nấu ăn. Ta không nên là người nấu ăn, lại không bố 
thí cho người không nâu ăn", .... bố thí không với ý 
nghĩ: "Như các vị ân sĩ thời xưa có những tế đản lớn 
như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, 
Yamatagøl Anpìrasa Bhàradvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các 
vật bồ thí...", bố thí không với ý nghĩ: "Do ta bố thí 
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vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên". 
Nhưng vị ây bô thí với ý nghĩ đê trang nghiêm tâm. 
đê trang bị tâm. 


—> Do vị ấy bố thí nhự vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Phạm chúng thiên. 

- Và khi vị áy, nghiệp được đoạn tận, thân lực 
ấy, danh tiếng ấy, LN quyền ấy được đoạn tận, 
vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở lui trạng 
thái này. 
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20 8 bố thí của bậc chân nhân - Kinh 
NGƯỜI CHÂN NHÂN 1 - Tăng III, 
617 


NGƯỜI CHÂN NHÂN I1 -7ðng II, 617 


$ Này các Tỷ-kheo, có tám bồ thí này của bâc chân 


Thế nào là tám? 


- Cho vật trong sạch. 

- Cho vật thù diệu. 

- Cho dúng thời. 

- Cho vật thích ứng. 

-_ Cho với sự cần thận. 

- Cho luôn luôn. 

-. Tâm cho được tịnh tín. 

- ,SqH khi cho được hoan hỷ. 


Này các Tỷ-kheo, có tám bô thí này của bậc chân 
nhân: 


Trong sạch và thù diệu 
Đúng thời và thích ứng 
Đồ uống và đồ ăn 
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Luôn luôn làm bố thí 
Trong các ruộng tốt lành 
Sống theo đời Phạm hạnh 
Không có gì hối tiếc 

Bồ thí nhiêu tài vátf 
Những bố thí như vậy 
Được bác trí tán thán 
Bác Trí thí như vậy 

Với tâm tín, giải thoát 
Không hại, tâm an lạc 
Bác trí sanh ở đời. 
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21 8 nguyên nhân bố thí - Kinh BÓ THÍ 
1 — Tăng IH, 607 


BÓ THÍ 1 —7ðng IIL, 607 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bồ thí. Thế nào là tám? 


-_ Vì có người đến, nên bố thứ. 

-_ Vì sợ hãi, nên bồ thí. 

-_ Vì nghĩ rằng: "Người ấy đã cho ta" nên bố thí. 

-_ Vì nghĩ rằng: "Người ấy sẽ cho ta" nên bố thí. 

-_ Vì nghĩ rằng: "Bồ thí là tốt" nên bồ thí. 

=.T; nghĩ rằng: "Ta nấu, những người này không 
nấu. Thật Ta không xứng vi - là người nâu lại 
không cho người không nấu" nên bồ thí. 

-_ Vì nghĩ rằng: "Do ta cho bố thí này, nên tiếng 
tốt được truyền đi" nên bố thí. 

- Vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bố thí. 


Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. 


BÓ THÍ 2 —7ðng III, 607 


Tín, tàm và thiện thí 
Những pháp thiện sĩ câu 
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Đường này gọi Thiện đạo 
Đường này đi Thiên giới 
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8 nguyên nhân bố thí - Kinh CĂN 
BẢN ĐÉ BÓ THÍ — Tăng III, 608 


CĂN BẢN ĐỀ BỒ THÍ —7ðăng II, 608 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản để bồ thí. Thế 


nào là tám? 


Vì lòng dục nên bố thứ. 

Vì sân hận nên bố thí. 

Vì nẹu sỉ nên bồ thí. 

Vì sợ hãi nên bố thí. 

Vì nghĩ rằng: "Trước tổ tiên đã bồ thí, trước đã 
làm. Ta không xứng đáng là người để truyền 
thông này bị bỏ phế" nên bố thí. 

Vì nghĩ rằng: "Sau khi cho bố thí này, khi thân 
hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này "nên bồ thí. 

Vì nghĩ rằng: "Khi ta bồ thí này, tâm được tịnh 
tín, do hân hoan, hỷ được sanh" nên bồ thí. 
Để trang nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bồ thí. 


Này các Tý-kheo, có tám căn bản đề bố thí này. 


CÚNG DƯỜNG 


114 


23 


8 nguyên nhân bố thí - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


:.. Tám bố thí sự: 


1. 


Có người đên nên bô thí. 

Vì sợ nên bô thí. 

Vì "người ây cho tôi”, nên bô thí. 

Vì "người ây sẽ cho tôi", nên bô thí. 

Vì suy nghĩ: "Bô thí là tôt lành”, nên bô thí. 
Vì suy nghĩ: "Ta nầu, họ không nâu. Thật 
không phải, nêu ta nầu mà không cho gì 
những người không nâu”, nên bô thí. 


~ 


Vì suy nghĩ: "Nay ta bố thí, tiếng đồn tốt đẹp 
sẽ được truyền đi”, nên bô thí. 


Vì muôn trang nghiêm tâm và tư trợ tâm nên 


CÚNG DƯỜNG 115 


bố thí. 
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24 Bồ thí cho bà con đã chết - Kinh 
JÀNUSSONI - Tăng IV, 595 


JÀNUSSONI- 7ăng IV, 595 


(Bồ thí cho bà con huyết thông đã chết; Nghiệp - 
nghiệp dân đi tái sanh trong súc sanh; Bồ thí - kêt 
quả của người bồ thí) 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho 
bồ thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, 
bồ thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi 
ích! Mong rằng các bà con huyết thống đã chết, thọ 
hưởng bồ thí này! Thưa Tôn giả Gotama, bồ thí có 
lợi ích gì cho các bà con huyết thông đã chết 
không? Các bà con huyết thông đã chết có được 
thọ hưởng bố thí ấy hay không? 


- Này Bà-la-môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi 
ích; không có lợi ích, nêu không có tương ưng xứ. 
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- Thưa Tôn giả Gotama, thể nào là tương ưng xứ, thể 
nào là không tong ng xứ? 


2. Ở đây, này Bả-la-môn, có người sát sanh, lây của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham 
ái, có sân, có tà kiến. VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào địa ngục. Món ăn của chúng sanh ở 
địa ngục ăn, tại đấy, vị ấy nuôi sông với món ăn ấy: 
tại đấy, VỊ ây tồn tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn, 
đây là không tương ưng xứ, trú ở nơi đây, vị ấy 
không được lợi ích của bồ thí ấy. 


3. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà 
kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào 
loại bàng sanh. Món án của chúng sanh ở bàng sanh 
ăn, tại đây, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đây, vị 
ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là 
không tương ưng xứ; trú ở đây, vị ấy không được lợi 
ích của bồ thí ấy. 


4. Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ 
bỏ nói lời phù phiêm, không có tham ái, không có 
tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài Người. Món 
ăn của loải người như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi 
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sống Với món ăn Ấy; tại đấy, VỊ ây tồn tại với món ăn 
ây. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú 
ở đây, vị ấy không được lợi ích của bồ thí ấy. 


5. Ở đây, này Bả-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... 
có chánh kiến. Người ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên. Món ăn của 
chư Thiên như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống VỚI 
món ăn ấy: tại đấy, vị ây tôn tại với món ăn ấy. Này 
Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, vị 
ây không được lợi ích của bố thí ấy. 


6. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà 
`. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào 

ào cỏi ngạ qui, Món ăn của các chúng sanh ngạ qui 
Ni thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sông với món ăn ây, 
tại đây, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào, các 
bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc bà con hoặc người cùng 
huyết thông. từ đây muốn hướng cúng cho vị ây, tại 
đấy, vị ây sông với món ăn ấy: tại đây, vị ấy tồn tại 
với món ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là tương ưng xứ; 
trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bồ thí ấy. 


1. Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy 


đã chết, không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bồ thí 
ây? 
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- Này Bà-la-môn, các bà con huyết thông khác đã 
chết, được sanh vào chỗ ây, những người ây được 
hưởng bô thí ây. 


- Thưa Tôn giả Gotama, nêu bà con huyết thống đã 
chết, không sanh vào chỗ ấy, và các bà con huyết 
thông khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai 
hưởng bố thí ấy? 


- Không có trường hợp â ây, không có cơ hội â ây, này 
Bà-la-môn, rằng chỗ ấy có thê trông không trong một 
thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã 
chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bồ thí không phải 
không có hưởng quả. 


- Có phải Tôn giả Gotama nói một giả thuyết không 
thể xảy ra? 


- Này Bà-la-môn, Ta nói một giả thuyết không thể 
xảy ra. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 

-. Có người sát sanh, lây của không cho, sông tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân 
tâm, có tà kiên. 
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- Người ấy bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, các giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc. 

¬ Người ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với các loài voi. Tại đây, vị ây 
được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang 
sức khác. 


>> Vì rằng, ở đây, này Bà-la-môn, có sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
do vậy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với các loài voI. 

> Vì rằng VỊ Ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn đô ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, các Điường năm, trú xứ, đèn 
đuốc; do vậy, tại đấy vị ấy được các món ăn, 
các đồ uống, vòng hoa, các đỗ trang sức khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 

-. Có người sát sanh, lây của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc 
ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân tâm, 
có tà kiên. 
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-_ Người ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương liệu, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc. 

- Sau khi thân hoại mạng chung, vị ây cộng trú 
với các loài ngựa... sanh cộng trú với các loài 
bò... Cộng trú với các loài gia cầm. Vị ấy tại 
đấy, được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, 
các đồ trang sức khác. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, có sát sanh, có lẫy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, có nói láo, 
có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời phù 
phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Do 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh 
vào cộng trú với các loài gia cầm. 

> Vì rằng vị ấy có bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn với các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, các giường 
năm, trú xứ, đèn đuốc, nên tại đây vị ấy được 
đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức 
khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 
- Có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 


nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, 
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từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ 
sân tâm, có chánh kiến. 

-_ Người ấy có bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp, giường nằm, trú xứ, 
đèn đuốc. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với loài Người. Tại đấy, vị ấy được 
năm loại dục công đức sai khác, thuộc về loài 
Người. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, vị ấy từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ 
tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng 
trú với loài Người. 

> Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phân sáp, g1ường năm, 
các trú xứ, đèn đuốc; do vậy, ở đây vị ây 
năm dục công đức của loài Người. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 


- Có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho... có chánh kiên, 
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- Người ấy bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các đồ ăn, đỗ uống, Vải mặc, Xe cộ, các vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, giường năm, trú xứ, 
đèn đuốc. 

¬ Người ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên. VỊ ấy tại đây được 
năm loại dục công đức của chư Thiên. 


>> Vì rằng ở đây có từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, 
cho nên sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
được sanh cộng trú với chư Thiên. 

— Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp, giường năm, 
trú xứ, đèn đuốc. Do vậy, tại đây VỊ ây được 
năm dục công đức của chư Thiên. 


Tuy nhiên, này Bà-la-môn, người bố thí không 
phải không có kêt quả. 


Š. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotama! Cho đến như thế nảy, thưa 
Tôn giả Gotama, là vừa đủ đề bố thí, là vừa đủ đề tô 
chức các tín thí. Vì rằng, ở đây, người bố thí không 
phải không có kết quả (như đã được nói). 


- Như vậy. này Bà-la-môn, người bồ thí này không 
phải không có kêt quả. 
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- Thật kỳ diệu thay Tôn giả Gotama... Xin Tôn giả 
Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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25 Bồ thí như người bất chánh - TIỂU 
Kinh MÃN NGUYẸTT - 110 Trung II, 
145 


TIỀU KINH MÃN NGUYỆT 
(Culapunnama suttam) 


- Bài kinh số I10— Trung II, 145 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama 
(Đông Viên) Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng 
đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bồ-tát, ngày trắng 
tròn, trong đêm trăm rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa 
trời, xung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi 
Thế Tôn nhìn chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, hết sức 
yên lặng và bảo các Ty-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, một người bắt chánh 
(asappurIsa) có thê biêt một người bât chánh: 
“Người bât chánh là vị này", hay không? 

— Bạch Thế Tôn, không biết được. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo 
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"Người bất chánh là vị này." 

Này các Tỷ-kheo, nhưng một người bất chánh 
có thê biêt một người chơn chánh: "Người chơn 
chánh là vị này” hay không? 

— Bạch Thế Tôn, không biết được 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ- 


: "Người chơn chánh là vị này”. 


© Người bất chánh, này các Tỷ-kheo, là người đây 
đủ pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, 
suy tư như người bất chánh, tư lường như người 
bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành 
động như người bất chánh, có tà kiến như người 
bất chánh, bố thí như người bất chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 
chánh đây đủ pháp bát chánh? Ö đây, này các 
Tỷ-kheo, người bât chánh 


. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người bât chánh đây đủ pháp 
bât chánh. 
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— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh giao dụ với những người bất chánh? Ö 
đây, này các Tỷ-kheo, những vị Bà-la-môn nào 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người bât chánh giao du với người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh suy tư nhự người bất chánh ? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bât 
chánh suy tư như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh tw lường nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là người bât 
chánh tư lường như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh nói năng nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy này các Tỷ-kheo, là người bât chánh nói 
năng như người bât chánh. 


CÚNG DƯỜNG 128 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh hành động như người bắt chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là người bât chánh 
hành động như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh có tà kiến nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, 


không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời khác, không có 
cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời, 
không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình chứng đạt 
với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy 
lại".. Như vậy, này các Tỷý-kheo, là người bất 
chánh có tà kiến như người bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người bất chánh 


bỗ thí như người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
kheo, người bât chánh 


1 Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người bât chánh bô thí như người bât 
chánh. 
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=®>Này các Tý-kheo, người bất chánh ấy, đầy đủ 
pháp bất chánh như vậy, giao du với người bất 
chánh như vậy, suy tư như người bất chánh như 
vậy, tư lường như người bất chánh như vậy, nói 
năng như người bất chánh như vậy, hành động 
như người bất chánh như vậy, có tà kiến như 
người bất chánh như vậy, bố thí như người bắt 
chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cảnh giới của những người 
bất chánh. 


“>> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người bát chánh? Địa ngục hay là bàng 
sanh. 

s* Này các Tÿý-kheo, một người chơn chánh có thể 
biệt được một người chơn chánh: "Người chơn 
chánh là vị này'' hay không? 

- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! 


: "Người chơn chánh là vị này”. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, người chơn chánh có 
thê biêt được người bât chánh: "Người bât chánh là 
vị này” hay không? 
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- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ- 


: "Người bất chánh là vị này". 


© Này các Tý-kheo, người chơn chánh đầy đủ 
Chánh pháp, giao du với các bậc chơn chánh, suy 
nghĩ như các bậc chơn chánh, tư lường như các 
bậc chơn chánh, nói năng như bậc chơn chánh, 
hành động như bậc chơn chánh, có chánh kiến như 
bậc chơn chánh, bố thí như bậc chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
đây đủ Chánh pháp? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người chơn chánh đây đủ những Chánh pháp. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
giao dụ với các bậc chơn chánh? Ö đây, này các 
Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý nghe nhiều, tinh 
cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, những VỊ ây 
là bạn, là thân hữu của vị chơn chánh ây. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh giao du với 
các bậc chơn chánh. 
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— Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh suy tr như người chơn chánh ? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là người chơn chánh suy tư như người 
chơn chánh. 
— Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh tư lường như người chơn chánh? Ö đây, 
này các Iỷ-kheo, người chơn chánh 


vậy, này các Tỷ-kheo là người chơn chánh tư 
lường như người chơn chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh nói năng nhự người chơn chánh? Ö đây, 
này các T-kheo, 


này các Tyỷ-kheo, là người chơn chánh nói năng 
như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
hành động như người chơn chánh? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho, từ bỏ làm các tà hạnh trong 
dâm dục. Như vậy, này các Tỷ-kheo là người chơn 
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chánh hành động như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh 
có chánh kiên như bậc chơn chánh? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những 
vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, 
chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí 
đời này và đời khác, và truyền dạy lại. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo là người chơn chánh có chánh 
kiến như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
bồ thí nhự người chơn chánh? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, người chơn chánh 


Như vậy, này các Ty-kheo là người chơn chánh 
bô thí như người chơn chánh. 


=> Này các Tý-kheo, người chơn chánh ấy, đầy đủ 
Chánh pháp như vậy, giao du với người chơn 
chánh như vậy, suy tư như người chơn chánh 
như vậy, tư lường như người chơn chánh như 
vậy, nói năng như người chơn chánh như vậy, 
hành động như người chơn chánh như vậy, có 
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chánh kiến như người như người chơn chánh 
như vậy, bồ thí như người chơn chánh như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cảnh giới của những người chơn chánh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người chơn chánh? Đại tánh của chư 
Thiên hay đại tánh của loài Người. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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26 Bồ thí pháp là tối thắng - Kinh BÓ 
THÍ — Tăng I, 168 


BÓ THÍ - 7ăng I, 168 

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào 
là hai? Bồ thí tài vật và bồ thí pháp. Những pháp này, 
là những loại bô thí. 


.”” thắng trong hai loại bố thí này, tức là pháp 


2-10. (Như trên đối với các pháp sau đây:) 

Hai loại cúng dường ... Thí xả ... Biến xả... Tài sản 
... Tải sản thọ dụng chung... Tài sản thọ dụng đông 
đăng ... Nhiệp thọ ... Nhiệp ích... Ai mân... 
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27 Bồ thí đồ ăn - Bồ thí 4 sự cho người 
nhận - Kinh SUPPAVÀSÀ - Tăng L, 
670 


SUPPAVÀSÀ — Tăng L, 670 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koii tại 
thị trần của dân chúng Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú Xứ 
của Suppavàsà, người dân Koli, sau khi đến, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi Suppavàsà người dân Koli, sau khi tự tay mỜi 
Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại 
cứng và loại mềm, rồi Suppavàsà, thuộc dân tộc 
Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, 
liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 


2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này 
Suppavàsà, bô thí bôn sự cho những người nhận. Thê 
nào là bôn? 


- Cho 
- Cho 
- Cho 
- Cho 
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Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố 
thí bôn sự này cho những người nhận. 


3. Cho đô ăn khéo làm, 
Sạch, thù điệu, Vị ngon, 
Nàng với sự cúng dường, 
Bồ thí vị chánh trực, 
Những vị sống chánh hạnh, 
Là những bác đại hành, 
Với đức gặt công đực, 
Lại được quả to lớn, 

Bậc hiểu biết thể gian, 

Có lời tán thán nàng, 

Úc niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thể giới, 
Với tâm tw hoan hỷ 
Nhiếp phục gốc xan tham, 
Không bị aI chỉ trích, 
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Chưng đạt được cõi Trời. 


SUDATTA - 7ăng I, 672 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đên Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí đô ăn, bố 
thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? 


- Cho thọ mạng, 
- Cho dung sắc, 
- Cho an lạc, 

- Cho sức mạnh. 


e© Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần 
dung sắc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 

® Sau khi cho an lạc, người cho được chia phân an 
lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 

® Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phân 
sức mạnh, thuộc chư Thiên hay loài Người. 
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Này Ga chủ, người Thánh đệ tử bố thí món ăn, bố 
thí bôn sự này cho những người nhận. 


3. Những ai khéo chế ngự, 
Sống nhờ người bồ thí, 

Ai tùy thời, nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uống, 

Đem lại cho các VỊ, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bồ thí sức mạnh, 
Người bố thí sức mạnh, 
Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dầu sanh tại chỗ nào. 


CÁC ĐỎ ĂN —-— Tăng L 673 


1. - Người bó thí đồ ăn, này các Tỷ-kheo, bố thí bốn 
sự cho người nhận. Thê nào là bôn? 


- Cho thọ mạng, 
- Cho dung sắc, 
- Cho an lạc, 

- Cho sức mạnh. 
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"Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phân 


dung sắc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 


"_ Sau khi cho an lạc, người cho được chia phân an 


lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 


". Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phân 


sức mạnh, thuộc chư Thiên hay loài Người. 


Này các Tỷ-kheo, người bô thí các món ăn, bô thí 


bôn sự này cho người nhận. 


2. Những ai khéo chế ngự, 
Sống bố thí người khác, 
Ai tùy thời nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uống, 

Đem lại cho các Vị, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bồ thí dung sắc, 

Người bố thí an lạc, 
Người bố thí sức mạnh, 
Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dầu sanh tại chỗ nào 
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28 _ Bồ thí ấy không có quả lớn - Kinh TẠI 
KUSINÀRA - Tăng I, 498 


TẠI KUSINÀRA - 7ăng I, 498 


Một thời Thế Tôn ở Kusinàra, tại khóm rừng 

Baliharana. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 

Sau: 

s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trân. Rôi người gia chủ 
hay con người gia chủ đi đên vị ây mời mai lại 
dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nhận lời. Sau khi đêm ây đã mãn, Tỷ-kheo ây vào 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người 
gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy 
ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia 
chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm 
cho thỏa mãn Tỷ-kheo ây với các món ăn thượng 
vị loại cứng và loại mêm. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, người gia 
chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời 
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và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, 
loại cứng và loại mềm! ". Rồi vị ấy suy nghĩ 
nhự sau: "Mong răng người gia chủ hay con 
người gia chủ này trong tương lai, tự tay đứng 
mởi và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng 
vị, loại cứng và loại mêm!". 


. Vị ấy ở đây khởi lên suy tâm 
về dục, Khởi lên sự suy tâm về sân, khởi lên sự 
suy tâm về hại. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ- 
kheo nhự vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống phóng dậi. 

* Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo sống 
dựa vào một làng hay một thị trần. Rồi n1ĐƯỜI 81a 
chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai 
lại dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Tý-kheo 
ây vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú 
xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi 
đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng 
mời và làm cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 
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-_ Vị ấy không có suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, 
người g1a chủ hay con người gia chủ này tự tay 
đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm! ". Rồi vị ấy 
không suy nghĩ như sau: "Mong rằng người gia 
chủ hay con người gia chủ này trong tương lai, 
tự tay đưng mời và làm thỏa mãn 1q với các 
món ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm! 


Vị ấy ở 
đây khởi lên suy tâm về viên Ìy, khởi lên sự suy 
tâm về vô sân, khởi lên sự NHg tâm về vô hại. 


- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ- 


kheo nhự vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các 
1ỷ-kheo, Tỷ-kheo sông không phóng dật. 
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29 Cha mẹ đáng được cúng dường - Kinh 
NGANG BĂNG VỚI PHẠM THIÊN -— 
Tăng L, 236 


NGANG BẰNG VỚI PHẠM THIÊN - 7ăng I, 236 


1. Những gia đình nảo, này các Tỷ-kheo, trong ấy, 
các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những 
gia đình ây được châp nhận 


2. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, 
các con cái kính lê mẹ cha ở trong nhà, những gia 
đình ây được châp nhận 

3. Những gia đình nào, nảy các Tý-kheo, trong ấy, 
các con cái kính lê mẹ cha ở trong nhà, những gia 
đình ây được châp nhận là 

Này các Tỷ-kheo, 


-_ Phạm Thiên, là đồng nghĩa với cha mẹ. 


- Các Đạo sự thời xưa, là đông nghĩa với cha 
mẹ. 


-_ Đảng được cúng dường, là đồng nghĩa với cha 
mẹ. 
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Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 

Bác Đạo sư thời trước, 

Xưng đảng được cúng dường, 
Vì thương đến con cháu. 


Do vậy, bác Hiển triết, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đồ ăn đô uống, 

Vải mặc và giường nằm, 
Thoa bóp (cả thân mình) 
Tắm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 

Đối với mẹ và cha, 

Đời này người Hiển khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 
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30 Chia sẽ công đức với chư Thiên tại chỗ 
ấy - Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - 16 
Trường I, 539 


KINH ĐẠI BÁT NIÉẾT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTTA) 
- Bài kinh số 16 — Trường I, 539 


| 


I. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, AJàtasattu Vedehiputta (A-xà- 
thể, con bà Vi-để-hi, vua nước Magadha, muốn 
ch¡nh phục dân VaJjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta quyết 
ch¡nh phạt dân VaJjì này, dâu chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt 
dân Valjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong”. 


2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thân nước 
Magadha: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh 


ta, cúi đầu đảnh lê chân Ngài, vân an. Ngài có thiêu 
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bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajàtasatu Vedehiputta, vua nước 
Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an Ngài 
có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". Và khanh 
bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, AJàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajj, vua 
tự nói: "Ta quyết chính phạt dân Vajjì này, dầu chúng 
có uy quyên, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân 
VaJjì; ta sẽ tiêu diệt dân VaJ]; ta sẽ làm cho dân VaJjì 
bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thê nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao 
giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của Ajàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cho thắng những cô xe thù thắng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, AlJàtasattu Vedehiputta, vua nước 
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Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn 
an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe 
mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Alàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dâu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta sẽ 
làm cho dân VaJJì bị hoại vọng”. 


4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì (hưởng hay tụ họp 


và tụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, 


> Này Ananda, Ngươi có nghe đán VWajjì tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc trong niệm đoàn kết không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kêt, và làm 
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việc trong niệm đoàn kết. 


- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì / họp †rong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban 
hành thời xưa không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa. 


- Này Ananda, khi nào dân Valn, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân V4jjì tôn sùng, 
kính trọng, đánh lê, củng đường các bậc trưởng 
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lão VajJjì và nghe theo lời dạy của những vị này 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão Valjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì tôn sùng, kính 
trọng, đánh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dần Va]jì 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaji không có 
bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
Vaj)ì phải sông với mình không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân V4jjì tôn Sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
VajJì ở tính thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
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phề các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaj]ì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, 
và những vị A-la-hản đã đến được sống an lạc 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì bảo hộ, che chở, 
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ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 
Ananda, dân Valjì sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


5. Rôi Thê Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở VesàlI tại tự 
miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bắt thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp 
bất thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thối Tôn giả Gotama, Ajàtasatu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thể đánh bại 
dân VaJjJì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại g1ao hay kế 
ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, 
chúng con có nhiều việc và có nhiều bốn phận. 
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- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 


Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi 
đứng dậy và từ biệt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sông gần Vương Xá rồi 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các 
vị Tỷ-kheo: 
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)> Aày các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


iỒ.Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoản 
kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không ban hành những luật lệ không được ban 
hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


4. Này các Iỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn 
sùng, kính trọng, đánh lê, cúng dường các bậc 
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Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha 
của chúng Tăng. bậc thầy của chúng Tăng và 
nghe theo lời dạy của những vị này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác 
thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sông những chô nhàn tịnh, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 


không bị suy giảm. 


7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự 


thân an trú chánh niệm, khiên các bạn đông tu 
thiện chí chưa đên muôn đên ở. và các ban 


đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 
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7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm 
thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ 
phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không tra thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
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không ta thích quần tụ, không hoan hỷ quân 
tụ, không đam mê quần /„, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không có ác đục vọng, không bị chỉ phối bởi ác 
dục Vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


6 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không bạn bè ác dục vong, không thân tín ác 
dục vọng, không cộng hành với ác đục vọng, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


7 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không dừng ở nứa chừng, giữa sự đạt đáo 
những quả vị thấp kém và những quả vị thù 
/hăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 
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§. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tần, có 
chánh niêm, có frí fué, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo / /áp 


niệm giác chị, fụu tập trạch pháp giác chị, tu tập tính 
tấn giác chịfu tập hỷ giác chị, tu tập khinh an giác 
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chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chi, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo /u áp vô 
thưởng tưởng, tu tập võ ngã tưởng, fu tập bất tịnh 
tưởng, 1u tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, 1u 
tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
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Suy ø1ảm. 


11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, 
hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thé Tôn nói: 


¡. Này các, Tý-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 
người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ 
hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 


nĐười Và văng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ 
hòa... 


3... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người 
và văng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân 
phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các 
bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn 
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chánh. hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh 
trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy gIảm. 


s.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông 


với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và 

vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, 
đúng với Sa-môn hạnh. những giới luật không 
bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, 
không bị uề trược, những giới luật đưa đến giải 
thoát, được người có trí tán thán, không bị ô 
nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


ø.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và 
vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến 
đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận 
khô đau cho những ai thiệt hành theo, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 
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12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh 
Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng TỶỷ- 
kheo: ”“Đáy là Giới, đáy là Định, đáy là Tuệ. 


tức là dục lậu, hữu 
lậu (tri kiên lậu), vô mình lậu ˆ”. 


13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đên khi Ngài xem là 
vừa đủ, rôi Ngài gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
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- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rôi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thê Tôn ở PavarIikambavana (Ba 
Ba Lợi Am Bà Lâm). 


16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin trồng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở trơng lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 
có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
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phương diện chánh giác. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, 
thật là gan dạ. Ngươi thật đã rông. tiếng rồng COn sư 
tử: "Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác". 


Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 
Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm 
Ta với tâm của Ngươi. "Thế Tôn có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại 
không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê 
vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác"? 


17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ưng Cúng, Chánh Biên Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên 
cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách 
tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây 
có một người gác cửa thông mình, biệt tài và nhiều 


CÚNG DƯỠNG 166 


kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Người này rong 
khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy có thể không thấy các chỗ nỗi hay khe hở của 
tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to 
lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay 
đi ra bởi cứa này. 


- Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống 
vê chánh pháp. 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triển cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác. 

- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ 
Năm Triên Cái, những nhiêm tâm khiên cho trí 
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18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandả cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, rôi gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe 


Thế Tôn đã đến làng Pảtaligàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đên Thê Tôn, đánh lê Ngài và ngôi 
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xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 


21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng vẻ Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt phè nước, chuân bị dầu đèn rồi đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng 
Tý-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa và bức 
tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngồi xuống, 
lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 
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- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những 
at phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì 
sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 
cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều 
nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, 
bối rồi. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. 
Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm 
giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, 
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địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điêu nguy hiêm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
aL giữ giới, sông theo giới luật. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của đồi dào rất nhiều vì 
sông không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, Đó là sự 
lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo 
giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ 
hãi, không bối rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người g1ữ giới, sống 
theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rôi 
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loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những al giữ 
g1ớI, sông theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi 
ích thứ năm cho những al g1ữ giới, sống theo 
giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đên khuya, khích lệ, làm cho phần 
khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy 
làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư 
sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 


thần xứ Maøgadha đang dựng thành trì để ngăn chặn 
dân Valnì. Một sô rât lớn các thiên thần tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 
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-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị này khiên tầm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Tại chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


- Tại chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, 
các vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân 
bậc hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 


- Sunidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thân xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân Valjì. 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 
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- Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh tịnh, 
siêu nhân Ta thây hàng ngàn thiên thân tụ họp 
tại các trú địa ở Pataligama. 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vị 
ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-- Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ 
nào các nhà thương mãi qua lại, chỗ ấy sẽ thiết 
lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, 
một trung tâm thương mãi. 


- Nhưng này Ananda, Pàtaliputta sẽ bị ba hiểm 
nạn về lửa, vê nước hay chia rẽ bât hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liên 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
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"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo". 
Thê Tôn 1m lặng nhận lời. 


30. Hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liên đi về 
nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng 
VỊ, loại cứng và loại mềm, rồi cử nñØười đến tin Thế 
Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng 
Tý-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn 
dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liên lây chiếc 
shế thấp khác và ngồi xuống một bên. 


31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ 
Mapadha đã ngôi xuông một bên, Thê Tôn đọc bài 
kệ cảm tạ: 

Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú 


Xử. 
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Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm 
hạnh. 

Và san sẽ công đức với Chwự Thiên trú tại chỗ 
ây. 


_— — AE 


Và những ai được thiên thân thân mên luôn 
luôn được tháy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai 
vị đại thân xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chô 
ngôi đứng dậy và ra vê. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Mapgadha đi sau lưng Thê Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 
Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
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nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ 
duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duõi ra, 
biến mắt từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với 
chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm 
thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiệu được ý nghĩa của 
cảnh này, lúc ây bèn ứng khẩu lời cảm khái: 


"Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất 
sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. 


Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 


H 


1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đên Kotigàma". 


- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotipàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 
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2. Thê Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Bốn Thánh đề mà chúng ta phải 
lưu chuyển luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
Bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta 
phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng 
ta phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Diệt Thánh đế... Khổ 
Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
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3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên 
có sự luân chuyền lâu ngày trong nhiều đời. Khi 
những sự thực này được nhân thức. nguyên nhân 
của một đời sống khác được trừ diệt, khi khô căn 
được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác 
nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Nàdikà, tại ngôi nhà 
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gạch (GinJakàvasatha). 


6. Rôi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã 
được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng thái như thê 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cối nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng 
thái như thế nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái 
như thế nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, 
cư sĩ Nikata.. Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... 
Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuttha.... Bạch Thế Tôn 
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cư sĩ Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda 
đã mệnh chung tại Nàdikà đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thê trạng thái như thê nào? 


7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


- Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm 
hạ phân kiệt sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử 
làm giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt 
lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt 
tận khổ đau. 


-_ Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 

- Này Ananda, eư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư 
sĩ Nikata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... 
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Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 


được hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


Này Ananda, 


, hóa 
sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không 
còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàd¡kà, diệt trừ ba kiết sử, làm 
giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận 
khổ đau. 


-. Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung 
tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự 
lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt 
đến Chánh giác. 


8. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người 
phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn để này thời 
Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này 
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"Đổi với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ 
không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, 
ác thu. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không 
đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác ”. 


9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, 
sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhút 
định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 


-- Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối 
với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: 
"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, 
thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để 
mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thê Tôn chân chánh tu 
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hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu 
hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được 
cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 


- Cụ túc øiới hanh, được bậc Thánh mến 
chuộng, được viên mãn không mảy mún, được 
vẹn toàn không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô 
nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng 
bởi đời sau. Hướng dẫn đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 


CÚNG DƯỜNG 184 


lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lâu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Vesàli. Ở đây, Thê Tôn 


trú tại vườn Ambapàli. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tắn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh 
niẹm!. 
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13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? 
Này các Tyỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co 
tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng 
già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, 
khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngôi, khi năm, khi 
thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


14. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 
Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta”. Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thăng các cỗ xe thù thắng, tự 
leo lên một chiếc, cùng với các cổ xe thù thắng xuất 
phát ra khỏi Vesảli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi xe 
cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuống xe đi 
bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho dâm 
nữ Ambapảli đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 


khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ, liên 
bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biệt Thê Tôn đã nhận lời, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 


15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liền cho 
thắng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rồi xuất phát ra 
khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
sọng xe. Các LicchavI nói với dâm nữ Ambapàli: 

- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 


xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
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gọng xe? 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây 

- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đât phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thăng! Chúng 


ta bị cô thiêu nữ xoài này phống tay trên. Và các vị 
Licchavi này cùng đi đên vườn Ambapàli. 


17. Thê Tôn xa thây các vị Licchavi liên nói với các 


18. Các vị LicchavI ây cỡi xe cho đên chô còn có thê 
cỡi xe được, rôi xuông xe đi bộ đên tại chô Thê Tôn, 
khi đên, liên đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. 
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Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang 
ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ. 


Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiên tâm hoan hỷ liên 
bạch Thê Tôn: 


Các vị Licchavi này tức tôi búng ngón tay và nói: 


"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thắng! Chúng 
ta bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... " 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Ngài, thân 
bên hữu hướng vê đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liên cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng 
với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 
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Ambapäli, sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàli tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lẫy một ghế thấp khác và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Ambapàli 
bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng 
dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ''. 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phần khởi, 
khiên tâm hoan hỷ, rôi đứng dậy ra vê. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này 
được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 
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- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên làng Baluvà. Và Thê 


Tôn trú tại làng này. 


22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesàli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng 
Baluvà. 


23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ây, không một chút 
ta thán. Thê Tôn tự nghĩ: 
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tinh tần, nhiếp j ứng: cơn bệnh này, duy trì mạng căn 
và tiếp tục SÔNG ”. '. Và Thế Tôn với sức tinh tân, nhiếp 
phục bệnh ây duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không 
bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngôi trên chế đã 
soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy 
g1ờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thể Tôn khỏe mạnh. 
Bạch Thế Tôn, con được thây Thế Tôn kham nhẫn, 
bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con 
cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không 
thây rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con 
được một chút an ủi rằng, Thể Tôn sẽ không diệt độ, 
nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 


29: 
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vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta 
là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay 
Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho 
chúng Tỷ-kheo? 


- Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến 
tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng 
chẳng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây 
chăng. 


¬._ Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác 
ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm 
thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi ấy thân Như Lai được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
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nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đôi với 
tâm... đôi với các pháp, quán pháp. tinh tấn, tỉnh giác. 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ. tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 


pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, 
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II 


1. Rồi Thế Tôn vào buôồi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, đê nghỉ trưa. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngồi một bên: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


nhất lm Độ: ào luyện ặ cếc ch tật bà 
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4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi vả loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma vương 
ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!” Này Ananda, những ai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
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chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự ĐỢI ý 
quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, 
Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Vì tâm của tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 


6. Rôi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là 
phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 


dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và đi ra. 
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7. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, Ác ma liền đến 
chô Thê Tôn, khi đên xong liên đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, Ác ma nói với Thê Tôn. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chân 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". 


§. Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sán sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên 
đã có thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
đã có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như vậy, 
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nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời Thê Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo nì 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, săn sàng, ẩa văn duy trì Chánh pháp, 
thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất ván và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". Bạch Thế Tôn, 
nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
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Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau Khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu". Bạch 
Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thể Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, 
sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống theo 
Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên 
bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà 
đạo khởi lên, đã có thể chất vẫn và hàng phục một 
cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 

Bạch Thể Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt phố biến, 
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quảng bá, biễn mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người". Bạch Thể Tôn, nay phạm hạnh Thê 
Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phố biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. 


9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: "'Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ "'. 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng 
sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế Tôn nhận 
hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tụ sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nói tâm Chuyên nhất trú thiên định. 
Như tháo áo giáp đang mang mặc. 


11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
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rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sâm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chân động như vậy?”". 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


> Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật 
là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động 
như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm 
trời vang dậy. Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên 
øì, đại địa chấn động như vậy? 


13. h Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiên đại địa chân động. Thê nào là tám? 


Này Ananda, 


Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn 
động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
na. tâm được chê ngự, hay 


; những vị này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ây 
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có thê khiến quả đất này rung động, chuyên động 
mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiên đại 
địa chân động. 


15. Lại nữa, này Ananda, 


thai, khi ây quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba khiên đại địa chân động. 


16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chắn động. 


17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, 
khiến đại địa chẵn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ây quả 


đất này rung động, chuyển động, chân động mạnh. 
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Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y 
Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyền 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chẵn động. 


Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến 
đại địa chân động. 


21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 


- Chúng Sát-đế-Ly, 

- Chúng Bà-la-môn, 

- Chúng Cư sĩ, 

- Chúng Sa-môn, 

- Chúng Bốn Thiên vương, 

- Chúng Tam thập tam thiên, 
- Chúng Ma, 

- Chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, 
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bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế-ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng 
như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và 
với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang nói, 
chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Người chăng ?” sau khi Ta giảng dạy, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài 
pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, chúng 
không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Ngươi chăng?”. 


23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 
tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hý. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, 
là chư Thiên chăng, là Người chăng?" Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm 
hoan hý, Ta biến mắt. Khi Ta biến mất, chúng không 
biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên chăng, là 
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Người chăng? ”" Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 


VỊị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị 


.- VỊ ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây", đó là thăng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. Vị ây nhận thức 
răng: "Sau khi nhiệp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ ba. 


28. Một vị 


. VỊ ây nhận thức rẵng: 
"Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thây”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


- như bông gai màu xanh, tướng sắc 
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xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la- 
nại, cả hai mặt lắng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh sáng xanh. 
Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ năm. 


30. Một vị 


- như bông Kanikàra 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy vị này 
quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhuJìvaka màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ 
- như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội (âm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, 
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ảnh sáng đỏ, vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ bảy. 


- như sao mai Osadhi màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như 
lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại 
sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng, VỊ ây nhận thức răng: Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tám. 
Này Ananda như vậy là tám thắng xỨ. 


33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 


-_ Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát 


thứ nhất. 


tn đó là sự giải thoát thứ hai. 
rên đó là sự giải thoát thứ ba. 


-_ Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đôi, không tác ý đên những tưởng 
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khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải 
thoát thứ tư. 

- Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy 
tư "thức là vô biên”, chứng và trú 
xứ; đó là giải thoát thứ năm. 

-. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú 
xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu. 

-_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải 
thoát thứ bảy. 

¬. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải 
thoát thứ tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 


. Này 
Ananda, lúc bây ĐiỜ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến 
xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng 
một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 
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35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo ni của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
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chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bố diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bố diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh 
mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đên Ta, sau khi đên liên đứng một bên. Này 
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Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay 
những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, đã 
có thê chất vấn và hành phục một cách khéo léo, đã 
có thể truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ. 
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Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo ni 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào phạm 
hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người". Bạch Thế Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ”. 


37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 
"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 


diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai sẽ 
diệt độ". 


Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (Không duy trì 
mạng sông lâu hơn nã). 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


CÚNG DƯỜNG 213 


39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 


- Bạch Thê Tôn, con có tinl 


- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 


"Này Ananda, 
những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật 
lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nễu muốn, người ấy có thê sống đến 
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một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bôn thân túc... Như Lai có thê sông 
đên một kiệp hay phân kiệp còn lại”. 


- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. Này Ananda, 


. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyêt điêm của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với Ananda: 
"Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi kinh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nêu 
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người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi 
không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến 
lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi". 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại 
Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapanni trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi lsiglli... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIfa trong hang 
đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc 
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Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá 
tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đây Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang Sattapanm trên núi Vebhara, khả ái 
thay hang đá Kàla trên núi Isigili, khả ái thay hang 
đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suối 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hồ con sóc ở tại 
Trúc Lâm, khả ái thay rừng ]ìvakambavana, khả ái 
thay vườn Nai ở tại MaddakucchI"! 


44. "Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu tập 
nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điều luyện, thiện xáo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
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chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người". Này Ananda, nêu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi". 


45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 


Tại đây, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, khả 
ái thay Vesàli, khả ái thay điện thờ Udena. Này 
Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điểu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Nhự Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: “Bạch Thể Tôn, Thể 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phuc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đồi, 
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vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và 
loài Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện 
thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, khả 
di thay điện thờ Udena, khả di thay điện thờ 
Gotamaka, khả di thay điện thờ Sattamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta khả ái thay điện thờ 
Sàrandada, khả ải thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bồn thần túc, tu đáp nhiêu lần, thật 
lão luyện, thát chắc chấn, thật bên VỮNG, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như 
Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão 
luyện, thật chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo. Này Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
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này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thể Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đổi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh 
Như Lai; Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bô răng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đôi, trở về hư không, biên dịch? 


Này Ananda, làm sao có thể được như vây: 
Những øì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
"Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ". Nói răng Như 
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Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 


đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đên, Thê Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thể Tôn, đi mời tất cả vị 
Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 
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50. Thê Tôn liên đi đên giảng đường và ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các vị Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 
khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường (ôn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


> Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần 
túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bô-đê phân, Tám 
Thánh đạo phân. 
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tướng của đời, vì lợi ích, vì hanh phúc. vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷý-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tấn lên 
đề tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 
ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 


Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình. 
Tự mình làm sở y cho chính mình, 
Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giới 
luật, 

Nhiếp thúc ý chứ, bảo hộ tự tâm. 
Ái tỉnh tấn trong pháp và luật này 
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 


IV 
1. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli đê khât thực. Sau khi khât thực ở Vesàli, 


ăn xong và trên đường khât thực trở về, Thê Tôn 
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1ã Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 


Bhandagàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 


cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagàma. Tại 
đây, Thê Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tý-kheo: 


¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ 
không chứng đạt Thánh Giới 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 
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-¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh giải thoát mà 'Ta và 
các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh 
tử. 


Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được 
chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô 
thượng 

ŒGofarma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng 
Tỷý-kheo. 

Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh 
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lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liên nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagpama.. Jambupama.., hãy đi đên 
Bhoganagara. 


6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhoganagara. 


7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 
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hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


Š. - Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này 
Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng ThẾ Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 


> Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, cân phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật. 


—> Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


Khi đem so sánh với Kinh, đem đôi chiêu với 
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9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú xứ 
kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các 
Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng 
chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 
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-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: “Tại 
trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, 
trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo S#*”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nếu không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này không phải là lời 
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Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". 
Và này các Ty-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 


11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “7ï rú 
xứ kia, CÓ mỘTI vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, 
gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. 


ày các Tỷ-kheo, các Ngươi 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiêu với Luật, 
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và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp này, các Ngươi 
hãy thọ trì. 


12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với GIới sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích lớn. 


Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 
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13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến 
khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta". Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoa hý, 
liên bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 

16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 


hữu hướng về Ngài và từ biệt. 
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17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh1), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


18. Và Thế Tôn buổi sáng, đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt. Cunda, khi 
đến xong liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cund 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ săt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Ngươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy 
một ai ở cối Trời, cối Người, ở Ma giới, ở Phạm 
thiên giới, không một người nào trong chúng Sa- 
môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, 
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Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu hóa 
được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn 
mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi xuống một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ 
sat Cunda. 


Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gắn 
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như chết đến nơi. 

San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 

Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Thể Tôn dạy rằng: 


"Tq đi đên thành Kusinàra ”. 


21. Rôi Thê Tôn bước xuông đường, đên một gôc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muôn ngôi nghỉ, này Ananda. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 
Sanghàt lại. 


22. Thê Tôn ngôi trên chô đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cô xe 
chạy qua. Do bánh xe khuây lên, nước trở thành nông 
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cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 


23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


Lần thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát vả đi đến 
con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
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khuấy động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liên trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vân 
dục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


n đục". Sau khi dùng bát lây nước, 
tôn giả Ananda đên chô Thê Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục nảy, khi con đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 
Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ 
dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đên Pàvà. 


Pukkusa, dòng họ Mallà thấy Thể Tôn ngôi dưới 


gÔc cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 
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27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngôi xuống một gôc cây, không xa con đường để 
nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấ ây có khoảng năm trăm 
cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế 
Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy, đễn 
chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 


- "Tôn giả có thây khoảng năm trăm cô xe vừa đi qua 
không?" 


- "Này Hiền giả, ta không thấy". 


"Tôn giả có nghe tiếng không?" 


- "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". 


"Có phải Tôn giả đang ngủ không?” 


1 


"Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?” 


"Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh". 
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- "Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 
năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn 
giả cũng bị lắm bụi". 


- "Này Hiển giả, phải, áo ta bị lắm bụi". 


Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái øì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thấy năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, 
còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tả ào 
ào, trong khi điện quang chóp lòa, sẵm sét vang 
động, mà không thấy, cũng không nghe tiễng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 

. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
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tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
đập lúa. Lúc bây giờ trời mưa, mưa tâm tả ào ào, 
điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 


Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumà đi ra đến 
tại chỗ hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bây giờ Ta từ nhà đập lúa đi ra 
và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, Này 
Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra, đến 


chờ Ta, đảnh lễ và đứng một bên. Và Ta nói với 
người ây đang đứng một bên: 


32: - "Này Hiên giả, vì sao có sô đông người tụ họp 
như vậy?" 


- Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết. Do vậy mà có số đông người ây tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 


- "Này Hiền giả, lúc ấy Ta ở tại đây". 
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- "Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy øì cả sao?" 

- "Này Hiên giả, Ta không thấy gì". 

- "Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao?" 
- "Này Hiền giả, Ta không nghe tiếng gì". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?" 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 

- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?" 

- "Này Hiền giả, phải". 

- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tâm tả ào ào, điện quang chớp lòa, 
sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngài không thấy, 
cũng không nghe gì”. 

- Này Hiền giả, phải như vậy". 


~ 


33. Này Pukkusa, người ây liền tự nghĩ: “Thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của VỊ xuất gia, khi 
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. Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về 
phía Ta và từ biệt. 


34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, sự tin tưởng của con đôi với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luông gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đên một cặp áo màu kim 


sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc". - "Tôn giả, xin 
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vâng”. Người â ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà và 
đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn 
sàng để mặc. 


Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng để mặc ấy cho 
Thế Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và săn sàng đê mặc. Mong Thê Tôn vì thương xót 
con mà thâu nhận cho. 


— me..-.xxxxn 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đặp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau 
khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế 
Tôn và từ biệt. 
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37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao 
lâu. tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 
và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
sắc sáng chói của áo như bị lu mờ ởi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp. màu da của Như Lai hết sức thanh tinh và sáng 
chói. Thê nào là hai? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


S 


_ 
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King Này Ananda, chúng ta hãy đi 


đến sông Kakutthà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 
Cặp áo kim sắc này. 
Pukkusa mang đên. 
Đặp áo kim sắc này, 


Da Đạo Sự sảng chói. 


39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 
nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bồn cho Ta. 
Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 
Sanghàti làm bôn. 


40. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân đê trên nhau, chánh 
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niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thê 


Tôn. 
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41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakutthà. 

Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 

VỊ Đạo Sư môi mệt 

Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đời 

Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 

Bác Đạo Sư đi trước, 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

"Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho ta năm. 

Nghe dạy, Cundaka 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 
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Một cách thật mau le. 

Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thát mệt mỏi. 
Tại đây CundaĂÑa, 

Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ 
sắt Cunda hối hận: "Này Hiền giả Cunda, thật không 
lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho Ngươi, vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi cúng dường và 
nhập diệt”. 

Này Ananda, 


"Này Hiển giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuồi 
cùng từ bạn cung dường, và nhập diệt. 

Này Hiển giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân 
lãnh thọ lời nói này của Thể Tôn: "Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả bảo, đồng một dị thục 
quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng đường 
ăn uống khác? Thể nào là hai? 

-_ Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
-_ Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết- 
bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. 
Hai bữa ăn này đông một quả báo, đồng một dị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
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dường ăn uống khác. 

-. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng tuổi thọ; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng sắc đẹp; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng an lạc; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng danh tiếng; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng CỐI trời, 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng uy quyền ". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan 
hi hận. 
43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 
lời cảm khái như sau: 

Công đức người bố thí, 

Luôn luôn được tăng trưởng, 

Trừ được tâm hận thù. 

Không chát chứa, chê ngự, 

Kẻ chí thiện từ bỏ. 
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Mọi ác hạnh bắt thiện, 
Diệt trừ tham, sân, s1. 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 


1. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đên ở Kusinàrà - Upavatama - rừng Sàlà 
của dòng họ Màllà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên 
kia sông Hirannavatl, tại Kusinàrà pavattana, rừng 
Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đến nơi liền nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu 
hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, như 
dáng năm con sư tử, hai chân đề lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 


2. Lúc bây giờ, cây sàlà song thọ trỗ hoa trái mùa, 
tràn đây cành lá. 


-_ Những đóa hoa nảy rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 


- Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi xuông, rơi lên, g1eo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai đề cúng dường Ngài. 

-- Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, 
rơi lên, øI1eo khắp và tung vãi trên thân Như Lai 


để cúng dường Ngài, 


- Nhạc trời trên hư không trồi dậy đề cúng dường 
Như LaI. 


- _ Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 


3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 
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- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ 
hoa trái mùa tràn đây cành lá, những đóa hoa này rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


>>Nhưng, này Ananda, như vậy không phải 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường 
hay lê kính Như Lai. 


=>Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp. sống chơn chánh trong 
Chánh pháp. hành trì đúng Chánh pháp, 
thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thượng. 

>>Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong 
Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. 
Này Ananda, các Người phải học tập như vậy. 
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4. Lúc bây giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế 
Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 
Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
đứng trước mặt Ta. " 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: "Đại đức Upavàna 
này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu 
ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một 
bên, chớ có đứng trước mặt Ta". Do nhơn øì, do 
duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
ta"? 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta." Do nhơn gì, do duyên øì, Thế Tôn quở trách đại 
đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 


- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 
phương thế siới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
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Maillà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đây những Thiên 
thân có uy lực tụ họp. 


Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 


Này Ananda, các chư 
Thiên than phiên như vậy. 


6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư 
Thiên nào? 


- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên 
đời quá sớm ”. 


- Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với 
tâm tư thê tục những vị này khóc than với đầu bù 
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tóc rồi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm". 


-. Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các 
hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác 
được?”". 


7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tý-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như 
Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận 
những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được 
sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu 
hành điêu luyện. 


8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thê nào là 
bôn? 
® "Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 


chiêm ngưỡng và tôn kính. 


® "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác'', này Ananda, đó là Thánh 
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Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam, cư s¡ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 


®>Này Ananda, và những al, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín 
hoan hỷ, thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. 
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- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 


— m.mmsasasasxzxzxu 


- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 


——  ee.zxszexza 


- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 
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11. - 


- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thê nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyền luân 
Thánh vương như thê nào? 


- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh 
vương được vân tròn với vải mới. 


- Sau khi vân vải mới xong, lại được vân thêm 
VỚI vải gal bện. 


¬. Sau khi vân vải gai bệnh, lại vân thêm với vải 
mới, và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm lớp 
cả hai loại vải. 


-_ Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu băng 
sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy 
kín. 

- Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân của vị Chuyên luân Thánh 


vương được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại 
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ngã tư đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh 
vương được xây dựng lên. 


-- Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyền 
luân Thánh vương. 


12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thê nào là bôn? 


-- Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác xứng 
đáng xây tháp. 
- Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


- Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây 
tháp. 
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- Chuyển luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ủng 
Cúng, Chánh Biên Trí xứng đáng xây tháp?” Này 
Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xáy tháp? Này Ananda, tầm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: 
Tôn Độc Giác Phật". " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, đệ tử Thanh Văn 
của Nhự Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: 


Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh 
giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử 
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Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng xây tháp?” Này Ananda, tâm của 
dân chúng sẽ hoan hý khi nghĩ đến: 
vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do tâm hoan hỷ 
như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì 
lý do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, dựa trên 

''Ta nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta 
sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, 
dựa trên cột cửa và đứng khóc: “Ta nay vân còn là 


kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 
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Thê Tôn liên nói với một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 
Ananda: ˆ Này Hiên giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 
Hiện giả." 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Này Hiền 
giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả." - "Thưa 

vâng, Hiền giả. - Tôn giả Ananda vâng lời vị lỷ- 
kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 
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— Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như 
Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an 
lạc, có một không hai; vô lượng với khâu 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai; vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ 
ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. 


—> Này Ananda, Ngươi là người tác thành công 
đức. Hãy cô găng tỉnh tân lên, Người sẽ 
chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, những vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế 
Tôn này đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Ta. 


-- Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn nảy cũng 
sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của 
Ta vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và 
hiểu rõ: "Way đúng thời để các Tỷ-kheo yết 
kiến Thể Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, 
nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời 
để các nữ cư sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, 
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16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ 
cựu, hy hữu. Thê nào là bôn? 


- Này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng 
nam cư sĩ.. chúng nữ cư sĩ đến yết kiến 
Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, 
chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp và 
nếu Ananda làm thinh thời này các Tỷ-kheo, 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có chúng Sát-để-ly... chúng 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyển luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 
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vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, 
và nếu vị Chuyển luân Thánh vương làm thỉnh thời 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 
kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tý-kheo... chúng Tỷ- 
kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết 
kiến Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ây 
sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nêu Ananda 
làm thinh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ấy sẽ 
thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 


L7. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, 

nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiều- thương- dì), BàrànasI (Ba- la-nại). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ây, có đại chúng Sát- đề- 
ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá- 
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lợi Như Lai. 


18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyền 
luân vương. trị vì như pháp, là vị pháp vương, thông 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đây đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Mahasudassana, tên là Kusàvatì (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy do tuân. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực 
phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusảvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư 
đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvati này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng 
hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là 
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lời kêu gọi: " Hãy uống đi, hãy ăn đi ". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi vào 
Kusinàrà. 


20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau 
khi đến, tôn giả liền nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi 
hận: ” Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 


CÚNG DƯỜNG 266 


21. Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rồi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " 
Thé Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập cất quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm " 


Và dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đên cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh 
một, khiên dân Mallà ở Kusinàrà đánh lê Thê Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 
Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 


Tôi nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 
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~ 


Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe các 
du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: "Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất 
hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuỗi 
cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn 
này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn Gotama có 
thê thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta ". 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàla của dân Mallà, đên tại chô tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiên nhiều Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 
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Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, 
du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như 
Lai. Thê Tôn đang mỆt. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói 
với tôn giả Ananda: 
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Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Này Hiện giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 
phép Hiên giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Alita Kesakambal, 
Pakadha Kaccàyana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, đất cả những vị này có phải là 
giác ngô nh các vị đã tự cho nhự vậy, hay tất cả 

chưa giác ngô, hay một số đã giác ngộ và một số 
chưa giác ngô? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: " 
Tắt cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 
Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


27. - 


@® Này Subhadda, trong pháp luật nào không có 

thòi ở đây ÑữồfỆŒ8| (dệ nh: ár) 

Sa-môn, ở đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, 

cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. 


@® Này Subhadda trong pháp luật nào có_Bát 
thời (đệ nhứt) Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sqa- 
môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


ày Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có 


đệ nhát Sa-môn, ở đáy cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ 
Sqa-môn. 


ày Subhadda, 
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Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí tu Đức. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. 
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29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này phải sông bốn tháng biệt trú. 
Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nếu 
đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ 
xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bỗn 
năm, nếu các vị Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất 
gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất ø1a được thọ 
đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại 
đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, 
tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, 
vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nêu trong các Ngươi có người nghĩ 
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rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ 
có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp 
và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta 
diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau 
là Hiên giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như 
vậy. 


- Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị 
Tỷ-kheo niên thiêu, hoặc 


-_ Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên 
lão là Thượng tọa (Bhante) hay Đại đức. 

3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta 

diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 


tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ. hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đôi với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 
- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói gì thì nói. 
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5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần 
thứ hai, Thê Tôn... . Một lân thứ ba, Thê Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ 
hay phân vân gì vê đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các Người 
hãy hỏi đi. Sau chớ có hôi tiệc: ” Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thê 
Tôn ". 

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tý-kheo: 
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Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: 
'"Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ 
có phóng đật '"'. 
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Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 
8. 


-_ Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

- Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

-_ Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

-_ Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên 
XỨ. 

-_ Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức 
vô biên xứ. 

- Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập 
Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 


- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
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mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


0, 


Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 

Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô 
sở hữu xứ định. 

Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên 
xứ định. 

Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xứ định. 

Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiên. 

Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Sơ thiên. 

Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. 

Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ. 


10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa 
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chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sắm 
trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 


Chúng sanh ở trên đồi, 
Từ bỏ thân ngũ uẩn 

Bác đạo sư cũng vậy, 
Đăng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thưởng, 
Có sanh phải có diệt 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Không phải thở ra vào 
Chính tâm trú chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
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Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 

Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc đựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập diệt. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải thoát 
tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 


hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy." 


11. Lúc bây giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 


- Thôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
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than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng: Mọi vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và đị biệt. 


Này các Hiền giả, làm sao có thể được như vây: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại 
mà lại mong khỏi có sự biến dịch? Thật không có 
sự trạng ấy ”® Này các Hiền giả, chính chư Thiên 
đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 


-_ Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với 
cánh tay duỗi cao, khóc than thân bồ nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 


- Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất 
với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với 
đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bồ nhoài đưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên 
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đời quá sớm ”. 


-. Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị 
này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm 
suy tư: “ Các hành là vô thường, làm sao có thê 
khác được? ”. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn 
vê Chánh pháp suôt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 
Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Nay Vàsetthà, Thê Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi 
sáng đặp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinảrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi 
đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 
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Dân Mallà cùng với con tra1, con gái và vợ, khi nghe 

tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, 
tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, 
kẻ thì khóc than với cánh tay duõi cao, kẻ thì khóc 
than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tât cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 


Rồi dân Kusinảrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nêu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi Thế Tôn 
với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
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những bảo cái bằng vải và tràng hoa Malanda, ngày 
thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày 
thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 


14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 
nghĩ: 


Lúc bấy ø1ờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo 
mới với ý định khiêng nối thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
Kuisnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tám vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nỗi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không khiêng 
nỗi được? 


mưốnn. 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 


- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 
“ Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lê, cúng 
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dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương. Nay chúng ta hãy chở thân 
xá-lợi Thể Tôn ra ngoài. thành về phía Nam và làm 
lễ thiêu thân tại chỗ ấy. ” 


Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiền, nay chúng ta 
hãy khiêng thân xá- lợi Thể Tôn về hướng Bắc đến 
phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía 
Bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng 
về phía Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau 
khi khiêng qua cửa phía Đông, hãy khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đến của dân Mallà tên là 
Makuta- bandhana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thể 
Tôn tại chỗ ấy. ” 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định 
của chúng con cũng như vậy. 


. Rồi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 
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Người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liên 
khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 
Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta- 
bandhana và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ẫy. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
vương như thê nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thê nào? 


- Này các Vàsetthà: 


- Thân Chuyên luân Thánh vương được vân tròn 
VỚI Vải MỚI. 

-- Sau khi vân vải mới, lại được vân thêm với vải 
gai bện. 


- Sau khi vân với vải gai bện, lại vần thêm với 
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vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm 
lớp cả hai loại vải. 

- Rồi thân được đặt trong một hòm dầu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm săt khác đậy kín. 

-_ Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, 

- Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân 
Thánh vương này được xây dựng lên. 

— Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương. 


>3 Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương như thê nào, 
pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. 


1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 


- Hãy đem lại tất cả vải gai bện của Mallà . 
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Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vấn tròn thân Thế 
Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn 
thêm với vải gai bện. Sau khi vấn với vải gai bện lại 
vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến 
năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai 
vào trong một hòm dầu băng sắt, đậy hòm sắt này 
vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm 
mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. 


19. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đến Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trắm vỊ. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 


Lúc bây giờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 


đường đên Pàvà. 


Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 
đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại 
đạo ây: 


„hy Hiền gi, Hiền gi có biết bộc Đạo sư cúng 
dộ ch hôn ty nột hâm. ch ly ải đượ ha 
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Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị 
thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc 
than, thân nằm nhoàải dưới đắt, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". Còn 
những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an 
trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: ” Các hành 
là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây? l 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuôi đang ngôi trong hội chúng này. Subhadda 
được xuât gia khi đã lớn tuôi nói với những Tỷ-kheo 
ây: 


- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thế này không hợp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". Ñay 
những øì chúng ta muốn, chúng ta làm, những øì 
chúng ta không muốn, chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Phôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiên giả, phải chăng Thê Tôn đã tuyên 
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bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều 
phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thể được như vầy: Những gì sanh, tỐn tại, 
hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến 
dịch? Thật không có sự trạng ấy. 


21. Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thê Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
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- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 
làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn hóa 
ba lần. cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 
Thé Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ- -kheo ấy choàng áo phía một bên vaI, 
chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh giàn 
hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


làn Xại nộ: thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt 


lửa cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoải cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn 
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lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhât và lớp ngoài nhât đêu bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một đòng nước 
tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, 
và (hay tử cây sàlà) phun 
lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và 


tưới tắt giàn 
hỏa Thê Tôn. 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn 
trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và (rong 
bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


2A. 


i Vua nước Magadha tên là Alàtasattu 
Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở 
Kusinàrà. Vua liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà " Thế Tôn là người 
Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát-đế-ly. Ta cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta 
cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá 
lợi Thế Tôn ". 


2. Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế 
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Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá 
lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tô 
chức nghỉ lễ đối với xá-lợi Thế Tôn ". 


3. Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ với xá-lợi Thế Tôn 


„tr 


4. Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn ". 


s.. Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thê 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà , liên gởi một sứ giả 
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đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn." 


ø Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người 
Sát-đế-ly, tôi là người Bà-la-môn. Tôi cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghỉ lễ đối 
với xá-lợi Thế Tôn ". 


7 Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà 
ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế 
Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức 
các nghi lễ đối với xá-lợi Thê Tôn ". 


25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liên tuyên bô giữa đại chúng: 
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Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 


Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 

Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 

Thật không tốt nếu có tranh giành. 

Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp nhấn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phân đông đêu. 


- Xin vâng, các Tôn giả. 

Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ây, phân chia 
xá-lợi Thê Tôn thành tám phân đông đêu rôi thưa hội 
chúng: 

- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tô chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 


Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 


26. Và người Monyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
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Mallà ở Kusinàrà: 


- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 


- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại ". Rồi 


27. Và vua nước Magadha tên là AJatasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thê Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lê cúng dường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Vesàli và tô chức lê cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lê 
cúng dường. 


Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 


trên xá lợi Thế Tôn tại Allakappa và tô chức lễ cúng 
dường. 
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Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Ràmagama và tô chức lê cúng 
dường. 


Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá- 
lợi Thê Tôn tại Vethadìpa và tô chức lê cúng dường. 


Những người Maillà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thê Tôn tại Pàvà và tô chức lê cúng dường. 

Những người Màllà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kusinàrà và tô chức lê cúng 


dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng 
để đong chia xá-lợi) và tô chức lễ cúng dường. 


Những người Moriyà ở Pipphalivana cũng xây dựng 
tháp trên những than tro và tô chức lê cúng dường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đê đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợn). 


Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 


28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phán. 
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Bảy phần được cúng đường. 
Tại JambudÌpa. 

Một phân Long vương cúng. 
Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi Tam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long vương. 
Tự mình riêng cúng đường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỢi, 

Với lễ vật cúng dường. 


Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 


Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhơn. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 
Trải nhiêu nhiễu trăm kiếp, 


250) 


May lắm được một lần. 
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31 Cho øi là cho lực, sắc, lạc, mắt, tất cả 
- Kinh Cho Gì — Tương I, 72 


Cho Gì — 7ơng L, 72 

(VỊ Thiên): 
Cho gì là cho lực? 
Cho gì là cho sắc? 
Cho gì là cho lạc? 
Cho gì là cho mắt? 
Cho gì cho tất cả? 
Xin đáp điêu con hỏi? 


(Thể Tôn): 
Cho ăn là cho lực, 
Cho mặc là cho sắc, 
Cho xe là cho lạc, 
Cho đèn là cho mái. 
Ai cho chỗ trú xứ, 
Vị ấy cho tất cả, 
AI giảng dạy Chánh pháp, 
Vị ấy cho bất tử. 
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32 Chỗ nào xứng đáng để bố thí - Kinh 
Devahita —- Tương I, 383 

Devahita — Tương I, 383 

1) Nhân duyên ở Sàvatth. 

2) Lúc bây giờ, Thể Tôn bị bịnh về phong khí và Tôn 

giả Upavàna là thị giả Thê Tôn. 

3) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Upavàna: 


- Này Upavàna, Ong có biêt làm sao cho Ta nước 
nóng? 


4) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Upavàna vâng đáp Thế Tôn, đắp y, cầm y 
bát, đi đên trú xứ của Bà-la-môn Devahita; sau khi 
đên, đứng 1m lặng một bên. 
5) Bà-la-môn Devahita thấy Tôn giả Upavàna đứng 
im lặng một bên, bèn nói lên bài kệ với Tôn giả 
Upavàna: 

Tôn giả đứng Im lặng, 


Trọc đâu, choàng đại ÿ, 
Ông muốn gì, câu gì? 
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Ông đến để xin gì? 
(Tôn giả): 


mm 
Nếu đây có nước nóng, 

Hãy dâng bậc Đại Thánh! 
Xưứng đáng được củng dường, 
Ngài đã được củng đường. 
Xưứng đáng được tôn kính, 
Ngài đã được tôn kính, 

Xưứng đáng được cung kính, 
Ngài đã được cung kính, 

Vì Ngài, tôi muốn được 
Nước nóng để đem về. 


7) Rồi Bà-la-môn Devahita bảo một người lấy đòn 
gánh gánh nước nóng và một bình đường mật, dâng 
cho Tôn giả Upavàna. 


8) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn, dùng nước 
nóng tám cho Thê Tôn, dùng đường mật pha với 
nước nóng dâng lên Thê Tôn dùng. 

9) Và bệnh phong khí của Thế Tôn được nhẹ bớt. 
10) Rồi Bà-la-môn Devahita đi đến Thể Tôn; sau khi 


đên, nói với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
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sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngôi xuông một bên. 


11) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Devahita nói 
lên bài kệ với Thế Tôn: 


Chỗ nào người thí chủ, 
Xứng đáng nên bố thí? 
Chổ nào sự bố thí, 

Đưa đến quả báo lớn? 
Củng dường phải thể nào? 
Cung kính phải thể nào? 


(Thể Tôn): 


12) Ai biết được đời trước, 
Thấy Thiên giới, ác thú, 
Đoạn diệt được tái sanh, 
Thắng trí, bậc Mâu-ni. 
Nên bồ thí vị ấy, 

Bồ thí được quả lớn. 

Cung dường phải như vậy, 
Cung kính phải như vậy. 


13) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Devahita 
bạch Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con xIn trọn đời quy ngưỡng! 
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33 Các loại tế đàn - Kinh KUTADANTA 
— 5 Trường I, 277 


KINH KUTADANTA | 
(KINH CỨU-LA-ĐÀ-ĐẢU) 
33.1 - Bài kinh số 5 - Trường 1, 277 


1. Như vây tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du 
hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một 
làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khànumata (Khứ 
-nậu-bà-đề). Và tại đây, đức Thế Tôn trú tại vườn 
Ambalatthika ở Khànumata. Lúc bấy giờ Bà-la-môn 
Kùtadanta ở tại Khànumata, một chỗ dân cư đông 
đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương 
địa do vua Bimbisàra (Tần-bà-ta-la) vua nước 
Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tịnh â ấp. Lúc 
bấy giờ, một đàn tế lớn đang được thiết lập cho Bà- 
la-môn Kùtadanta, bảy trăm con trâu đực, bảy trăm 
con nghé đực lớn, và bảy trăm con nghé cái lớn, bảy 
trăm con dê và bảy trăm con cửu đã được dắt đến trụ 
tế lễ, cho đản tế. 


2. Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata được nghe: 
"Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, xuât g1a từ gia 
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tộc Thích-ca, đang du hành trong nước Magadha với 
đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đã đến tại 
Khànumata và trú tại vườn Ambalathika ở 
Khànumata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư,... Khi đã chứng ngộ, 
Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm 
ngưỡng một vị A-la-hản như vậy". Rồi các Bà-la- 
môn và g1a chủ ở Khànumata, từng đoàn, từng đoàn, 
lũ lượt đi ra khỏi Khànumata và đến tại 
Ambalatthika. 


3. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kùtadanta đi lên trên lầu 
để nghỉ trưa. Bà-la-môn Kùtadanta thấy các Bà-la- 
môn và gia chủ ở Khànumata từng đoàn, từng đoàn, 
lũ lượt đi ra khỏi Khànumata và đến tại 
Ambalatthika. Thấy vậy (Bà-la-môn Kùtadanta) liên 
ØỌI người gác cửa: 


- Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn và 
gia chủ ở Khànumata, từng đoàn, từng đoàn, lũ lượt 
đi ra khỏi Khànumata và đên tại Ambalatthika? 
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- Tôn giả, có 5a-môn Gotama, dòng họ Thích- 
ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành trong 
nước Magadha với đại chúng Tyỷ-kheo khoảng năm 
trăm vị, đến tại Khànumata, và tại đấy trú ở 
Ambalatthika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Ciác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Nay 
những người ấy đi đến yết kiến Tôn giả Gotama. 


4. Bà-la-môn Kùtadanta liền suy nghĩ như sau: "Ta 
nghe nói: "Sa-môn Gotama am hiểu ba cách thức tế 
tự và mười sáu tế pháp". Ta không biết ba cách thức 
tế tự và mười sáu pháp, và ta muốn cử hành lễ đại tế. 
Vậy ta hãy đến hỏi Sa-môn Gotama ba cách thức tế 
tự và mười sáu tế pháp". 

Rồi Bà-la-môn Kùtadanta gọi người giữ cửa kia: 

- Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà-la- 
môn và gia chủ ở Khànumata, khi đến nơi, hãy nói 
với những Bà-la-môn và gia chủ ở Khànumata như 
sau: "Bà-la-môn Kùtadanta có nói: "Này các Hiền 


giả, hãy chờ đợi, Bà-la-môn Kùtadanta sẽ thân hành 
đên yêt kiên Sa-môn Gotama". 


- Dạ vâng. 
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Người gác cửa ấy vâng theo lời bảo của Bà- 
la-môn Kùtadanta, đi đến các Bà-la-môn và gia chủ 
ở Khànumata, khi đến xong liền nói với Bà-la-môn 
và gia chủ ở Khànumata: "Bà-la-môn Kùtadanta có 
nói như vây: "Này các Hiền giả, hãy chờ đợi Bà-la- 
môn Kùtadanta sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa-môn 
Gotama". 


5. Lúc bấy giờ có khoảng vải trăm Bà-la-môn ở 
Khànumata với ý định: "Chúng tôi sẽ dự lễ Đại tế 
đàn của Bà-la-môn Kùtadanta". Khi các vị Bà-la- 
môn này nghe: "Bà-la-môn Kùtadanta sẽ đến yết 
kiến Sa-môn Gotama”", những Bà-la-môn này đến 
Bà-la-môn Kùtadanta, khi đến nơi liền nói với Bà-la- 
môn Kùtadanta: 


- Có phải Tôn giả Kùtadanta sẽ đến yết kiến 
Sa-môn Gotama? 


- Này các Hiền Giả, đó là ý định của ta, ta sẽ 
đên yêt kiên Sa-môn Gotama. 


6. - Tôn giả Kùtadanta chớ có đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. Thật không xứng đáng cho Tôn giả 
Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Nếu Tôn 
giá Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama, thì danh 
tiếng của Tôn giả Kùtadanta bị hao tôn, danh tiếng 
của Sa-môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng 
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của Tôn giả Kùtadanta bị hao tổn và danh tiếng của 
Sa-môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đến yết 
kiến Sa-môn Gotama. Trái lại thật xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


- Lại Tôn giả Kùtadanta thiện sanh cả từ mẫu 
hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời 
tô phụ, không bị một vết nhơ nảo, không bị một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì Tôn giả 
Kùtadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị 
một vết nhơ nảo, không bị một dèm pha nào về vấn 
đề huyết thống thọ sinh; do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến Sa- 
môn Gotama, trái lại thật xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiến Tôn giả Kùtadanta. 


Lại Tôn giả Kùtadanta là nhà giàu có, đại phú, 
sung túc... 


Lại Tôn giả Kùtadanta là nhà phúng tụng, là 
nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, 
lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông 
là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt 
tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại 
nhân. 
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Lại Tôn giả Kủùtadanta đẹp trai, khả ái, làm 
đẹp lòng mọi người, với màu da thù thăng, khôi ngô, 
tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. 


Lại Tôn giả Kùtadanta có đức hạnh, đức độ 
cao dày, đây đủ giới hạnh cao dày. 


Lại Tôn giả Kùtadanta thiện ngôn, dùng lời 
thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng 
nói không bập bẹ phêu phào, giải thích nghĩa lý mình 
xác. 


Lại Tôn giả Kùtadanta là bậc tôn sư trong các 
hàng tôn sư của nhiễu người, dạy ba trăm thanh niên 
Bà-la-môn tụng đọc chú thuật, thanh niên Bà-la-môn 
từ nhiều phương, từ nhiều nước, thiết tha với chú 
thuật, đến với Tôn giả Kùtadanta để học thuộc lòng 
các chú thuật. 


Tôn giả Kùtadanta niên cao lạp lớn, bậc lão 
thành, đến tuôi trưởng thượng, còn Sa-môn Gotama 
thì trẻ tuổi, xuất gia chưa được nhiều năm. 


Tôn giả Khùtadana được vua Seniya 
Bimbisàra (Tân bà ta la) xứ Mangadha (Ma kiệt đà) 
kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng 
VỌnG. 
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Tôn giả Khùtadana được Bà-la-môn 
Pokkhatasàdi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lê, trọng vọng. 


Tôn giả Kùtadanta sống ở Khànumata, một 
địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì 
nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh 
thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisàra xứ 
Magadha. Vì Tôn giả Kùtadanta sống ở Khànumata, 
một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước 
phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một 
tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisàra xứ 
Magadha, do điểm này thật không xứng đáng cho 
Tôn giả Kùtadanta đến yết kiến Sa-môn Gotama, trái 
lại thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiến 
Tôn giả Kùtadanta. 


7. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Kùtadanta nói với những 
vị Bà-la-môn ây: 


- Các Hiên giả, hãy nghe ta giải thích vì sao 
thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn 
Gotama, trái lại thật không xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiến chúng ta. 


- Này các Hiển giả, thật vậy Sa-môn Gotama 
thiện sanh cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyệt thông 
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thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một 
vết nhơ nảo, không bị một dèm pha nào về vấn 
đề huyết thông thọ sanh. Này các Hiên giả, vì 
Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ 
phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thông thọ sanh. 
Vì điểm này, thật không xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. 


-_ Này các Hiên giả, Sa-môn Gotama xuât g1a từ 
bỏ rât nhiêu vàng bạc cả loại đang chôn dưới 
đât lân loại trên mặt đât. 


- Này các Hiên giả, Sa-môn Gotama trong tuổi 
thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuôi trẻ đẹp 
của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình 
sống không gia đình. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, 
dâu song thân không đồng ý, khóc than nước 
mắt thắm ướt cả mặt, vân cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 
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- Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn GŒotama 
đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với 
màu da thù thắng, khôi ngô tuần tú, cử chỉ trang 
nhã, dáng điệu cao thượng. 


-- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 
đức hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiện 
đức, dạy đủ thiện đức. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, 
ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ 
phêu phào, giải thích nghĩa lý minh xác. 


-. Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn GŒotama là 
bậc tôn sư các hàng tôn sư của nhiêu người. 


ày các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 


khi thuyết 


pháp với chúng Bà-la-môn. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
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xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát- 
đê-ly thanh tịnh. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
xuât gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản 
Sung mãn. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng 
ngàn vượt biển (băng qua nhiều địa phương, 
băng qua nhiều quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn 
Gotama. 


-- Này các Hiên giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên 
nhân đên quy y Sa-môn Gotama. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được truyên bá đi về Sa-môn Gotama: 
"Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


-- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có 
đây đủ ba mươi hai tướng tôt của bậc đại nhân. 


ày các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
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¬ Này các Hiền giả, thật vậy, S5a-môn GŒotama 
được bôn chúng kính trọng tôn sùng, chiêm 
ngưỡng, kính lê trọng vọng. 


- Này các Hiên giả, rât nhiêu thiên nhân tín 
ngưỡng Sa-môn Œotama. 


5 Này các Hiền giả, thật vậy ở tại làng nào, thôn 
âp nào, Sa-môn Gotama cư trú, tại làng â ây, tại 
thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài 
người. 


-- Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là 
giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được 
tôn là tối thượng trong các giáo tô. 


- Này các Hiển giả, danh tiếng của một số Sa- 
môn, Bà-la-môn dựa trên những bằng chứng 
không đâu, danh tiếng của Sa-môn Gotama dựa 
trên trí đức vô thượng của Ngài. 


- Này các Hiển giả, thật vậy, vua Seniya 


Bimbisàra nước Magadha, cùng với vương tử, 
cung phi, thị tùng, đại thân đêu quy y Sa-môn 
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Gotama. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước 
Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, 
cận thân đêu quy y Sa-môn Gotama. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn 
Pokkharasàdi cùng với vương tử, cung phi, thị 
tùng, cận thân đêu quy y Sa-môn Gotama. 


¬ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
được vua Semiya Bimbisàra nước Magadha 
kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, 
trọng vọng. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
được vua PasenadI nước Kosala kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


¬ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
được Bà-la-môn Pokkharasàdi kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lê trọng vọng. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã 
đến Khànumata và đang ở tại Ambalatthika. 
Những Sa-môn, những Bà-lamôn nào đến 
ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. 
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Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn 
sùng, chiêm ngưỡng, kính lê, trọng vọng. 


- Này các Hiền giả, nay Gotama đã đến 
Khànumata đang ở tại Ambalatthika, như vậy 
Sa-môn Gotama là khách của chúng ta. Và đã 
là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, 
chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm 
này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Gotama 
đến yết kiến chúng ta, thật xứng đáng cho 
chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. Này các 
Hiền giả, đó là những ưu điểm, mà ta được biết 
về Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không 
phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả 
Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 


Š. Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn ây nói với Bà- 
la-môn Kùtadanta: 


- Tôn giả Kùtadanta đã tán thán Sa-môn 
Gotama như vậy, dầu cho ai ở xa Tôn giả Gotama 
đến một trăm do tuần cũng đủ cho người con của gia 
tộc đi đến yết kiến Sa-môn Gotama, dầu phải đem 
theo lương thực. Vì vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến yết 
kiến Sa-môn Gotama. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Kùtadanta cùng với 
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đại chúng Bà-la-môn đi đến Ambalatthika, đến tại 
chỗ đức Thế Tôn ở „ Khi đi đến, liền nói lời thân ái, 
chào đón, chúc RE: rồi ngôi xuống một bên. Các Bà- 
la-môn và gia chủ ở Khànumata, có người đảnh lễ 
Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người 
nói lời thân ái chào đón, chúc tụng với Sa-môn 
Gotama, rồi ngồi xuống một bên, có người chấp tay 
vái chào Sa-môn Gotama rôi ngôi xuống một bên, có 
người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có 
người yên lặng ngồi xuống một bên. 


9. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Kùtadanta bạch đức Thê Tôn: 


- Này Bà-la-môn, vậy người hãy nghe và suy 
nghĩ kỹ, ta sẽ nói: 


- Dạ vâng. 


Bà-la-môn Kùtadanta trả lời đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thuyêt như sau: 
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10. - Này Bà-la-môn, thuở xưa có vị vua tên là 
, glàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có 
nhiêu vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật 
ngũ côc, kho tàng sung mãn. Này Bà-la-môn, một 
hôm trong khi vua Mahàvijita đang ngồi yên lặng tại 
một tịnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên: "Ta 
nay đặng vô lượng tài sản thuộc nhân gian, chính 
phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tô 
chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh 
phúc an lạc lâu ngày". Này Bà-la-môn, vua 
Mahàvijita liền cho mời và nói: 
"Này Bà-la-môn, trong khi ta đang ngôi yên lặng tại 
một tịnh xứ, sự suy tư sau đây khởi lên: “7a „ay đặng 
vồ lượng tài bảo thuộc nhân gian, chỉnh phục đại địa 
cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tô chức đại tế 
đàn, và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc 
lâu ngày". Này Bà-la-môn, ta muốn tổ chức đại tế 
đàn, khanh hãy khuyên ta như thể nào để ta được 
hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày?” 


1T. Này Bà-la-môn, khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn 
chủ tế tâu với vua Mahàvijita như sau: "Đại vương, 
vương quốc (này) chịu tai ương, chịu ách nạn, đây 
rây bọn cướp làng, đây rẫy bọn cướp ấp, đầy Tây bọn 
cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. Trong quôc độ 
chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nêu Tôn vương 
đánh thuế má mới, như vậy Tôn vương có ý nghĩ: 
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”Fa hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc băng tử hình, 
hoặc bằng cắm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng 
khiến trách, hoặc bằng tần xuất". Nhưng bọn giặc cỏ 
này sẽ không được trừ diệt một cách hoàn toàn. 
Những bọn còn lại không bị hình phạt sau lại tiếp tục 
hoảnh hành vương quốc này. Nhưng nếu theo 
phương pháp sau đây. bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt 
một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà 
vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Tôn vương 
hãy cấp cho những vị ây hột giống và thực vật; những 
vị nào trong quôc độ nhà vua nỗ lực về thương 
nghiệp, Tôn vương hãy cấp, cho những vị Ấy \ vôn đầu 
tư; những vị nào trong quốc. độ nhà vua nỗ lực về 
quan chức, Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vật 
thực và lương bồng. Và những người này chuyên tâm 
vào nghề riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ 
nhà vua. Và ngân quỹ nhà vua sẽ được đồi dào, quốc 
độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách 
nạn và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên 
ngực, sống chăng khác gì với nhà cửa mở rộng". - 
"Vâng, Tôn giả”. 


- Này Bà-la-môn, vua Mahàvijita vâng theo 
lời khuyên của vị Bà-la-môn chủ tẾ: những vị nào 
trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục 
súc, Tôn vương Mahảvijita cấp cho những vị ấy hột 
giống và thực vật; những vị nào trong quốc độ nhà 
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vua nỗ lực về thương nghiệp, Tôn vương Mahàvijita 
cấp cho những vị ây vôn đầu tư; những vị nào trong 
quôc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, Tôn vương 
Mahàvijita cấp cho những vị ây vật thực và lương 
bồng. Và những người này chuyên tâm về nghề của 
mình không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua; ngân quỹ 
nhà vua được dôi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp 
không có tai ương ách nạn và dân chúng hoan hỷ vui 
vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với 
nhà cửa mở rộng. 


12. Rôi này Bà-la-môn, vua Mahàvijita cho mời vị 
Bà-la-môn chủ tê và nói: 


- "Này khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc có nhở 
áp dụng phương pháp này, ngân quỹ của ta được dồi 
dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai 
ương ách nạn, và dân chúng hoan hỷ, vui vẻ, cho con 
nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở 
rộng. Này Bà-la-môn, ta muốn tô chức đại tế đàn, 
khanh hãy khuyên ta như thể nào để ta được hưởng 
hạnh phúc an lạc lâu ngày?” 


_ "Vậy 
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" Đôi với tất cả những đại thần trong quốc độ 
nhà vua, cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành... tất cả những gia chủ phú hào cả 
tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn vương hãy 
mời những vị ấy và nói: "Này các khanh, Ta muốn 
tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta 
được hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài”. 


Này Bà-la-môn, vua Mahàvijita nghe theo vị 
Bà-la-môn chủ tế cho mời tất cả những vị Sát-đế-ly 
trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hâu cả tại 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: "Này các 
khanh, ta muốn tô chức đại tế đàn. Các khanh hãy 
tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày". - "Tôn vương hãy tổ chức tế đàn. Đại vương, 
tế đàn này là hợp thời". 


Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ 
nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành... tất cả những vị Bà-la-môn và đại 
gia chủ cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành... tất cả 
những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành, vua Mahàvijita mời những vị ấy và nói: "Này 
các khanh ta muốn tô chức đại tế đàn. Các khanh hãy 
tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
ngày". - "Đại vương hãy tổ chức tế đàn, Đại vương, 
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tế đàn này là hợp thời". 


Như vậy bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn 
trở thành những yêu kiện cho lê tê đàn này. 


13. Vua Mahàvijita có tám đức tánh sau đây: Thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh 
cho đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thông thọ sanh. Đẹp 
trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù 
thăng, khôi ngô tuẫn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu 
cao thượng. Là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, 
đây rẫy vàng và bạc, đầy rẫy tài bảo, đây rẫy sản 
nghiệp, ngũ cốc, thương khố sung mãn. Có uy lực, 
đây đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân 
như với oaI danh (của mình). Một vị có tín tâm, có 
từ tâm, một thí chủ, cửa nhà mở rộng, một giếng khơi 
cho Sa-môn, Bà-la-môn bân cùng nghèo khó, khất sĩ, 
một vị làm các công đức. Một vị bác học trong mọi 
vấn đề. Thông hiểu ý nghĩa của lời nói: "Đây là ý 
nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩ của lời nói này”. 
Một nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt và có thê suy 
tư về những vẫn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua 
Mahàvijita có đầy đủ tám đặc tánh này. Chính tám 
đặc tánh này làm những yếu kiện cho tế đản ấy. 


14. Vị Bà-la-môn chủ tế có đây đủ bốn đức tánh: 
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Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông 
thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ, không bị một vết 
nhơ nào, một dèm pha nào, về vẫn đề huyết thông 
thọ sanh - là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông 
hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận 
thế (tự nhiên học) và tướng của vị đại nhân, có đức 
hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày - một 
vị bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cảm muỗng 
thứ nhất hay thứ hai. Vị Bà-la-môn chủ tế có đầy đủ 
bốn đức tánh này, chính bốn đức tánh này làm những 
yếu kiện cho tế đàn ấy. 


15. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế 


> "Trước khi muốn làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn 
VƯƠNng CÓ Sự hối tiếc: "Thật vậy, một phân lớn 
tài sản của ta sẽ bị tiêu hao”, Tôn vương không 
nên có sự hồi tiếc này. 

>> Trong khi đang làm lễ đại tế đàn, nếu Tôn 
VƯƠNng CÓ Sự hối tiếc: "Thật vậy, một phân lớn 
tài sản của ta bị tiêu hao”. Tôn vương không 
nên có sự hồi tiếc này. 


> Khi đã làm lê đại tê đàn, nêu Tôn vương có sự 
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hôi tiệc: “Thật vậy, một phân lớn tài sản của Ta 
bị tiêu hao”. Tôn vương không nên có sự hôi 
tiêc này”. 


Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước khi lễ đàn 
có giảng ba pháp cho vua MahàvIjIta. 


16. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước lễ tế 


đàn đê 
(lê tê đàn) đã nói với 


vua MahàvIjIta: 


-_ "Tôn vương, có những người sát sanh đến tại 
lễ tế đàn và có những người không sát sanh. Ở 
đây, đối với những người sát sanh, hãy để cho 
chúng yên. Ở đây, đôi với những người không 
sát sanh, hãy tô chức tế đàn một cách khiến nội 
tâm của chúng được an vui hoan hỷ. 


- Tôn vương, có những người lây của không cho 
đến tại lễ tế đàn và có những người không lấy 
của không cho... có những người tà dầm và có 
những người không tà dâm, có những người 
nói láo và có những người không nói láo, có 
những người nói hai lưỡi, và có những người 
không nói hai lưỡi, có những người nói lời độc 
ác và có những người không nói lời độc ác, có 
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những người nói lời phù phiếm và có những 
người không nói lời phù phiếm, có những 
người có lòng tham và có những người không 
có lòng tham, có những người có lòng sân và 
có những người không có lòng sân, có những 
người có tà kiến và có những người có chánh 
kiến. Ở đây, đối với những người có tà kiến hãy 
để chúng yên. Đối với những người có chánh 
kiến, hãy tô chức tế đàn một cách khiến nội tâm 
của chúng được an vui, hoan hỷ”. 

Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế trước lễ tế đàn 


đã ngăn chận sự hôi tiêc theo mười cách có thê khởi 
lên đôi với những người tham dự (lê tê đàn). 


17. Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế khi vua 
đang làm lê tê đàn, đã khuyên giáo, tưởng lệ.... 


-_ "Trong khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, 
nêu có người nói: Vua Mahàvijita tô chức đại 
tế đàn nhưng không mời các vị Sát-đề-ly, thân 
tộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành; Tôn 
vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy". Lời nói 
về Tôn vương như vậy không đúng sự thật; Tôn 
vương đã có mời các vị Sát-đế-ly thân tộc ở 
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tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn 
vương nên biệt: "Hãy tô chức tê đàn một cách 
khiên nội tâm được an vui hoan hỷ”. 


-_ Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn, 
nếu có người nói: "Vua Mahàvijita tổ chức đại 
tế đàn, nhưng không mời các vị đại thần quyến 
thuộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành... Bà- 
la-môn đại gia ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh 
thành... cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài 
tỉnh thành. Tôn vương tô chức lễ đại tế đàn như 
vậy". Lời nói về Tôn vương như vậy không 
đúng sự thật; Tôn vương đã có mời các vỊị cư sĩ 
phú hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành; Do 
vậy Tôn vương nên biết: "Hãy tô chức lễ tế đàn 
một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ”. 


-_ Trong khi Tôn vương đang tổ chức đại tế đàn 
nếu có người nói: "Vua Mahàvijita tổ chức đại 
tế đàn, nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ 
và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh". Do 
vậy Tôn vương nên biết: "Hãy tổ chức tế đàn 
một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ”. 


-_ Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn 
nếu có người nói: "Vua Mahàvijita tổ chức đại 
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tế đàn, nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ 
và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy 
đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm 
pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh". Do 
vậy Tôn vương nên biết: "Hãy tổ chức tế đàn 
một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ”. 


-_ Trong khi Tôn vương đang tô chức đại tế đàn, 
nếu có người nói: "Vua Mahàvijita tổ chức đại 
tế đàn nhưng không đẹp trai khả ái, làm đẹp 
lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi 
ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao 
thượng... 


-_... không phải là nhà giàu có, đại phú, sung túc 
tài sản, đây rẫy vàng và bạc, đây rẫy tài bảo, 
đây rẫy sản nghiệp ngũ cốc, thương khố sung 
mãn... 


-.... không có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, 
chinh phục địch quân như với oai danh của 
mình... 


- ... không có tín tâm, không có từ tâm, không 
phải một thí chủ, cửa nhà mở rộng, một giếng 
khơi cho Sa-môn, Bà-la-môn, bần cùng, nghèo 
khó, khất sĩ, một vị làm các công đức... 
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-..... không phải là vị bác học trong mọi vấn đề... 


-... không thông hiểu ý nghĩa của lời nói: "Đây 
là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của 
lời nói này... 


-... không phải là nhà bác học tinh luyện, sáng 
suốt và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, 
VỊ laI, hiện tại... Tôn vương tô chức lễ đại tế đàn 
như vậy". Lời nói về Tôn vương như vậy không 
đúng sự thật. Tôn vương là nhà bác học, tính 
luyện, sáng suốt, và có thê suy tư về vấn đề quá 
khứ, vị lai, hiện tại... Do vậy, Tôn vương nên 
biết: "Hãy tô chức tế đàn một cách khiến nội 
tâm được an vuI, hoan hỷ". 


-_ Trong khi Tôn vương đang tố chức đại tế đản, 
nêu có người nói: Vua Mahàvijita tô chức đại 
tế đàn, nhưng vị Bà-la-môn chủ tẾ của vua 
không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vân đề 
huyết thông thọ sanh. Tôn vương tô chức lễ đại 
tế đàn như vậy. "Lời nói về Tôn vương như vậy 
không đúng sự thật. VỊ Bà-la-môn chủ tế của 
vua thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết 
thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không 
bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề 
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huyết thông thọ sanh". Do vậy, Tôn vương nên 
biệt: "Hãy tô chức tê đàn một cách khiên nội 
tâm được an vuI, hoan hỷ"... 


- ... Trong khi Tôn vương đang tổ chức đại tế 
đàn... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua 
không phải là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, 
thông hiểu ba tập Vedà với danh nghĩa, lễ nghị, 
ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là 
thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, 
biệt tài về Thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của vị đại nhân... 


-... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không 
có đức hạnh, không có đức độ cao dày, đây đủ 
giới hạnh cao dày... 


-_... Nhưng vị Bà-la-môn chủ tế của vua không 
phải vị bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà 
câm muỗng thứ nhất hay thứ hai, Tôn vương tổ 
chức lễ đại tế đàn như vậy”. Lời nói vê Tôn 
vương như vậy không đúng sự thật. VỊ Bà-la- 
môn chủ tế của vua là nhà bác học, tịnh luyện, 
sáng suốt, là nhà cầm muỗng thứ nhất hay thứ 
hai. Do vậy Tôn vương nên biết: "Hãy tổ chức 
tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan 


4t 


hý". 
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Này Bà-la-môn, vị Bà-la-môn chủ tế, khi vua 
đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo, tưởng lệ, kích 
thích và làm tâm (của vua) được hoan hỷ băng mười 
sáu phương pháp. 


18. Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này, không có 
trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà 
heo bị giết, không có các loại sinh vật nào khác vị sát 
thương, không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, 
không có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để rải 
xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc hay... 
người đem tin hay những người làm thuê không bị 
dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và 
không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn 
đây mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng làm 
những øì chúng muốn. Tế đàn nay được hoàn tất chỉ 
với dâu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng. 


19. Này Bà-la-môn, các Sát-đế-ly thân tộc ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, các đại thần quyến thuộc 
ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, các Bà-la-môn đại 
gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú 
hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đem theo nhiều 
tiên bạc của cải đến Mahàvijita và thưa: "Đại vương, 
tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để Đại 
vương dùng, Đại vương hãy lây dùng". - "Này các 
khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được súc tích một 
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cách chính đáng này đôi với ta đã vừa đủ. Các khanh 
hãy giữ các của cải ây cho các khanh; các khanh có 
thê đem theo nhiêu hơn thê nữa!”. 


Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và 
bàn luận như sau: "Tài sản này của chúng ta, nếu 
chúng ta đem về nhà lại, thật không phải. Vua 
Mahàvijita tổ chức đại tế đàn. Chúng ta hãy tổ chức 
một hậu tế đàn". 


20. Này Bà-la-môn, khi các vị Sát-đế-ly thân tộc ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía 
Đông hồ tế đản; các đại thần quyên thuộc ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Nam 
hồ tế đàn; các Bà-la-môn đại gia ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía Tây hồ tế đàn; 
các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt 
các thí vật phía Bắc hồ tế đàn. 


Này Bà-la-môn, trong tế đàn của những vị này cũng 
vậy, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị 
giết, không có loại sinh vật nào khác bị sát thương, 
không có cây cối bị chặt để làm cột trụ tế lễ, không 
có loại cỏ dabbha (cỏ cát tường) bị cắt để rải xung 
quanh đản tế. Và những người gia bộc hay những 
người đưa tin, hay những người làm thuê không bị 
dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và 
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không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn 
đầy mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng 
không muốn thì chúng không làm, chúng làm những 
øì chúng muốn, chúng không làm những gì chúng 
không muốn. Những tê đản này được hoàn tất chỉ với 
dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng. 


, Bà-la-môn chủ tê thành tựu 
. Này Bà-la-môn như vậy gọi là ba 
tê pháp và mười sáu tê vật. 


21. Khi nghe nói như vậy những Bà-la-môn ấy la to 
hét lớn: 


- "Vì sao Tôn giả Kùtadanta không tán thán 
là thiện thuyết lời thiện thuyêt của Sa-môn Gotama?" 


- "Không phải ta không tán thán là thiện 
thuyết lời thiện thuyết của Sa-môn Gotama. Nếu ai 
không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa- 
môn Gotama thì đầu người ấy sẽ bị tan nát. Nhưng 
ta hiện đang suy nghĩ: Sa-môn Gotama không nói: 
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"Như vậy ta nghe" hay "Như vậy đáng phải là thế". 

Nhưng ngài chỉ nói: “Khi sự việc xảy ra như vậy?”. 

"Khi ấy sự việc xảy ra như thế". Và ta nghĩ: Chắc 
chăn lúc bấy giờ, Sa-môn Gotama là vua Mahàvijita 
chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà-la-môn chủ tế lễ 
tế đàn". Tôn giả Gotama có công nhận là mình đứng 
ra tô chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn 
và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện 
thú cối trởi, ở đời này?” 


- Này Bà-la-môn, ta công nhận tự mình đứng 
ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tô chức lễ tế đản, 
và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện 
thú, cõi trời ở đời này. Lúc 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác ít phiền 
tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiêu quả báo hơn, nhiêu 
lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp và mười sáu tê vật 
này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít 
phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo, nhiều 
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lợi ích hơn tê đàn với ba tê pháp và mười sáu tê vật 
này? 


- Này Bà-la-môn, chính là những bố thí 

, những tế đàn thuận lợi, cúng dường 

cho những vị xuất gia có giới đức. Tế đàn ấy, này 

Bà-la-môn Ít phiên tạp hơn, ít nhiều hại hơn, nhiều 

kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp 
và mười sáu tế vật này. 


23. Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà 
những bồ thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi 
cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn 
ấy lại ít phiến tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiêu kết 
quả hơn, nhiêu lợi ích hơn, tế đàn với ba tế pháp và 
mười sáu tế vật này? 


- Này Bà-la-môn, 


. Vì cớ sao? 


Này Bà-la-môn, vì tại đấy có thấy những sự 
đánh đập bằng roi gậy, có những sự túm cổ lôi kéo. 
Do vậy các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào 
con đường A-la-hán không đi đến tế đàn như vậy. 


Những bố thí thường xuyên, những tế đàn 
thuận lợi, cúng dường cho những vị xuât g1a có giới 
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đức, này Bà-la-môn, các vị A-la-hán hay những vị đã 
bước vào con đường A-la-hán đi đên những tê đàn 
như vậy. Vì cớ sao? 


Này Bà-la-môn vì tại đấy không thấy những 
sự đánh đập băng roi gậy, không có những sự tóm cổ 
lôi kéo. Do vậy các vị A-la-hán hay những vị đã bước 
vào con đường A-la-hán đi đến tế đàn như vậy. 


Này Bà-la-môn, do nhân ấy, do duyên ấy, những bồ 
thí thường xuyên, những tế đản thuận lợi cũng dường 
cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy ít phiền 
tạp hơn, Ít nhiễu hại hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiều 
lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và mười sáu tế vật 
này. 


24. - Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiên 
tạp hơn, ft nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiêu 
lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu fÊ vật và 
những bô thí thường xuyên những tế đàn thuận lợi 
này? 


- Này Bà-la-môn có một tế đàn khác, ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiễu lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật và 
những bồ thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi 
này. 


CÚNG DƯỠNG 2/23 


- Này Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít 
phiên tạp hơn, Ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, 
nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế 
vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn 
thuận lợi này? 


- Này Bà-la-môn, chính là sự xây dựng tỉnh xá cho 
bốn phương Tăng. Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít 
nhiễu hại hơn, nhiêu kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn 
tế đản với ba tế pháp, mười sáu tế vật, và những bồ 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. 


25. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiên tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiêu lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp mười sáu tế vật, những 
bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự 
củng dường tĩnh xá này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, những 
bó thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự 
cúng dường tinh xá này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền 
tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều 
lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, 
những bồ thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi 
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và sự cúng dường tinh xá này? 


- Này Bà-la-môn, một ai với (âm thành quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng, này Bà-la-môn, tế đàn ấy ít 
phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, 
nhiêu lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế 
vật, sự bó thí thường xuyên, đàn thí thuận lợi và sự 
cúng dường tinh xá này. 


26. Tôn giả Gotaa, có tế đàn nào khác, ít phiên tạp 
hơn, f1 nhiễu hại hơn, nhiễu kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bồ 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tỉnh xá và những sự quy y này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tinh xá và những sự quy y này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì, mà ít phiền 
tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều quả báo hơn, nhiều 
lợi ích hơn tế đản với ba tế pháp, mười sáu tế vật ấy, 
sự bồ thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự 
cúng dường tinh xá và những sự quy y ây? 


- Này Bà-la-môn, một ai với tâm thành thọ trì những 
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giới luật không sát sanh, không thâu đạo, không tà 
dâm, không vọng ngữ, không uông rượu. 


Này Bà-la-môn tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu 
hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đản 
với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố thí thường 
xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh 
xá và những sự quy y này. 


27. - Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít 
phiên tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiêu kết quả hơn, 
nhiêu lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế 
vật, sự bố thí thưởng xuyên, những tế đàn thuận lợi, 
sự cúng dường tình xá, những sự quy y và những giới 
luật này? 


- Này Bà-la-môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi 
ích hơn tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vật, sự bố 
thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tinh xá, những sự quy y, những giới luật này. 


- Tôn giả Gotama, tế đàn Ấy là gì mà Ít phiền tạp hơn, 
ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn 
tế đàn với ba tế pháp, mười sáu tế vạt, sự bố thí 
thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng 
dường tính xá, những sự quy y và những giới luật 
này? 
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- Này Bà-la-môn, ở đây đức Như Lai sanh ra đời, 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.. (như kinh 
Sàmanaphala, Sa-môn Quả). Như vậy, này Bà-la- 
môn vị Tỷ-kheo 


. chứng và an trú sơ thiền. Này Bà-la-môn tế đàn 
này ít phiên tạp hơn, ít nhiêu hại hơn, nhiêu kêt quả 
hơn, nhiêu lợi ích hơn những tê đàn trước. 


.. nhị thiền... tam thiền... chứng và an trú tứ thiền. 
Này Bà-la-môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu 
hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những 
tế đàn trước.. . Viây 
biết như vậy. Này Bà-la-môn, tế đản này ít phiền tạp 
hơn, ít nhiễu hại, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn 
những tế đàn trước. Này Bà-la-môn, không có một lễ 
tế đàn nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn lễ tế 
đàn này. 


28. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Kủùtadanta thưa với 
đức Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama! 'Thật vi 
diệu thay Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh 
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pháp đã được Tôn giả Gotama dùng phương tiện 
trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn Giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng Tôn 
giả Gotama, con xin trả tự do và sự sống cho bảy 
trăm con bò đực, bảy trăm con bò cái, bảy trắm con 
dê và bảy trăm con cừu. Mong chúng được ăn cỏ 
xanh và uống nước mát, mong chúng được hưởng 
g1Óó mát. 


29. Lúc bây giờ, đức Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp 
cho Bà-la-môn Kùtadanta như là 


cũng vậy chính chỗ ngôi này pháp nhãn xa trân ly 
câu khởi lên trong tâm Bà-la-môn Kùtadanta: "Phàm 
pháp gì được tập khởi lên đêu bị tiêu diệt”. 


30. Khi ấy Bà-la-môn Kùtadanta thấy pháp, chứng 
pháp, ngộ pháp, thê nhập vào pháp, ngh1 ngờ tiêu trừ, 
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do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi 
người đối với đạo pháp của đức Bồn Sư, liền bạch 
đức Thế Tôn: "Mong Tôn giả Gotama ngày mai cùng 
chúng Tý-kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con 
mời”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ Bà-la- 
môn Kùtadanta được biết đức Thế Tôn đã nhận lời, 
liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về đức Phật và từ biệt... Rồi Bà-la- 
môn Kùtadanta khi đêm vừa tàn, liền làm cho sẵn 
sàng tại nhà các món thượng vị loại cứng và loại 
mềm, rồi báo thì giờ cho đức Thế Tôn: "Giờ đã đến, 
Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng". 


Khi ấy đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát 
và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến cư xá của Bà-la- 
môn Kùtadanta, khi đi đến liền ngồi trên chỗ đã được 
soạn sẵn. Bà-la-môn Kùtadanta tự tay làm cho chúng 
Tý-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với 
những món thượng vị, loại cứng và loại mềm. Lúc 
bây giờ Bà-la-môn Kùtadanta, sau khi được biết đức 
Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền 
lây một ghế thấp khác và ngôi xuống một bên. Sau 
khi Bà-la-môn Kùtadanta ngôi xuông một bên, đức 
Thế Tôn với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích 
lệ, kích thích và làm cho Bà-la-môn Kùtadanta hoan 
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hý rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 
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344  Cúng dường nào có quả lớn hơn - 
Kinh VELÀMA - Tăng IV, 124 


VELÀMA - 7ðng IV, 124 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 
-_ Bồ thí không có chú tâm, 
-_ Bồ thí không tự tay mình, 
-_ Bồ thí những vật quăng đi, 
- Bồ thí không có nghĩ đến tương lai; 
Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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- Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

- Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

-. Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 

3. Này Gia chủ, dâu có bố thí các món thô hay tế, 


-_ Bố thí có cần thận, 

-_ Bố thí có chú tâm, 

-- Bố thí tự tay mình, 

-_ Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
-- Bố thí có nghĩ đến tương lai; 


- Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức các cô xe thù diệu, 
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-_ Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

-_ Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá đi thục của việc làm có 
cẩn thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


1. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

2. Vị ấy bô thí 84.000 bát bằng bạc đựng đây 
vàng. 

3. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đây 
châu báu. 

4. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đỗ trang sức 
bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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5. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. 

6ó. Vị ấy bô thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

7. Vị ấy bồ thí 84.000 giường năm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đâu gối chân màu đỏ hai phía. 

$. Vị ấy bồ thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn 
màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng 
vải bông mịn màng nhất. 

9. Và ai có thể nói về các đô ăn, đồ uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đô ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy nhự 
dòng sông ”. 


5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bô thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có ai 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lại, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có a1 Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI Đố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ a1 VỚI (âm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
TH... 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đầy đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tính xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có a1 với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 
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35 Cầu phước cho gia đình - Kinh 
UJJAYA — Tăng l, 629 


UJJAYA -~ 7ăng I, 629 


1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Ujjaya bạch Thế Tôn: 


- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 


2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế 
đàn. Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không 
tán thán tất cả loại tế đàn. 


-- Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị siết, 
dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác 
đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, 
liên hệ đến sát sanh; 
ẫy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như vậy, này 
Bà-la-môn, các A-la-hán, và những aI đã đi trên 
con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. 

- Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ây không có 
bò bị giết, không có đê cừu bị giết, không có gia 
cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị 
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giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có 
sát sanh như vậy, tức là bô thí thường làm từ lâu, 
tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? 
Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn, 
các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường 
hướng đến A-la-hán có đi đến. 


3. Lễ tế ngựa, tế người, 
LỄ uống nước thăng trận, 
LỄ nếm cầu may rủi, 

Lễ rút lui khóa cửa, 

LỄ ấy nhiễu sát sanh, 
Không đem lại quả lớn. 


Chổ nào giết dê cừu, 

Bò và sinh vật khác, 

Các bác theo Chánh đạo, 
Các bác Đại ẩn sĩ, 

Tại tế đàn như vậy 

Họ không có đi tới. 


Tế đàn không sát sanh, 
Thường câu phước gia đình, 
Không giết dê, cừu, bò, 
Không giết sinh vật khác, 
Các bác theo Chánh đạo, 
Các bác Đại ẩn sĩ, 
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Tại tế đàn như vậy, 
Họ đền tê đản áy. 


Lễ ấy bậc trí làm, 

Tế đàn ấy quả lón, 

TẾ đàn vậy tốt lành, 
Không đem đến ác hại, 
TẾ đàn càng to lớn, 

Chư Thiên cảng hoan hỷ. 
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346 Hãy cúng dường chúng Tăng - Kinh 
NGƯỜI BÁN CỦI — Tăng III, 181 


NGƯỜI BÁN CỦI -7ăng II, 181 


1. Như vây tôi nghe: Một thời, Thế Tôn ở Nàdika, tại 
giảng đường băng gạch. Bây giờ có gia chủ bán củi 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. 

Thé Tôn nói với người bán củi đang ngồi xuống một 
bên: 


2. - Này Gia chủ, trong gia đình Ông có bồ thí 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, . trong gia đình con có bồ thí. Những 
Tỷ-kheo là vị sống ở rừng, theo hạnh khất thực, mặc 
áo lấy vải lượm từ đồng rác, bậc A-la-hán, hay thực 
hành A-la-hản đạo, những Tỷ-kheo như vậy, bạch 
Thể Tôn, đêu được bố thứ. 

3. - Nhưng chắc chắn, này Gia chủ, đây thực là một 
sự khó khăn cho Ông, ImỘI người tại gia thọ dụng 
các đục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương 
chiên đàn từ Kàảsi, được đeo và thoa với vòng hoa, 
hương, hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc để 
có thể nói ai là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành A- 
la-hản đạo. 
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_ T- này Gia chủ, nêu 


-_ Này Gia chủ, nếu Tỷ-kheo trú ở rừng núi, không 
tháo động, không kiêu cũng, không dao động, 
không lắm môm, lắm miệng, không lắm lời, chánh 

niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với các căn 

được phòng hộ, thời 


-_ Nếu Tỷ-kheo sống ở cuối làng, này Gia chủ, tháo 
động, kiêu căng... các căn thả lỏng; vị ây về 
phương diện này đáng bị chỉ trích. 


-_ Nếu Tỷ-kheo sống ở cuối làng, này Gia chủ, không 
thảo động, không kiểu căng... các căn được phòng 
hộ, thời vị ấy về phương điện này đáng được tán 
thán. 

- Nếu Tỷ-kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, 
nhưng côn tháo động, kiêu căng... đáng bị chỉ 
trích. 

- Nếu Tỷ-kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, 
nhưng không tháo động, không kiêu căng... đảng 
được tán thám. 
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- Nếu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, 
nhưng côn tháo động... đảng bị chỉ trích. 

- Nếu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, 
nhưng không tháo động... đáng được tán thán. 

- Nếu Tỷ-kheo nào mặc áo lẫy vải lượm từ đồng 
rác, này Gia chủ, nhưng còn tháo động... đăng bị 
Chỉ trích. 

- Nếu Tỷ-kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đồng 
rác, này Gia chủ, nhưng không tháo động... đảng 
được tán thám. 

¬. Nêu Tỷ-kheo nào 

nhưng côn 


thời vị ấy về phương điện này 


Nếu Tỷ-kheo nào mang y từ người Gia chủ cúng, 
nhưng không tháo động, Không kiêu cũng, Không 
dao động, không lắm môm, lắm miệng, không lắm 
lời, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với 
các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương điện 
này 

- Tuy vậy, này Gia chủ, hãy cúng dường chúng 
Tăng. Nếu Ông cúng dường chúng tăng, tâm sẽ được 
tịnh tín. Nếu Ông có tâm tịnh tín, lúc thân hoại mạng 
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chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cối 
đời này. 

- Bạch Thể Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bồ thí 
cung dường chúng Tăng. 
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37 Hỷ do viễn ly sanh - Kinh HOAN HỶ 
— Tăng II, 644 


HOAN HỶ - 7ăng II, 644 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm 
nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 

bằng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng 1ỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đô ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". 


3. “Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 
được và an trú hỷ do viên ly sanh" Như vậy, này Gia 
chủ, Ong cân phải học tập. 


4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thê Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thê 
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Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Do vậy, 
Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào 
chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 


ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học 


sat 


tập”. 


Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 
hỷ do viên ly sanh, trong thời gian ây, năm sự việc 
không xảy ra: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

-_ Lạc và hy liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
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- Lành thay, lành thay, này Sàriputta, trong khi 
Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, 
trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 
người ấy: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- _ Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
-_ Lạc và hy liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an 


trú hý do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 
kiện này không xảy ra cho người ây. 
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38_ Kinh BÓ THÍ KHÔNG XỨNG BẬC 
CHÂN NHÂN - Tăng II, 590 


BÓ THÍ KHÔNG XỨNG BẬC CHÂN NHÂN - 
Tăng IL, 590 


1. - Có năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, không 
xứng bậc Chân nhân. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Bồ thí 
-_ Bồ thí 
-_ Bồ thí 
-_ Bồ thí 
-_ Bồ thí 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm loại bố thí 
không xứng bậc Chân nhân. 


3. Năm loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, là loại bố 
thí xứng bậc Chân nhân. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Bồ thí có cung kính, 


-_ Bồ thí có suy nghĩ, 
-- Bô thí tự tay mình, 
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- Bồ thí đồ không quãng bỏ, 
- Bô thí có nghĩ đên tương lai. 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm loại bố thí 
xứng bậc Chân nhân. 
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39 Kinh BÓN PHẬN - Tăng I, 270 


BÓN PHẬN - 7ăng I, 270 


1. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ..r-. 


2. Thế nào là ba? 

-_ Bồ thí, này các Tỷ-kheo, được người Hiển trí 
tuyên bô, được bậc Chân nhân tuyên bó. 

- Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được người Hiên 
trí tuyên bó, được bác Chân nhân tuyên bó. 

-_ Hầu hạ cha mẹ, này các Tỷ-kheo, được người 
Hiên trí tuyên bó, được bậc Chân nhân tuyên 
bố. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí 
tuyên bô, được bậc Chân nhân tuyên bô. 
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40 Kinh CHO LÀ KHINH - Tăng II, 578 


CHO LÀ KHINH - 7ðăng II, 578 


1. - Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi 
cho, khinh miệt? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người cho người 
khác các đô nhu yêu như y áo, đô ăn khât thực, sàng 
tọa, dược phâm trị bệnh. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người sau khi cho, khinh rẽ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi 


sông chung. khinh rẽ? 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người cùng sống 
với người, hai hay ba năm. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người sau khi sông chung, khinh rẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người miệng 
nuôt tât cả? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
miệng nuôt tât cả. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 
vững chặc? 
6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có lòng tin nhỏ 
bé, có lòng tín ngưỡng nhỏ bé, có lòng ái mộ nhỏ bé, 
có tịnh tín nhỏ bé. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người không vững chặc. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người ám độn 
ngu S1? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, có người 


không biết các pháp hạ liệt, thù thăng, không biết 


CÚNG DƯỠNG 367 


các pháp dự phần đen trăng. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người ám độn ngu sĩ. 


Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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41 Kinh CHO ĐÚNG THỜI - Tăng II, 
367 


CHO ĐÚNG THỜI - 7ăng II, 367 


* Này các Tý-kheo, có năm bố thí đ/øg fhời này. 
Thê nào là năm? 


- Bố thí cho người đến, 

-_ Bồ thí cho người đi, 

- Bố thí cho người đau bệnh, 

-_ Bồ thí trong thời đói, 

- Phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, 
dành chúng đâu tiên đề cúng dường các bậc giữ 
ĐIỚI. 


Này các Tỷ-kheo, năm pháp này là năm bồ thí đúng 
thời Tỷ-kheo, năm pháp này là năm bô thí đúng thời. 


Có trí, thí đúng thời, 

Lời từ ái, không tham, 
Đừng thời, thí bậc Thánh, 
Bác Chánh trục, Thế Tôn. 
Cung dường vậy to lớn, 
Đưa đến lòng tịnh tín, 

Ở đây người tùy hỷ, 

Cùng người làm nghiệp vụ. 
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Không ai thiếu củng dường, 
Họ san sẻ công đực. 


Do vậy hãy bồ thí, 

Với tâm không hạn chế. 
Chổ nào với bố thí, 
Đưa đến kết quả lón, 
Đối với các hữu hình, 
Công đực được an lập, 
Cho đến trong đời sau. 
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42 Người không nên hầu hạ, cúng dường 
- Kinh CÂN PHÁI THÂN CẬN- Tăng 
L221 


CÂN PHẢI THÂN CẬN - 7ăng I, 221 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 

-_ Có hạng người này, không nên gân gũi, không 
nên sông chung, không nên hâu hạ cúng 
dường. 

- Có hạng người, nên thân cận gần gũi, nên sống 
chung, nên háu hạ cúng đường. 

- Có hạng người, sau Khi cung kính, tôn trọng, 
nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng 
dường. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người không 
nên gân gũi, không nên sống chung, không nên hầu 
hạ củng dường? 
- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thấp 
về giới, định, tuệ. 
- Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, không 
nên gân gũi, không nên sông chung, không nên 
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hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương 


3. Và này các 1ỷ-kheo, thế nào là hạng người nên 
gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đồng 
với mình về giới, định, tuệ. 
- Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gân 
gũi, nên sống chung, nên hâu hạ cúng dường. 
Vì cớ sao? Với ý nghĩ: "(Cả han) thiện xảo về 
giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, 
được diễn tiễn (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và 
sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả hai) 
là thiện xảo về định.... (Cả hai) là thiện xảo về 
tuệ, cầu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, 
được diễn tiễn (lợi ích) cho cả hai chúng ta và 
sẽ làm cho hai chúng ta an lạc". Cho nên, người 
như vậy nên gân gũi, nên sống chung, nên hầu 
hạ cúng dường. 
4. Thể nào là hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi 
cung kính, tôn trọng, nên gân gũi, nên sống chung, 
nên hầu hạ cúng dường? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người thù 
vê giới, định và tuệ. 


-_ Hạng người ấy, này các Tỷ- -kheo, sau khi cung 
kính tôn trọng, cần phải gân gũi, cần phải sông 
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chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? 
Với ý nghĩ: "Như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta 
sẽ làm đầy đủ; hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ 
hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay 
nếu định chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đây đủ: 
hay nếu định được đây đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm 
cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ 
chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đây đủ: hay nếu tuệ 
được đây đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ 
kia với trí tuệ." Cho nên, với hạng người như 
vậy, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gân gũi, 
nên sông chung, nên hầu hạ cúng dường. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Người gần kẻ hạ liệt, 

Rồi cũng bị hạ liệt, 

Thân cận người đồng đăng, 

Được khỏi bị thôi đọa, 

Ai gần bậc thù thắng, 

Mau chóng được thăng tiễn, 

Do vậy hãy sống chung, 

Bậc ưu thắng hơn mình! 
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43 Người không nên hầu hạ, cúng dường 
- Kinh ĐÁNG GHẾ TỚM - Tăng I, 
224 


ĐÁNG GHÊ TỞM - 7ðăng L, 224 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
-_ Có hạng người đáng ghê tởm, Không cần phải 
gân gũi, không cân phải sống chung, không 
cần phải hâu hạ cúng dường. 


- Có hạng người, c cần phải nhìn một cách thản 
nhiên, không cản phải sản gũi, không cần phải 


sống chung, không cần phải hầu hạ cúng 
dường. 


- Có hạng người, cần phải gắn cũi, cần phải 
sống chung, cần phải hầu hạ cúng đường. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người đáng đán 
ghệ tởm, không cần phải gần gũi, không cán phải 
sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
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- Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, đáng 
ghê tởm, không cân phải gân gũi, không cân 
phải sông chung, không cân phải hâu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì răng, dâu không thuận 
theo một chút nào tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng. xấu được đôn xa về người ấy là có 
bạn ác, có băng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. 


- Ví như, này các Tỷ-kheo, một con răn ẩi vào 
trong đồng phân, dâu nó không cắn ai, nhưng 
cũng bị (đồng phân) làm cho ô uễ. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, dầu không thuận theo một 
chút nào tri kiến của người như vậy nhưng 
tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, 
có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. 


- Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê tớm, 
không nên gân gũi, không nên sông chung, 
không nên hâu hạ cúng dường. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người cân 
phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, 
không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường ? 


CÚNG DƯỜNG 375 


Dan uc tức. 


-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, một vết thương làm 
mủ, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, 
thời chảy mủ ra nhiễu hơn. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, có hạng người phẫn nộ......và bực tức. 


-_ Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa bằng gỗ 
tindukà, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh 
phải, thời xịt lửa xịt khói ra nhiễu hơn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ... 


¬. Vĩnhư, này các Tỷ-kheo, một hồ phán được cây 
gậy hay mảnh sành quậy vào, thời mùi hôi thốt 
lại càng nhiêu hơn. 


- Cũng vậy, này các Tý-kheo, có hạng người 
phẫn nộ...... và bực tức. Hạng người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn với cặp mắt 
thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống 
chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ 
sao? Vì nghĩ rằng: “Người ây CÓ thể nhục mạ 
ta. Người ây có thể chửi măng ta. Người ấy có 
thể làm hại fa. ” 


- Cho nên, hạng người như vậy cân phải nhìn 
một cách thản nhiên, không nên gân gũi, không 
nên sông chung, không nên hâu hạ cúng dường. 
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4. Và như thê nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
cán phải gán gũi, cần phải sông chung, cán phải hậu 
hạ củng đường? 


- Ở đây, này các it ÊU hạng người giữ 


Ễ Người như vậy, này các Tỷ. -kheo, cần phải gần 
gũi, cân phải sông chung, cần phải hầu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận 
theo chút nào tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng tốt được đôn xa về người ấy là có 
bạn lành, là có bằng hữu, là tôn sùng kẻ lành. 

- Cho nên, hạng người như vậy, cần phải gần 
gũi, cần phải sông chung, cân phải hầu hạ cúng 
dường. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Người gần kẻ hạ liệt, 

Rồi cũng bị hạ liệt, 

Thân cận người đông đẳng, 

Được khỏi bị thôi đọa, 

Ai gân bậc thù thắng, 

Mau chóng được thăng tấn 

Do vậy hãy sống chung, 

Bậc ưu thắng hơn mình! 
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44 Này gia chủ, trong gia đình ông có bố 
thí không - Kinh NGƯỜI BÁN CỦI — 
Tăng LIIL, I§1 


NGƯỜI BÁN CỦI —7ăng II, 181 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn ở Nàdi¡ka, tại giảng đường băng 
gạch. Bây g1Ờờ có gia chủ bán củi đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Thế Tôn nói với người bán củi đang ngôi xuống một 
bên: 

2. - Này Gia chủ, trong gia đình Ông có bồ thí 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bồ thí. Những 
Tỷ-kheo là vị sông ở rừng, theo hạnh khât thực, mặc 
áo lây vải lượm từ đông rác, bậc A-la-hán, hay thực 
hành A-la-hán đạo, những Tỷ-kheo như vậy, bạch 
Thê Tôn, đêu được bô thí. 

3. - Nhưng chắc chắn, này G1a chủ, đây thực là một 
sự khó khăn cho Ong, một người tại gia thọ dụng các 
dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương chiên 
đàn từ Kàs1, được đeo và thoa với vòng hoa, hương, 
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hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc đề có thể nói 

a1 là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành A-la-hán đạo. 

- Tỷ-kheo trú tại rừng núi, này Gia chủ, nếu tháo 
động, kiêu căng dao động, lắm mồm, lắm miệng, 
lăm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ấy về 
phương diện này đáng bị chỉ trích. 

-- Này Gia chủ, nếu Tỷ-kheo trú ở rừng núi, không 
tháo động, không kiêu căng, không dao động, 
không lắm môm, lắm miệng, không lăm lời, chánh 
niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với các căn 
được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này 
đáng được tán thán. 

-_ Nếu Tỷý-kheo sông ở cuỗi làng, này Gia chủ, tháo 
động, kiêu căng... các căn thả lỏng; vị ây về 
phương diện này đáng bị chỉ trích. 

- Nếu Tý-kheo sống ở cuối làng, này Gia chủ, 
không tháo động, không kiêu căng... các căn được 
phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng 
được tán thán. 

- Nếu vị Tý-kheo theo hạnh khát thực, này Gia chủ, 
nhưng còn tháo động, kiêu căng... đáng bị chỉ 
trích. 
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- Nếu Tỷý-kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, 
nhưng không tháo động, không kiêu căng... đáng 
được tán thán. 

- Nếu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, 
nhưng còn tháo động... đáng bị chỉ trích. 

- Nếu Tỷý-kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, 
nhưng không tháo động... đáng được tán thán. 

- Nếu Tỷ-kheo nào 
rác, này Gia chủ, nhưng còn tháo động... đáng bị 
chỉ trích. 


- Nếu Tỷ-kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đồng 
rác, này Gia chủ, nhưng không tháo động... đáng 
được tán thán. 

-_ Nếu Tỷ-kheo nào mang y từ người Gia chủ cúng, 
nhưng còn tháo động....đáảng bị chỉ trích. 

-_ Nếu Tỷý-kheo nào mang y từ người Gia chủ cúng, 
nhưng không tháo động....đáng được tán thán. 

% Tuy vậy, này Gia chủ, hãy cúng dường chúng 
Tăng. Nếu Ông cúng dường chúng tăng, tâm sẽ 
được tịnh tín. Nếu Ông có tâm tịnh tín, lúc thân 
hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 

- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí 

cúng dường chúng Tăng. 
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CÚNG DƯỜNG 


45_ Nữ nhân chiến thăng đời này và đời 
sau - Kinh Ở ĐỜI NÀY - Tăng II, 644 


Ở ĐỜI NÀY -—7ðng IIL 644 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ 
của Migàrà đang ngôi một bên: 


2. - Này Visàkhà, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành 
tựu sự chiên thăng ở đời này. 


Thế nào là bốn? 

3. Ở đây, này Visàkhà: 
¬. Nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc. 
-_ Biết thâu nhiên? các người phục Vụ. 


-. SỞ hành vừa ý chồng. 
-_ Biết giữ gìn tài sản cát chứa. 


Này Visàkhà, thê nào là nữ nhân có khả năng khéo 
làm các công việc ? 


4. Ö đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những việc 
trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đầy, nữ nhân 
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ây thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương 
pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt 
người làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhần khéo 
làm những công việc. 


Và này Visàkhà, thê nào là nữ nhân biết thâu nhiêp 
các người phục vụ? 


5. Ở đây, này Visảkhà, trong nhà người chồng, phàm 
có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, 
nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, 
biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; 
biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người 
đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, 
mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp những người 
phục vụ. 

Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân sở hành vừa ý 
chồng? 

6. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người 
chồng không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng 
cũng không làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân 
sở hành vừa ý chồng. 

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài 
sản thâu hoạch được ? 
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7. Ở đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, 
bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân, phòng 
hộ, bảo vệ chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn 
cấp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân 
biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được. 


Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 
tựu VỚI Sự chiến thắng ở đời. Đời nay rơi vảo trong 
tầm tay của nàng. 


$. Này Visàkhà, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành 
tựu sự chiên thăng ở đời sau. Đời sau rơi vào tâm 
fay của nàng. 
Thế nào là bốn? 
9. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có: 

-_ Đầy đủ lòng tin. 

-. Đáy đủ giới đực. 

-_ Đáy đủ bồ thí. 

-_ Đáy đu trí tuệ. 
Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đây đủ lòng tin? 
10. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thê Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn ". Như 
vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đây đủ lòng tin. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ giới đức? 


11. Ở đây, này Visảkhà, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này 
Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ giới đức. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ bố thí? 


12. Ở đây, này Visàkhả, nữ nhân sông ở gia đình với 
tầm tư từ bỏ uê của xan tham, bô thí rộng rãi, với bàn 
tay cởi mở, vui thích từ bỏ, săn sàng đáp ứng các yêu 
câu, vui thích chia xẻ các vật dụng bô thí. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân đây đủ bô thí. 

Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ trí tuệ? 
13. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ vê sanh diệt, với Thánh thê nhập đưa đên chơn 


chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visàkhà, là 
nữ nhân đây đủ trí tuệ. 


Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 


tựu sự chiên thăng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong 
tầm tay của nàng. 
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Khéo làm các công việc 
Thâu nhiếp người phục vụ 
Sở hành vừa ý chỗng 

Giữ gìn của cất chứa 

Đầy đủ tín và giới 

Bồ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
Đến đời sau an lành 

Như vậy là tắm pháp 

Nữ nhân có đây đủ 

Được gọi bác có giới! 

Trú pháp, nói chân thát 
Đủ mười sáu hành tướng 
Thành tựu tám chỉ phân 
Nữ cư sĩ như vậy 

Với giới hạnh đây đu 
Sanh làm vị Thiên nữ 

Với thân thát khả ái. 
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46 Phước - Kinh GIA ĐÌNH - Tăng II, 
702 


GIA ĐÌNH - 7ăng II, 702 


Thê nào là năm? 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, 

. Này các Tỷ-kheo, như vậy là đưa 
đến cõi Trời, và gia đình ây trong lúc ây đã bước 
được trên con đường ấy. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, 

. Này các Tý-kheo, như vậy đưa đến 
được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình 
ây trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. 


4. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, các người 

. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đên đại uy 
lực, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên 
con đường ấy. 
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5. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuât gia g1ữ 
giới đi đên với gia đình, các người 


Này các Ty-kheo, 
như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình â ấy trong lúc 
ấy đã bước được trên con đường ấy. 


6. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, các người 
Này các Tỷ-kheo, như 
vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy 
đã bước được trên con đường ấy. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuât gia giữ 
giới đi đên với gia đình, tại đầy các người do năm 
trường hợp này được nhiêu công đức. 
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47 Quả - 8 pháp sanh làm Thiên nữ - 
Kinh TÔN GIÁ ANURUDDHA - 
Tăng LHIL, 638 


TÔN GIÁ ANURUDDHA -7ðng IIL, 638 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Lúc bây giờ Tôn giả Anuruddha, đang đi 
nghỉ ban ngày, ngôi Thiên tịnh. 


ti sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Anuruddha 


rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ây 
thưa với Tôn giả: 


e Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có ⁄/: săc như 
thế nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay 
lập tức. 

e Chúng tôi muốn được //đzs như thế nào, chúng 
tôi liền được tiếng ây ngay lập tức. 

se Chúng tôi muôn được /¿c /o như thế nào, 
chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. 
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Thưa Tôn giả, chúng tôi là những thiên nữ với thân 
khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có 
tự tại. 


ĐÀ 


Anuruddha suy nghĩ như sau: " Mong rằng các Thiên 
nữ này tất cả trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... 
tất cả trở thành trăng, dung sắc trắng, y áo trắng, 
trang sức trăng. Rồi các Thiên nữ Ấy, biết được tâm 
của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành vàng .. 
đỏ ... trăng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức 
tt4AP, 


Rồi các Thiên nữ ây, một người hát, một người múa, 
một người võ tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo 
hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, 
thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả 
ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các Thiên nữ khéo 
trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, 
khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha 
giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: 
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"Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức", liền 
biên mật tại chô. 


3. Rồi Tôn giả Anuruddha, vào buôi chiều, từ Thiền 
định đứng dậy đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đang đi nghỉ ban ngày, 
ngôi Thiên tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả 
ái đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ây thưa với Tôn 
giả: 


- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên 
ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có tự tại! ... 


2. Rồi con suy nghĩ: " Mong rằng các Thiên nữ này 
tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang 
điểm xanh". Rồi các Thiên nữ ấy, biết được tâm của 
con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo 
xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy 
nghĩ như sau: " Mong răng các Thiên nữ này tất cả 
trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... tất cả trở 
thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức 
trăng. Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ây, biết được 
tâm của con, tất cả đều trở thành trăng, dung sắc 
trăng, y áo trăng, trang sức trắng. 
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Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ấy, một người hát, 
một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại 
nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi 
người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả 
lạc, khả dục, khả á1, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các 
Thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng 
ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế 
Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy 
nghĩ rằng: "Con không có thưởng thức", liền biến 
mất tại chỗ. 


- Bạch Thể Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với các Thiên nữ ây với thân khả ái? 


Thể nào là tám? 


5. Ở đây, này Anuruddha: 


1. Nữ nhân đối với người chồng nào mẹ cha gả 
cho, vì muốn lợi ích, vì tìn hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên đối với 
người ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, 
vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, 
lời nói dễ thương. 
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2. Những ai có người chồng kính trọng Sa-môn, 
Bà-la-môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến, 
sẽ dâng hiến chỗ ngồi Và nước. 

3. Phàm có những việc trong nhà, thuộc về len 
hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, 
không biếng nhác, tự từn phương pháp làm, 
vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người 
làm. 

4. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, 
hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ 
nhân biết công việc của họ với công việc đã 
làm, biết sự thiểu xót của họ với công việc 
không làm, biết sức mạnh hay sức không mạnh 
của những người đau bệnh, biết chia các đồ ăn, 
loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy theo từng 
phần của mình. 

5. Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng người 
chồng đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ 
chúng, giữ gìn để khỏi ăn trộm, ăn cấp, kẻ uống 
rượu, kẻ phá hoại. 

6. Nữ cư sĩ quy y Phát, quy y Pháp, Quy y Tăng. 

7. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm Sãÿ TƯỢM m€n, rượu nấu. 

6. Nữ cự sĩ bố thí, sống ở gia đình với tâm tư từ 
bỏ uể của xan tham, bồ thí rộng rãi, với bàn tay 
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cởi mở, vui thích từ bỏ, săn sàng đáp ứng các 
yêu cáu, vui thích chia xẻ các vật dụng bồ thí. 


Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên nữ ây 
với thân khả ái. 


Hãy thường yêu thương chồng 
Luôn nô lực cô găng 

Người đem lại lạc thú 

Chớ khinh thường người chồng 
Chớ làm chông không vui 
Chớ làm chông tức tôi 

Với những người ganh tị 
Chồng cung kính những ai 
Hãy đảnh lễ tất cả 

Vì nàng người có trí 

Hoạt động thật nhanh nhẹn 
Giữa các người làm việc 

Xử sự thật khả ái 

Biết giữ tài sản chỗng 

Sẽ được sanh tại chỗ 

Các chư Thiên khả ái. 
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48 Quả-8 sanh thú do bồ thí - Kinh THỌ 
SANH DO BÓ THÍ - Tăng III, 612 


THỌ SANH DO BỒ THÍ —7ðng III, 612 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bố th. 
Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


. Thấy các 
Sát-đê-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, hay các 
ø1a chủ đại phú, sung túc, đây đủ, thọ hưởng năm dục 
trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: "ÄMong 
rằng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cong 
trú với Sát-đế-]y đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, 


„”r 


hay với gia chủ đại phú ". Người áy móng tâm như 
vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy 
hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú Với 
Sát-để-ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, hay 
với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: Jin, ấy là người 
giữ giới, không phải là người ác giới”. Này các Tỷ- 
kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến 
thanh tịnh. 
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3-4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người bồ thí cho Sa- 
môn hay Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống, Vải mặc, Xe 
cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đỗ nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Người ây bồ thí và mong hưởng quả. Nghe 
rằng: "Bốn Thiên vương thiên sông lâu, có dung sắc, 
được nhiều an lạc", người ấy suy nghĩ như sau: 
"Mong răng khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cong trú với chư Thiên ở Bốn Thiên vương... 


... VỚI Chự Thiên ở Cối trời Ba mươi ba... 
... VỚI Clf Thiên ở cõi Trời Dạ-ma ... 

.. UỚi chư Thiên ở cõi Trời Đâu-xuất.... 
... VỚI Củ Thiên ở cõi Trời Hóa lạc ... 


với chự Thiên ở cối Trời Tha hóa Tự tại thiên ... 
"Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu 
tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không 
tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi Bồn thiên 
vương ... ở cõi Tha hóa Tự tại thiên, hay với Bà-la- 
môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: 
"Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác 
giới". Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, 
vì tâm hướng đến thanh tịnh. 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bồ thí cho Sa- 
môn, Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống... Nghe rằng: " 

“Cự Thiên ở Phạm chúng thiên sống lâu, có dung 
sắc, được nhiễu an đạc”, người ấy suy nghĩ như sau: 

Ti ốc. "Ta nói rằng: "Người Á ây là người g1ữ giới, 

không phải là người ác giới, là người ly tham, không 
phải là người có tham”. Này các Tỷ-kheo, người giữ 
giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, người giữ? giới thành công, vì tâm 
hướng đến ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh 
do bô thí. 
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49_ Quả - 8 thí sanh - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


›. Tám thí sanh: 


¡. Này các Hiên giả, có người bố thí cho Sa 
môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ uống, VảI, Xe 
cộ, hoa man, hương xông, hương thoa, sàng 
tọa, phòng xá, đèn sáng. Đồ vật vị này bố 
thí, vị này mong được bố thí trở lại. Người 
này thấy người Sát để ly có nhiễu tài sản, 
người Ba la môn có nhiều tài sản, hay người 
gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn, cụ 
túc, thụ hưởng năm món dục lạc. VỊ này 
nghĩ: "Mong răng, sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh là một trong những 
người Sát đề ly có nhiều tài sản, người Bà la 
môn có nhiều tài sản hay người g1a chủ có 
nhiều tài sản”. VỊ này, năm vững tâm ây, an 
trú tâm ấy, tu tập tâm ây. Tâm này được giải 
thoát trong tâm hạ liệt, không tu tập cao hơn, 
nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác 
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nhận, đây lả trường hợp một vị đầy đủ giới 
luật, không phải vị phá giới luật. Này các 
Hiền giả, tâm nguyện của một vị giữ giới 
được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 


2. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người 
bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 
uống, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: ”Fứ Đại Thiên vương thọ 
mạng lầu dài, đẹp trai và nhiều an lạc". Vị 
này nghĩ: "Mong rẵng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh DANH một trong 
hàng Tứ Đại Thiên Vương”. VỊ này năm 
vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ây. 
Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, 
không tu tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh 
trong tâm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường 
hợp một vị đây đủ giới luật, không phải vị 
phá giới luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện 
của một vị giữ giới được thành tựu nhờ sự 
thanh tịnh. 


3. Này các Hiện giả, lại nữa, ở đây, có người 
bô thí cho Sa môn hay Bà la môn, đô ăn, đô 
uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
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hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: "Chư Thiên Tam thập tam 
thiên... 


4. ....chư Thiên Dạ ma... 
s.....chư Thiên Đâu suất... 
6. ....chư Thiên Hóa Lạc... 


7z. ....chư Thiên Tha Hóa Tự tại được sống lâu, 
đẹp trai, được nhiều an lạc". Vị này nghĩ: 
"Mong răng sau khi thân hoại mạng chung, 
ta được sanh thành một trong hàng chư 
Thiên Thoa Hóa Tự tại". VỊ này năm vững 
tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này 
được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu 
tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm 
ây. Và tôi xác nhận, đây là trường hợp một 
vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới 
luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một 
VỊ gp1ữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 
s8. Này các Hiền giả, lại nữa, ở đây, có người 
bố thí cho Sa môn hay Bà la môn, đồ ăn, đồ 


uông, vải, xe cộ, hoa man, hương xông, 
hương thoa, sàng tọa, phòng xá, đèn sáng. 
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Đồ vật vị này bố thí, vị này mong được trở 
lại. VỊ này nghe: "Chư Thiên Phạm Chúng 
thọ mạng lâu dàu, đẹp trai và nhiều an lạc", 
Vị này nghĩ: "Mong rằng, sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh thành một trong 
hàng Phạm Chúng thiên”. VỊ này năm vững 
tâm ây, an trú tâm ây, tu tập tâm ây. Tâm này 
được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tu 
tập cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm 
ây. Và tôi xác nhận đây là...trường hợp một 
vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới 
luật. Này các Hiền giả, tâm nguyện của một 
VỊ g1ữ giới được thành tựu nhờ sự thanh tịnh. 
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50_ Quả - Buôn bán đắc hay é vì sao - 
Kinh BUÔN BÁN - Tăng I, 708 


BUÔN BÁN - 7ăng I, 708 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta ... ngồi một bên, Tôn giả 
Sàriputfa bạch Thê Tôn: 


-_ Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 
hạng người do 
-_ Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, có 
hạng người, do buôn 


-_ Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, có 
hạng người do buôn 


- - Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người do 
buôn bản như vậy, lại 


2. - Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa hẹn như sau: "Thưa Tôn 
giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ" , nhưng 
người ây không cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ 
đây mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy 
có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ thất bại. 
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3. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa như: "Thưa Tôn giả, hãy 
nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ây 
không cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ 
đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy 
có buôn bán gì, buôn bán ấy không đi đến thành tựu 
như ý muốn. 


4. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa như sau: "thưa Tôn giả, 
hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ”. Và người ây 

cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy 
mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có 
buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành tựu như ý 
muốn. 


5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, 
hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ”, và người ây 


cho hơn như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ 
đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu người ấy có 


buôn bán øì, buôn bán như vậy được thành tựu ngoài 
ý muốn. 

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 
hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Đây 
là nhân, đây là duyên, này SàrIputta, ở đây, có hạng 
người do buôn bán như vậy, không thành tựu được 


CÚNG DƯỜNG 403 


như ý muốn. Đây là nhân, đây là duyên, này 
Sàriputfa, ở đây, có hạng người, do buôn bán như 
vậy, thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, đây 
là duyên, này SàrIputta, ở đây, có hạng người do 
buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. 
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5l Quả - Bố thí nào có quả lớn hơn - 
Kinh VELÀMA - Tăng IV, 124 


VELÀMA - 7ðng IV, 124 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 
-_ Bồ thí không có chú tâm, 
-_ Bồ thí không tự tay mình, 
-_ Bồ thí những vật quăng đi, 
-_ Bồ thi không có nghĩ đến tương lai; 
Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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- Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

- Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

-. Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 

3. Này Gia chủ, dâu có bô thí các món thô hay tế, 


-_ Bố thí có cần thận, 

-_ Bố thí có chú tâm, 

-- Bố thí tự tay mình, 

-_ Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
-- Bố thí có nghĩ đến tương lai; 


- Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức các cô xe thù diệu, 
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-_ Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

-_ Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá đi thục của việc làm có 
cần thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


10. Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

11. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đây 
vàng. 

12. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đây 
châu báu. 

13. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức 
bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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14. Vị ấy bô thí 84.000 con bò sữa, cột bằng 
những sợi đây gai mịn với những thùng sữa 
bằng bạc. 

15. Vị ấy bố thí 84.000 thiểu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

1ó.. Vị ấy bồ thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đầu gối chân màu đỏ hai phía. 

17. Vị ấy bồ thí 84.000 thước vải, bằng vài gai 
mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, 
bằng vải bông mịn màng nhất. 

18. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đô uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đồ ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy như 
dòng sông ”. 


5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bô thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có ai 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lai, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có a1 Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thi cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI bố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tinh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ a1 VỚI (âm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
TH... 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đầy đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tính xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có a1 với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


CÚNG DƯỜNG 411 


52 Quả - Bồ thí nào có quả lớn Chỗ nào 
bồ thí cần phải đem cho - Kinh Cung 
Thuật — Tương I, 219 

Cung Thuật — 7zơng L, 219 

1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bồ thí cần phải đem cho? 
3) - Thưa Đại vương, tại chồ nào, tâm được hoan hỷ. 
4) - Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 


5) T”nưa Đại vương, câu: "Chó nào bồ thí cán phải 
đem cho” khác với câu: "Chó nào cho được quả lớn ”. 


Thưa Đại vương, cho người trì giới được quả báo 
lớn. Cho người không giữ giới không được nhự 
vậy. 


Về vân đê này, thưa Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, 


Đại vương kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời câu 
hỏi ây như vậy. 
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6) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đế-ly đến, 

có học tập, không có huấn luyện, không có 
thực tập, không có phục Vụ, rụf rè, sợ hãi, rMH SỢ. 
Đại vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương 
có ting hộ người ây không, và một người như vậy có 
lợi ích gì cho Đại vương không? 


7) Bạch Thể Tôn, con không ng hộ người áy và một 
người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 


8) Rồi một thanh niên Bà-la-môn, không có học lập... 
Rôi một thanh niên Vessa (thương gia) đến... Rồi một 
thanh niên Sudda (Thú-đà: cùng định) đến, không có 
học tập...,... và một người như vậy không có lợi ích 
gì cho con cả. 


9) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đề-ly đến, 

học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục Vụ, 
không rụt rè, không sợ hãi, không run sợ. Đại vương 
có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ 
người ấy không, và một người như vậy có lợi ích gì 
cho Đại vương không? 


CÚNG DƯỜNG 413 


10) Bạch Thế Tôn, con ng hộ người ấy. Và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


1T) Rồi một thanh niên Bà-la-môn đến, có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa đến... Rồi một thanh niên 
Sudda đến có học tập và một người như vậy có ích 
lợi øì cho Đại vương không? 


12) Bạch Thể Tôn, con ủng hộ người ấy và một người 
như vậy có lợi ích cho cøn. 


13) Cũng vậy, thưa Đại vương, dầu cho một người 
có xuất gia từ một gia đình nào, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, vị ấy đoạn trừ năm chỉ và hột 
đủ năm chỉ. Bồ thí cho một người như vậy có quả 
báo lớn. 


14) Thế nào là năm chỉ được đoạn trừ? 


c được đoạn trừ, 
được đoạn trừ, 


được đoạn trừ, 
được đoạn trừ, 
được đoạn trừ. 


m8 m.SÐ 


Năm chi này được đoạn trừ. 


15) Thế nào là năm chỉ được hội đủ? 
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-. Vô học giới uẩn được hội đủ, 

-_ Vô học định uẩn được hội đủ, 

-_ Vô học tuệ uẩn được hội đủ, 

- Vô học giải thoát uấn được hội đủ, 

- Vô học giải thoát trì kiến uần được hội đủ. 


Năm chi này được hội đủ. 


16) Chính một người như vậy, năm chi được đoạn 
trừ, năm chi được hội đủ, bô thí cho người như vậy 
được quả báo lớn. 


17) Thế Tôn nói như vậy. Rồi bậc Đạo Sư lại nói 
thêm: 


Vị vua đang lâm chiến, 

Sẽ gi lại thanh miên, 
Cung thuật được thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyển chọn, 
Theo tiêu chuẩn thọ sanh. 


Cũng vậy, người có trí, 
Kính lễ bác hạ sanh, 

Bậc này sống Thánh hạnh, 
Nhân nhục và hiện hòa. 
Hãy làm cốc thoải mái 
Dựng nhà cho đa văn, 
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Rừng khô làm bê nước, 
Hiêm trở, mở đường đi. 


Với tâm tư thanh tịnh, 
Hãy cho kẻ trực tâm, 

Cho đô ăn, đồ uống, 

Cho vải mặc, trú xá. 

Như mây giông gầm thét, 
Chớp sáng trăm đầu mây, 
Nước mưa ào ào xuống, 
Tràn đây đất thấp cao. 


Cũng vậy, bậc thiện tín, 
Đa văn, trữ đồ ăn, 

Thỏa mãn kẻ khát sĩ. 

Kẻ trí tâm hoan hỷ, 
Phân phát vật ăn uống, 
Nói “Cho, hãy đem cho ”. 
Như vậy, la, gâm, thét, 
Mưa móc như thân mưa, 
Các công đức 1o lớn, 

Do bồ thí mang lại, 
Đem mưa ấn, mưa móc, 
Trên những người bố thứ. 
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53 Quả - Bố thí nào có quả thật lớn - 
Kinh Tổ Chức Lễ Tế Đàn — Tương I, 
516 


Tổ Chức Lễ Tế Đàn — 7ương I, 516 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 


2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đền, 


đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 


Loài Người lễ tế đàn, 
Chung sanh mong công đực. 
Ai làm các công đức, 

Đưa đến sự tái sanh, 

Chổ nào sự bố thí, 

Được quả báo thật lớn? 


(Thể Tôn): 


4) Ai thành tựu bồn đạo, 
Ai chứng đắc bốn quả, 
Tăng chúng ấy chơn trực, 
Giới, định, tuệ đây đu. 
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Loài Người lễ tế đàn, 
Chung sanh mong công đực. 
Ai làm các công đức, 

Đưa đến sự tái sanh, 

Bồ thí cho chúng Tăng, 
Được quả báo thật lớn. 
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54 Quả - Cho ai là có quả lớn - Kinh 
THỬA RUỘNG - Tăng III, 608 


THỬA RUỘNG -7ăng III, 608 


1.- Này các Tỷ-kheo, 


Thế nào là thành tựu tám chi phần? 
2. Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


-_ Thứa ruộng lôi lên lõm xuống, 
-_ Đầy đá và sạn, 

-_ Đất mặn, 

-_ Không có bê sâu, 

-_ Không có chỗ nước chảy ra, 

-_ Không có chỗ nước chảy vào, 
-_ Không có nước chảy, 

¬. Không có bở đề. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột giống được gieo vào 
thửa ruộng thành tựu được tám chi phân được xem 
là không quả lớn, không vị ngọt lớn, không phải địa 
điểm tăng thịnh. 


CÚNG DƯỜNG 419 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những Sa- 
môn, Bà-la-môn thành tựu tám chỉ phán, không có 
quả lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. 


Thế nào là thành tựu tám chi phần? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, các Sa-môn, các Bà-la- 
môn 


. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành 
tựu tám chi phần, không có quả lớn, không lợi ích 
lớn, không có rung cảm lớn. 


4. Này các Tỷ-kheo, hột giống được gieo vào thửa 
ruộng thành tựu tám chỉ phân được xem là quả lớn, 
có vị ngọt lớn, là địa điêm tăng thịnh. 


Thế nào là thành tựu tám chi phần? 
5. Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


-_ Thửa ruộng không lôi lên lõm xuống, 
-_ Không có đây đá và sạn, 

-_ Không có đất mặn, 

-_ Có bề sâu, 

-_ Có chỗ nước chảy ra, 

-_ Có chỗ nước chảy vào, 

- Có nước chảy, 
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-_ Có bở đề. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột giống được gieo vào 
thửa ruộng thành tựu được tám chi phân được xem 
là có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điêm tăng thịnh. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, bố thí giữa những Sa- 
môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phân, có quả lớn, 
lợi ích lớn, có rung cảm lớn. 


Thế nào là thành tựu tám chi phần? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có chánh kiến, chánh tư duy, chảnh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa 
những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phân, 
có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm 
lớn. 


Khi ruộng được đây đủ 
Hột giống gieo đây đủ 
Khi mưa xuống đây đủ 
Lúa gặt được đây đủ 

Tai họa không có mặt 
Tăng trưởng được đây đủ 
Rộng lớn được đây đủ 
Kết quả được đây đủ 
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Cũng vậy, sự bồ thí 
Giữa những người đủ giới 
Và vật liệu bố thí 
Cũng được sắm đây đu 
Đưa đến sự đầy đủ 

Vì sở hành đây đủ 

Vậy ai muốn đây đủ 
Phải tự mình đây đủ 
Phục vụ người đủ tuệ 
Như vậy thành công đủ 
Đầy đủ trí và đức 

Với tâm được đây đủ 
Làm nghiệp được đây đủ 
Lợi ích được đây đu 
Như thật biết cuộc đời 
Đạt được kiến đây đu 
Đường đây ấu đi đến 
Tiền đến ý đây đủ: 

Vất bỏ mọi cấu uễ 

Đạt Niễi-bàn Cụ túc 
Giải thoát mọi khổ đau 
Tức đây đủ vẹn toàn. 
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55 Quả - Kinh BÓ THÍ BỮA ĂN - Tăng 
II, 368 


BỒ THÍ BỮA ĂN - 7ăng II, 368 


là năm? 


- Cho thọ mạng, 
- Cho dung sắc, 
- Cho an lạc, 

- Cho sức mạnh, 
- Cho biện tài. 


> Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư 
Thiên hay loài Người. 

> Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên 
hay loài Người. 

» Cho an lạc, Vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay 
loài Người. 

» Cho sức mạnh, vị ấy được chia sực mạnh chư 
Thiên hay loài Người. 

» Cho biện tài, Vị ấy được chia biện tài chư Thiên 
hay loài Người. 
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Người bố thí bữa ăn, này các Tý-kheo, người thí chủ 
đem lại cho người thọ lãnh năm điêu này. 


Bác Hiển cho thọ mạng, 
Sức mạnh, sắc, biện tài, 
Bác trí cho an lạc, 

Được chia phần an lạc. 
Cho thọ mạng, sức mạnh, 
Sắc, thọ mạng, sức mạnh, 
Sắc, an lạc, biện tài, 

Được sống lâu, danh xưng, 
Tại chỗ được tái sanh. 


CÚNG DƯỜNG 424 


56 Quả - Kinh BÓ THÍ XỨNG BẬC 
CHÂẦN NHÂN - Tăng II, 591 


BỒ THÍ XỨNG BẬC CHÂN NHÂN - 7ðng II, 591 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng 
bậc Chân nhân. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Bồ thí có lòng tỉn, 

-_ Bồ thí có kính trọng, 

-_ Bồ thí đúng thời, 

- Bố thí với tâm không gượng ép, 

- _ Bồ thí không làm thương tốn mình và người. 


Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin, chỗ nào, 
chồ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: 
Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mẫn, 
đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc 
thù thăng như hoa sen. 


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bồ thí có cung kính, chỗ 
nào, chỗ nào, quả đị thục của sự bố thí ấy đem lại 
kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô 
ft, các người đưa tin, các người làm công, những 
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người ây đêu săn sàng váng theo người áy, họ lóng 
tai và phục vụ với tâm hiệu biÊt. 


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ 
nào, chỗ nào, quả đị thục của sự bố thí ấy đem lại 
kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng 
thởi và sung túc. 


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bồ thí với tâm không 
gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố 
thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại 
phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy 
đủ năm dục công đực. 


Và này các Tỷ-kheo, sưu khi bố thí không làm 
thương tốn mình và người, chỗ nào, chồ nào, quả đị 
thục của sự bồ thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được 
giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một 
tại nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ây, 
hoặc từ lứa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người 
thù địch hay từ các người thừa tự. 


Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân 
nhân này. 
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57 - Quả- Kinh CHO CÁC VẬT KHẢ Y - 
Tăng II, 382 


CHO CÁC VẬT KHẢ Ý - 7ăng II, 382 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, rừng Đại Lâm, tại 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn, vào buôi 
sáng đặp y, cầm y bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga 
người Vesàli, sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Rồi gia chủ Uggøa, người Vesàlì đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Ugøa, người 
Vesàlì bạch Thê Tôn: 


2. - Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế 
Tôn, con có nhận lãnh như sau từ miệng Thê Tôn: 


“ Z1 


"Ai cho vật khả ý, nhận được điêu khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có cháo nấu từ hoa cây sàla thật là khả ý. 
có thể ăn được. Mong Thế Tôn nhận lấy cháo ấy, vì 
lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con nhận lãnh như sau từ miệng Thê Tôn: "AI cho 
vật khả ý, nhận được điêu khả ý”. Bạch Thê Tôn, con 
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có thịt heo nấu chung với trái táo, thật là khả ý. 
Mong Thê Tôn nhận lây, vì lòng từ ái (chúng con)! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế Tôn, con 
có loại rau ống dài có dầu thật là khả ý. Mong Thê 
Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế Tôn, con 
có cháo gạo, các hạt đen được loại bỏ dùng với các 
món canh, các món đô ăn nhiêu, thật là khả ái. Mong 
Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con có nhận như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật 
khả ái, nhận được điều khả ý". Bạch Thể Tôn, con có 
các loại vải dệt từ Kàsi thật là khả ý. Mong Thê Tôn 
nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 
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- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thể Tôn, con 
có ghế dài với nệm trải giường bằng lông cừu, chăn 
len thuê bông, nệm băng da con sơn dương gọi là 
kadalimigapavarapaccat-tharanam, tấm thảm có 
lọng che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu 
đỏ. Bạch Thế Tôn dâu rằng chúng con được biết: 
Những vật ấy không phù hợp với Thế Tôn, nhưng 
bạch Thế Tôn, tắm phản năm băng gỗ chiên đàn này 
đáng giá hơn một trăm ngàn, mong Thế Tôn hãy 
nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Rồi Thế Tôn làm cho tùy hỷ gia chủ Ugøa người xứ 
Vesàhì, với bài kệ tùy hỷ này: 


AI cho vật khả ý, 

Nhận được điều khả ý, 
Đối với bậc Chánh trực, 
Vui lòng đem bố thứ, 

Vải mặc và giường năm, 
Ăn uống các vát dụng. 
Biết được bậc La-hán, 
Được ví là phước điền, 
Nên các bác Chân nhân, 
Thí những vật khó thí, 
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Được từ bỏ, giải thoái, 
Không làm tâm đắm trước, 
Người thí vật khả ý, 

Nhận được điêu khả ý. 


Rồi Thế Tôn sau khi tùy hỷ gia chủ Ugga với bài kệ 
tùy hỷ này, liên đứng dậy và ra đi. 


Rồi gia chủ Ugga người Vesàlì, sau một thời gian bị 
mệnh chung. BỊ mệnh chung, gia chủ Ugga người 
Vesàlì được sanh với một thân rât khả ý. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Rồi 7Úên ¡⁄ Ugga, 
sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói 
với Thiên tử Ugga đang đứng một bên: 


- Này Ugøa, sự việc có đụng như ý muốn không? 
- Bạch Thể Tôn, sự việc có đụng như ý COH HUÔN. 
Rôi Thê Tôn với bài kệ nói với Thiên tử Ugøa: 


Ai cho vật khả ý, 

Nhận được điêu khả ý, 
Bồ thí vật tối thượng, 
Sẽ được quả tối thượng. 


CÚNG DƯỜNG 430 


Người có vật thù diệu, 
Nhận được điều thù diệu, 
Người có vật tối thắng, 
Nhận được điều tối thăng. 
Người nào đem bố thí 
Vật tối thượng, thù diệu, 
Và các vật tối thắng, 
Người ấy thọ mạng dài, 
Và được cả danh xưng, 
Tại chỗ vị ấy sanh. 
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58 Quả - Kinh LỢI ÍCH VÀ BÓ THÍ - 
Tăng HH, 366 


LỢI ÍCH VÀ BỒ THÍ - 7ăng II, 366 


$ Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bồ thí, 


Thê nào là năm? 


-_ Được nhiều người ái mộ, ưa thích; 

-_ Được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận; 

- Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; 

-_ Không có sal lệch pháp của người gia chủ; 

-_ Khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi 
lành, Thiên giới. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố 
thí. 


Người cho được ái kính, 
Sở hành là hiên thiện, 

Bậc Hiển thường thân cận, 
Sống Phạm hạnh chế Hgự. 
Thuyết pháp người bồ thí, 
Đưa đến khổ đoạn diệt, 

Vị ấy biết được pháp, 

Lạậu hoặc được tịch tịnh. 
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59_ Quả - Kinh ĐẠI TƯỚNG SÌHA - 
Tăng HI, 362 


ĐẠI TƯỚNG SÌHA - 7ăng II, 362 


1. Một thời, Thế Tôn ở Vesàh, tại Đại Lâm ở giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến thê 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về 
quả thiệt thực hiện tại của bô thí? 


Thế Tôn đáp: 


2. - Có thể được, này Siha! Người bố thí, này Sìha, 
người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. 
Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được quân 
chúng ái mộ và ưa thích, đây quả bồ thí thiết thực 
hiện tại. 


3. Lại nữa, này Sìha! Bậc thiện, bậc Chân nhân thân 
cận người bố thí, người thí chủ. Này Sìha, bậc Thiện, 
bậc Chân nhân, thân cận người bồ thí, người bố thí, 
người thí chủ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực 
hiện tại. 
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4. Lại nữa, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ 
được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. Này Sïha, người bố 
thí, người thí chủ được tiếng đôn tốt đẹp truyền đi. 
Này Siha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. 


5. Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi 
đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc 
hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có 
do dự hoang mang. Này Sìha, người bố thí, người thí 
chủ đi đến hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với tự tín, 
không có do dự hoang mang. Này Sìiha, đây là quả 
bố thí thiết thực hiện tại. 


6. Lại nữa, Sìha! Người bồ thí, người thí chủ, sưu khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cối lành, Thiên 
giới. Người bố thí, người thí chủ, này Sìha, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên 
giới. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện đại. 


7. Được nói vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bốn quả bồ thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế 
Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi 
đến lòng tin Thế Tôn. Con biết được chúng. 


CÚNG DƯỜNG 434 


-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là thí chủ 
được quân chúng ái mộ ưa thích. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí 
chủ được bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận với 
con. 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người _- 
chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con: 
Tướng quân Sìha là người bó thí, là người làm 
việc, là người hộ trì chúng Tăng." 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bồ thí, là người thí 
chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Con đi 
đến với lòng tự tín, không do dự hoang mang. 


Bồn quả bố thí hiện tại này, bạch Thê Tôn, được Thế 
Tôn nói đên, con không nhờ chúng đi đên lòng tin 
Thê Tôn. Con biệt được chúng. 


Nhưng bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: 
"Người bố thí, này Sìha, người thí chủ sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên 
giới." Điều này con không được biết, ở đây con đi 
đến lòng tin Thế Tôn. 


- Sự kiện là vậy, này Sìha! Sự kiện là vậy, này Sìha! 


Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới. 
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Người cho được ái mộ, 
Được nhiêu người thân cận, 
Được tiếng đồn tôt đẹp, 


Danh xưng được tăng trưởng. 


Không hoang mang do dự, 
Đi vào giữa hội chúng, 
Với tâm đây tự tín, 

Là người không xan tham. 


Do vậy người có trí, 
Thường thường làm bồ thí, 
Nhiếp phục uễ, xan tham, 
Tìm cầu chơn an lạc. 
Được an trú lâu ngày, 
Trên cối trời Thập Tam 
Họ sống vui hoan hỷ, 
Đồng bạn với chư Thiên. 


Sanh duyên đã làm xong 
Thiện hạnh đã làm xong, 
Mệnh chung sanh chư Thiên, 
Được sống và thọ hưởng, 
Tại rừng Nan-da-na 

Tại đấy họ hoan hỷ, 

Họ vui thích, thoải mái, 

Thọ hưởng năm dục lạc, 

Đối với lời thuyết giảng 
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Bậc Vô trước Thể Tôn, 
Các đệ tử Thiện Thệ, 
Sống hoan hỷ Thiên giới 
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60 Quả - Kết quả hiện tại của Bồ thí - 
Kinh SÌHA — Tăng III, 385 


SÌHA —7ăng II, 385 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, Thể Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện 
tại của sự bó thí? 


2. - Này Sìha, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn 
như thê nào, hãy trả lời như vậy. 


- Ông nghĩ thế nào, này Sìha, ở đây có hai người: 
một người không có lòng tin, xan tham, keo kiệt, ác 
khẩu; một người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích 
không chấp thủ, nghĩ thể nào, này Sìha, các vị A-la- 
hán có lòng từ mân, sẽ có lòng từ mẫn với ai trước, 
với người không có lòng tín, xan tham, keo kiệt, ác 
khẩu hay với người có lòng tin, là người chí thủ, 
không có chấp thủ? 
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- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khâu, làm sao 


. Và bạch Thê Tôn, người nào có lòng tin, 
là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị A-la-hán 
có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ mãn với hạng người 
này trước. 


3. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, các vị A-la-hán đi 
đến thăm, có thể đến thăm ai trước, hạng người 
không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, hay 
hạng người có lòng tin, là người thí chủ, tra thích 
không chấp thú? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu, làm sao các vị A-la-hán đi 
đến thăm, có thê đến thăm trước được? Và bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, không 
có chấp thủ, 


4. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thọ 
lãnh đô ăn khất thực, có thể thọ lãnh của ai trước, 
hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác 
khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, 
ưa thích không chấp thủ? 
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- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán thọ 
lãnh, có thể thọ lãnh của hạng người ấy trước được? 
Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người 
thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 


5. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán 
thuyết pháp cho ai trước, hạng người không có lòng 
tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán 
thuyết pháp sẽ thuyết pháp cho hạng người ấy trước 
được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 


6. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, danh tiếng tốt đẹp 
của ai được truyền rộng ra, hạng người không có 
lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người 
có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp 
thủ ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khâu làm sao danh tiêng tôt đẹp 
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của hạng người ấy được truyền rộng ra? Bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa 
thích không chấp thủ, của hạng 
người này có thê được truyên rộng ra. 


1. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, ai đi đến bất cứ hội 
chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng 
Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoạc hội chúng 
Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè, hạng 
người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ta thích 
không chấp thú? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu làm sao hạng người ấy đi đến 
bắt cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc 
hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè 
được? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người 
ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát- 
đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng 
Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, 


8. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, sau khi thân hoại 
mạng chung, ai có thê sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này, hạng người không có lòng tin, xan tham, 
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keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, tra thích không cháp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao hạng người ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, aI có thể sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này? Bạch Thế Tôn, hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ, hạng người này, 


9. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thê Tôn tuyên bô không phải vì họ, con đi đên 
lòng tin đôi với Thê Tôn. Con biệt họ. 


- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, có lòng từ 
mẫn với con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có đi đến thăm, đi đến thăm 
con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có nhận lãnh đồ ăn khất thực, 
nhận lãnh của con trước. 
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- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết pháp 
cho con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ, tiếng đồn tốt đẹp về con được truyền rộng ra: 
"Tướng quân Siha là người bố thí, là người hành 
động, là người ủng hộ chúng Tăng”. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ; con đi đến hội chứng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến 
không sợ hãi, không rụt rè. 


>> Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thê Tôn tuyên bô, không phải vì họ, con đi 
đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. 


- Như vậy là phải, này Sìha! Như vậy là phải, này 
Sìha! Sìha là người bố thí, là người thí chủ, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
ØlớI, cõi đời này. 
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6l Ð Quả - Nguyên nhân đẹp xấu, giàu 
nghèo - Kinh MALLIKÀ - Tăng II, 
209 


MALLIKÀ - 7ăng II, 209 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông 
Anàthapinkida. Rồi hoàng hậu Mallikà đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu Mallikà 
bạch Thế Tôn: 


-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên 8ù bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài 
sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín í†? 

-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên 8ì bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài 
sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 

-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì, bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, 
được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc 
thù thăng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu 
ft, ảnh hưởng uy tín ít? 
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-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì, bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, 
được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc 
thù thăng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, 
uy tín ảnh hưởng lớn? 


2.- Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ 

não hại nhiều, tuy bị ít nói, liên nồi nóng, nôi ETn 
nỗi sân, sừng sộ, gây hân, biểu lộ phân nộ, sân hận, 
bất mãn. Người này không bồ thí cho Sa-môn, Bà- 
la-môn món ăn vật uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh 
tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung 
kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì 
sanh ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, sau 
khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đây, 
tại đây, tái sanh hạ liệt, sắc đẹp xâu, 


hình dáng hạ liệt, nghèo bà sở hữu ít, ảnh 


3. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân phần nộ , TãO hại 
nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nôi giận, nồi sân, 
sửng sộ, gây. hắn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
Người này bồ thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 
uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, 
giường: năm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo 
KiỆt; thây người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn 
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trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh 
ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, sau khi 
từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đây, tại 
đấy, tái sanh hạ liệt, , sắc đẹp xâu, hình 
dáng hạ liệt, „ tài sản lớn, sở hữu lớn, 


4. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ 

não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi 
nóng, không có nối giận, không nôi sân, không sừng 
sộ, không gây hắn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân 
hận, không bất mãn. Người này không bồ thí cho Sa- 
môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc; tánh tình keo kiệt; thây người khác được lợi 
dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, thì ganh ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. 
Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái 
này, tại đấy, tái sanh , SẮC đẹp tốt, tịnh 


tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, 
khổ, tài sản ít, sở hữu ít, 


5. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, 
não hại không nhiêu, tuy bị nói nhiều, không có nỗi 
nóng, không có nối giận, không nỗi sân, không sừng 
sộ, không gây hân, không biêu lộ phẫn nộ, không sân 
hận, không bất mãn. Người này bố thí cho Sa-môn, 
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Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương, phấn sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; 
tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi 
dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, không ganh ty, tức tôi, trói buộc bởi ganh 
ty. Người ây, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng 
thái này, tại đấy, tái sanh đung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, 


tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thăng, 
tài sản lớn, sở hữu lớn, 


6. Này Mallikà, đây là nhân, - là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc xấu ... ảnh hưởng uy tín ít. 


Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc xâu ... ảnh hưởng uy tín lớn. 


Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín ít. 

Ở đây, này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây 
có hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín 


lớn. 


7. Khi được nói như vậy, hoàng hậu Mallikà bạch 
Thê Tôn: 


- Giả sử như con, bạch Thê Tôn, trong một đời sông 
khác, con phân nộ, não hại nhiêu, tuy bị nói ít, 
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nhưng nổi nóng, nỗi giận, nỗi sân, sừng sộ, gây 
hắn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch 
Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình 
dáng hạ liệt. 

-- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 
khác, con có bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món 
ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, 
phân sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch 
Thế Tôn, nay con được giàu sang, có tài sản lớn, 
có sở hữu lớn. 

- - Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 
khác, tánh tình không keo kiệt; thấy người khác 
được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, 
đảnh lễ, cúng dường, con không ganh ty, tức tối, 
trói buộc bởi ganh ty. Và bạch Thế Tôn, nay con 
được có ảnh hưởng uy tín lớn. Bạch Thế Tôn, 
trong nội cung này, có những thiếu nữ hoàng tộc, 
có những thiêu nữ Bà-la-môn, có những thiếu nữ 
gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. 


Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn 
nộ, não hại không nhiêu, dầu cho bị nói nhiều, con 
sẽ không nổi nóng, nổi giận, nối sân, sừng sộ, gây 
hắn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
Con sẽ bó thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, 
giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiệt. 


CÚNG DƯỜNG 449 


Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn 
trọng, tôn kính, đánh lê, cúng dường, con sẽ không 
ganh ty, tức tôi, trói buộc bởi ganh ty. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ... mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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62 Quả - Ngăn chặn người khác bố thí - 
Kinh VACCHAGO TTA — Tăng I, 287 


VACCHAGOTTTA — 7ang L, 287 


Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn, .... Ngồi 
xuống một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 
- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, Sa-môn 
Gotama nói như sau: "Cân phải bố thí cho 1a, không 
cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử 
của Ta, không cân bô thí cho đệ tử những người 
khác. Bồ thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những 
người khác không có quả lớn. Bồ thí cho các đệ tử 
của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người 
khác không có quả lớn/”. Thưa Tôn giả Gotama, 
những ai nói răng Sa-môn Gotama nói như sau: "Cần 
phải bố thí cho Ta ... không có được quả lớn!". 
Những người nói như vậy, có phải nói đúng lời nói 
của Tôn giả Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả 
Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy 
là đúng pháp và thuận pháp, và những aI là người 
đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp,không 
có cơ hội để chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc 
Tôn giả Gotama? 
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- Này Vaccha, những aI nói răng Sa-môn nói như 
sau: “Cân phải bô thí cho Ta... có được quả lớn!"”, 


s* Này Vaccha, ai ngăn chận người khác bố thứ, 
người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và danh 
cắp mắt ba vật. Thế nào là ba? 


-_ Người ấy làm chướng ngại người cho không 
được công đức, 
-_ Người ấy ngăn chận người nhận không được 
bồ thí, 
- Và tự ngã người ấy trước đã mất gốc, lại càng 
bị thương tôn hơn. 
Này Vaccha, ai ngăn chận người cho không bố thí 
người khác, tạo ra ba chướng ngại như vậy, và đánh 
cắp mất ba vật. 


s* Này Vaccha, Ta nói như sau: 


Do nhân duyên ây, này 
Vaccha, Ta nói có đem lại công đức, còn nói gì 
đôi với loài Người. 
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— Lại nữa, này Vaccha, 7a tuyên bồ răng, cho 
người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác 
giới không phải như vậy. Người có giới hạnh 
là người đã đoạn tận năm pháp và đã đáy đu 
năm pháp. 

Thể nào là năm pháp đã được đoạn tận? 

-- Dục tham đã được đoạn tận, 

-.- Sân đã được đoạn tận, 

- Hôn trầm thùy miên đã được đoạn tận, 

-_ Trạo hối đã được đoạn tận, 


-_ Nghi đã được đoạn tận. Năm pháp này đã được 
đoạn tận. 
Năm pháp nào đã được đây đủ? 
-_ Đẩy đủ vô học giới uẫn, 
- Đầy đủ vô học định uân, 
- Đầy đủ vô học tuệ uân, 
-- Đẩy đủ vô học giải thoát uẫn, 
- Đẩy đủ vô học giải thoát tri kiến uẫn. 
Vị ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở đây, Ta tuyên 
bô răng, bô thí cho người đoạn tận năm pháp, đây đủ 
năm pháp có quả lớn. 
Như trong một đàn bò, 
Có con đen, trăng, đỏ 
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Màu hung hay có đồm, 
Có con màu bồ câu 

Dầu con bò màu gì, 
Kiếm được con bò thuần, 
Con vát kéo sức mạnh, 
Đẹp, lạnh và hăng hải, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liên mắc vào gánh nặng. 


Cũng vậy, giữa loài người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn 
Thương gia, hay nô bóc, 
Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đồ phân, 

Giữa những người như vậy. 
Ai điều phục thuần thục, 
Ngay thăng, đủ giới đức 
Nói thực, biết tầm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 

Phạm hạnh được vẹn toàn 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
Không còn bị lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp pháp, tịch tịnh, 
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Phước điên áy vô cảu. 
Quả lớn đảng cúng dường; 


Những ai gân kẻ thiện, 
Có tuệ, tôn bực hiện 
Họ tin bậc Thiện Thệ, 
An trú tận sốc rễ. 
Sanh Thiên hay ở đây. 
Được sanh gia đình tỐt 
Bậc trí tuần tự tiến 

Chứng được cảnh Niết bàn. 
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63 Quả - Ngăn người khác bố thí có quả 
báo øì - Kinh Xan Tham — Tương L, 77 


Xan Tham — Tương L, 77 


(VỊ Thiên): 
Ở đời kẻ xan tham, 
Keo kiết hay khước từ, 
Tạo nên những chướng ngại, 
Ngăn kẻ khác bồ thí, 
Đời này và đời sau, 
Quả báo họ là gì? 
Chúng con đến tại đây, 
Chính muốn hỏi Thế Tôn, 
Chúng con muốn được biết, 
Thể Tôn đáp thế nào ? 


(Thể Tôn): 
Ở đời kẻ xan tham, 
Keo kiễt hay khước từ, 
Tạo nên những chướng ngại, 
Ngăn kẻ khác bồ thí, 
Bị tải sanh địa ngục, 
Bàng sanh, Dạ-ma giới. 
Nếu được sanh làm người, 
Sanh gia đình nghèo khó, 
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Y, thực, dục, hỷ lạc, 

Họ được rất khó khăn. 
Điều kẻ ngu óc vọng, 

Họ không thâu hoạch được, 
Quả hiện tại là vậy, 

Đời sau sanh ác thú. 


(VỊ Thiên): 
Nhờ những điều Ngài nói, 
Chúng con được hiểu vậy, 
Tôn giả Gotama, 
Con xin hỏi câu khác. 


Ở đây được thân người, 

Từ tồn không xan tham, 

Tin Phát và Chánh pháp, 
Cùng tôn trọng chung Tăng, 
Đời này và đời sau, 

Quá báo họ là gì? 

Chúng con đến tại đây, 
Chính muốn hỏi Thế Tôn, 
Chúng con muốn được biết, 
Thể Tôn đáp thể nào ? 


(Thể Tôn): 


Ở đây được thân người, 
Từ tôn không xan tham, 
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Tin Phát và Chánh pháp, 
Cùng tôn trọng chúng Tăng, 
Họ chói sáng chư Thiên, 
Tại đấy họ tái sanh. 

Nếu họ sanh làm người, 
Họ sanh nhà phú gia, 

Y, thực, dục, hỷ lạc, 

Họ được không khó khăn, 
Như các Tự tại thiên, 

Hán hoan được thọ hưởng, 
Giữa vát dụng tài sản, 
Được người khác quy tụ, 
Quả hiện tại là vậy, 

Đời sau sanh Thiên giới. 
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64 Quả - Quả của bồ thí không cần thận - 
Kinh VELÀMA - Tăng IV, 124 


VELÀMA - 7ðng IV, 124 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 
-_ Bồ thí không có chú tâm, 
-_ Bồ thí không tự tay mình, 
-_ Bồ thí những vật quăng đi, 
- Bồ thí không có nghĩ đến tương lai; 
Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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- Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

- Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

-. Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 

3. Này Gia chủ, dâu có bô thí các món thô hay tế, 


-_ Bố thí có cần thận, 

-_ Bố thí có chú tâm, 

-- Bố thí tự tay mình, 

-_ Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
-- Bố thí có nghĩ đến tương lai; 


- Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức các cô xe thù diệu, 
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-_ Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

-_ Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá đi thục của việc làm có 
cần thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


19. Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

20. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy 
vàng. 

21. Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng động đựng đây 
châu báu. 

22. Vị ấy bồ thí 84.000 con voi với đồ trang sức 
bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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23. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng 
những sợi đây gai mịn với những thùng sữa 
bằng bạc. 

24. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

25.. Vị ấy bồ thí 84.000 giường năm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đâu gối chân màu đỏ hai phía. 

26. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải, bằng vài gai 
mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, 
bằng vải bông mịn màng nhất. 

27. Và ai có thể nói về các đô ăn, đồ uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đồ ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy như 
dòng sông ”. 


5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bô thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có ai 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lại, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có a1 Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI Đố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ a1 VỚI (âm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
TH... 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đây đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tính xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có a1 với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 
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65 Quả - Sanh làm voi, bò, ngựa, gia cầm 
- Kinh JÀNUSSONI - Tăng IV, 595 


JÀNUSSONI- 7ăng IV, 595 


(Bồ thí cho bà con huyết thông đã chết; Nghiệp - 
nghiệp dân đi tái sanh trong súc sanh; Bồ thí - kêt 
quả của người bồ thí) 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho 
bồ thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, 
bồ thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi 
ích! Mong rằng các bà con huyết thống đã chết, thọ 
hưởng bồ thí này! Thưa Tôn giả Gotama, bồ thí có 
lợi ích gì cho các bà con huyết thông đã chết 
không? Các bà con huyết thông đã chết có được 
thọ hưởng bố thí ấy hay không? 


- Này Bà-la-môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi 
ích; không có lợi ích, nêu không có tương ưng xứ. 
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- Thưa Tôn giả Gotama, thể nào là tương ưng xứ, thể 
nào là không tương ng xứ? 


2. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lây của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham 
ái, có sân, có tà kiến. VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào địa ngục. Món ăn của chúng sanh ở 
địa ngục ăn, tại đấy, vị ấy nuôi sông với món ăn ấy: 
tại đấy, VỊ ây tồn tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn, 
đây là không tương ưng xứ, trú ở nơi đây, vị ấy 
không được lợi ích của bồ thí ấy. 


3. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà 
kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào 
loại bàng sanh. Món án của chúng sanh ở bàng sanh 
ăn, tại đây, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đây, vị 
ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là 
không tương ưng xứ; trú ở đây, vị ấy không được lợi 
ích của bồ thí ấy. 


4. Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ 
bỏ nói lời phù phiêm, không có tham ái, không có 
tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài Người. Món 
ăn của loải người như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi 
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sống Với món ăn Ấy; tại đấy, VỊ ây tồn tại với món ăn 
ây. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú 
ở đây, vị ấy không được lợi ích của bồ thí ấy. 


5. Ở đây, này Bả-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... 
có chánh kiến. Người ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên. Món ăn của 
chư Thiên như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống VỚI 
món ăn ấy: tại đấy, vị ây tôn tại với món ăn ấy. Này 
Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, vị 
ây không được lợi ích của bố thí ấy. 


6. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà 
`. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào 

ào cỏi ngạ qui, Món ăn của các chúng sanh ngạ qui 
Ni thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sông với món ăn ây, 
tại đây, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào, các 
bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc bà con hoặc người cùng 
huyết thông. từ đây muốn hướng cúng cho vị ây, tại 
đấy, vị ây sông với món ăn ấy: tại đây, vị ấy tồn tại 
với món ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là tương ưng xứ; 
trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bồ thí ấy. 


1. Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy 


đã chết, không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bồ thí 
ây? 
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- Này Bà-la-môn, các bà con huyết thông khác đã 
chết, được sanh vào chỗ ây, những người ây được 
hưởng bô thí ây. 


- Thưa Tôn giả Gotama, nêu bà con huyết thống đã 
chết, không sanh vào chỗ ấy, và các bà con huyết 
thông khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai 
hưởng bố thí ấy? 


- Không có trường hợp â ây, không có cơ hội â ây, này 
Bà-la-môn, rằng chỗ ấy có thê trông không trong một 
thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã 
chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bồ thí không phải 
không có hưởng quả. 


- Có phải Tôn giả Gotama nói một giả thuyết không 
thể xảy ra? 


- Này Bà-la-môn, Ta nói một giả thuyết không thể 
xảy ra. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 

-. Có người sát sanh, lây của không cho, sông tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân 
tâm, có tà kiên. 
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- Người ấy bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phân sáp, các giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc. 

¬ Người ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với các loài voi. Tại đây, vị ây 
được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang 
sức khác. 


>> Vì rằng, ở đây, này Bà-la-môn, có sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
do vậy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với các loài voI. 

> Vì rằng VỊ Ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn đô ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, các Điường năm, trú xứ, đèn 
đuốc; do vậy, tại đấy vị ấy được các món ăn, 
các đồ uống, vòng hoa, các đỗ trang sức khác. 


ỞƠ đây, này Bà-la-môn, 

-. Có người sát sanh, lây của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc 
ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân tâm, 
có tà kiên. 
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-_ Người ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương liệu, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc. 

- Sau khi thân hoại mạng chung, vị ây cộng trú 
với các loài ngựa... sanh cộng trú với các loài 
bò... Cộng trú với các loài gia cầm. Vị ấy tại 
đấy, được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, 
các đồ trang sức khác. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, có sát sanh, có lây của 
không cho, tà hạnh trong các dục, có nói láo, 
có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời phù 
phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Do 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh 
vào cộng trú với các loài gia cầm. 

> Vì rằng vị ấy có bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn với các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, các giường 
năm, trú xứ, đèn đuốc, nên tại đây vị ấy được 
đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức 
khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 
- Có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 


nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, 
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từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ 
sân tâm, có chánh kiến. 

-_ Người ấy có bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp, giường nằm, trú xứ, 
đèn đuốc. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với loài Người. Tại đấy, vị ấy được 
năm loại dục công đức sai khác, thuộc về loài 
Người. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, vị ấy từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ 
tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng 
trú với loài Người. 

> Vì rằng vị ấy có bô thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phân sáp, g1ường năm, 
các trú xứ, đèn đuốc; do vậy, ở đây vị ây 
năm dục công đức của loài Người. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 


-_ Có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho... có chánh kiên, 
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- Người ấy bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các đồ ăn, đỗ uống, Vải mặc, Xe cộ, các vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, giường năm, trú xứ, 
đèn đuốc. 

¬ Người ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên. VỊ ấy tại đây được 
năm loại dục công đức của chư Thiên. 


>> Vì rằng ở đây có từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, 
cho nên sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
được sanh cộng trú với chư Thiên. 

— Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp, giường năm, 
trú xứ, đèn đuốc. Do vậy, tại đây VỊ ây được 
năm dục công đức của chư Thiên. 


Tuy nhiên, này Bà-la-môn, người bố thí không 
phải không có kêt quả. 


Š. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotama! Cho đến như thế nảy, thưa 
Tôn giả Gotama, là vừa đủ đề bố thí, là vừa đủ đề tô 
chức các tín thí. Vì rằng, ở đây, người bố thí không 
phải không có kết quả (như đã được nói). 


- Như vậy. này Bà-la-môn, người bồ thí này không 
phải không có kêt quả. 
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- Thật kỳ diệu thay Tôn giả Gotama... Xin Tôn giả 
Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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66 Quả - Sự khác nhau giữa người bố thí 
và không bố thí - Kinh SUMANÀ 
CON GÁI VUA - Tăng II, 351 


SUMANÀ CON GÁI VUA - 7ăng II, 351 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, 
với năm trăm thiêu nữ hộ tống trên năm trăm cổ xe, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, 
con gái vua bạch Thế Tôn: 


7.) đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn 
đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đăng về 
tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân 
hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành 
Thiên giới. CIữa hai vị thiên ây, có sự đặc thù øì, có 
sự sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 

- Có sự sai biệt, này Sumanà. 


3. Người có bồ thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua 
vị Thiên không bô thí trên năm phương diện. Vê 
thiên thọ mạng, vê thiên sắc, vê thiên lạc, vê thiên 
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danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, 
này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị 
Thiên không bô thí trên năm phương diện này. 


4. - Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại 
trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thê 
Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? 


Thế Tôn đáp: 
- Có sự saI biệt, này Sumanà. 


5. Người có bồ thí, khi được làm người, vượt qua vị 
làm người không bỗ thí trên năm phương điện: về 
nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân 
danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, 
này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm 
người không bồ trên năm phương diện này 


6. - Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất ø1a, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. GIữa hai người xuât gia 
ây, bạch Thê Tôn có thê có những đặc thù gì, những 
sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 


- Có sự saI biệt, này Sumanà. 
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7. Người có bồ thí, khi được xuất gia, vượt qua vị 
xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: 

Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được 
yêu câu; thường hay được yêu câu nhận đồ ăn khất 
thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được 
yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu câu; 

thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, 
ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sông với những vị 
đồng Phạm hạnh nào, các vỊ này đối với VỊ ây, Xử sự 
với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp 
không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít 
khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, 
với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp 
đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, 
người có bố thí khi được xuất Ø1a Vượt qua VỊ xuất 
gia không có bố thí trên năm phương diện này. 


8. - Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả 
A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ây, bạch 
Thê Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? 


9, - Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác 
nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. 


10. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ 
để bó thí, là vừa đủ đề làm cho các công đức. Vì rằng 
chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư 
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Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho 
loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức 
cho các người xuât gia. 


- Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này 
Sumanà, để bồ thí, là vừa đủ để làm các công đức. 
Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư 
Thiên. Chúng là những g1úp ích, những công đức cho 
loài Người. Chúng là những giúp ích, những công 
đức cho những người xuất gia. 


11. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Như mặt trăng không uế, 
Đi giữa hư không giới, 
Với ánh sáng bừng chói, 
Giữa quần sao ở đời. 
Cũng vậy, người ẩu giới, 
Hạng người có lòng tin, 
Với bồ thí, bừng chói, 
Giữa xan tham ở đời. 
Như mây mưa sắm sét, 
Vòng hoa chóp trăm đầu, 
Tràn đây cả thung lũng, 
Lan tràn cả đất bằng. 
Cũng vậy, đây tri kiến, 
Đề tứ bác Chánh Giác, 
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Bác trí vượt xan tham, 
Trên cả năm phương diện, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Dung sắc và an lạc, 

Với tài sản sung mãn, 
Chết hưởng hỷ lạc thiên. 


CÚNG DƯỜNG 479 


67 Quần tiên tán thán bố thí như thế nào 
- Kinh Xan Tham — Tương L, 45 


Xan Tham — Tương I, 45 


L) Một thời Thế Tôn trú ơ Sàvatthi, Jetavana, tại 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Rồi rất nhiều quân tiên Satullapa, sau khi đêm đã 
gân mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 


Vì xan tham, phóng dát, 

Như vậy không bồ thí, 

Ai ước mong công đức, 

Có trí nên bồ thí. 
4) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ nảy trước 
mặt Thê Tôn: 

Điều kẻ xan tham SỢ, 

Nên không dám bồ thí, 


Sơ ấy đến với họ, 
Chính vì không bồ thí. 
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Điều kẻ xan tham SỢ, 
Chính là đói và khái, 
Kẻ ngu phải cảm thọ, 
Đời này và đời sau. 


Vậy hãy chế xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cầu uễ, 
Chúng sanh vững an trú, 
Công đực trong đời sau. 


5) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 


Không chết giữa người chết, 
Như thiện hữu trên đường, 
San sẻ lương thực hiếm, 
Thưởng pháp là như vậy. 


Kẻ ít, vui san sẻ, 

Kẻ nhiễu, khó đem cho, 

Bồ thí từ kẻ khó, 

Đong được ngàn đông vàng. 
6) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước 
mặt Thế Tôn: 


Khó thay sự đem cho, 
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Khó thay làm hạnh ấy. 
Kẻ ác khó tùy thuận, 
Khó thay pháp bậc lành. 


Do vậy kẻ hiển, ác, 
Sanh thú phải sai khác, 
Kẻ ác sanh địa ngục, 
Người lành lên cối trời. 


7) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, {rong tất cả vị ấy, vị nào đã nói một 
cách tôt đẹp? 


Về vấn đề này, tất cả các Ông đã nói một cách tốt 
đẹp. Tuy vậy hãy nghe Ta: 


Nhưng vẫn bố thí được, 
Từ vát chứa ít ỏi, 

Từ ngàn người bồ thí, 
Từ trăm ngàn vật cho, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bổ thí như vậy. 
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8) Rôi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này với Thê 
Tôn: 


Vì sao họ bố thí, 

Rộng lớn nhiễu như vậy, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ nghèo, chơn bồ thí? 
Sao ngàn người bố thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bồ thí như vậy? 


9) Rôi Thê Tôn nói lên bài kệ này với vị Thiên ây: 


Có những người bồ thí, 
Một cách bất bình thưởng, 
Sau khi chém và giẾt, 

Mới làm vơi nỗi sầu. 

Sự bồ thí như vậy, 

Đầy nước mắt đánh đập, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ nghèo, chơn bồ thí. 

Từ ngàn người bồ thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bổ thí như vậy. 
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68 Vô lượng tâm định - Kinh PHƯỚC 
ĐIÊN — Tăng II, 387 


PHƯỚC ĐIÊN - 7ăng IL, 387 


L. - Này các 1ỷ-kheo, có năm nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện này, là món ăn an lạc, thuộc Thiên 
giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. Thế nào là 
năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, vị T-kheo trong khi hưởng thọ 
y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như 
vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là 
nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
là quả lạc di thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đô 
của di... 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi #ưởng thọ Ñffi 
của di... 


... hưởng thọ ĐÑOWE(Hế c+¡a ái... 
...ưởng thọ BE PNNfTRTfT(Effili c.;‹ á¡, dạt đến và 


an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện, 
là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tý-kheo, năm nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện này là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 


3. Và này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm 
nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 
dễ gì năm lây một sô lượng phước thiện, và nói răng: 

"Có chừng ây nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, 

món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc”. Vì rẵng cả khối phước thiện lớn 
được xem là 


Vĩ như, này các Tỷ- -kheo, trong biển lớn, thật không 
dễ gì năm lấy một số lượng nước và nói rằng: “Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng 
Hước, hay có chừng áy ngàn THUNG nước, hay có 
chừng áy trăm ngàn thùng nước. ' Vì rằng cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 


Cũng vậy, này các Iý-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
năm nguồn sanh phước, nguôn sanh thiện này, thời 
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không dễ gì năm lây một sỐ lượng phước thiện và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị 
thục đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc". Vì răng cả khối thiện lớn được 
xem là vô số, vô lượng. 


Biển lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiêu sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 
Cũng là chổ trú ẩn; 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn. 

Quy tựu chảy ra biển. 
Cửng vậy người bồ thí, 
Đồ ăn và đồ uống, 

Vải mặc và giường năm, 
Chổ ngôi và thảm nệm, 
Bậc Hiển thí như vậy, 
Phước đức ùa chạy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào biển cả. 
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69 Ông chớ có bằng lòng - Kinh HOAN 
HỶ - Tăng II, 644 


HOAN HỶ - 7ăng II, 644 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm 
nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 

bằng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng 1ỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đô ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". 


3. “Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 
được và an trú hỷ do viên ly sanh" Như vậy, này Gia 
chủ, Ong cân phải học tập. 


4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thê Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thê 
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Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Do vậy, 
Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào 
chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 


ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học 


sat 


tập”. 


Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 
hỷ do viên ly sanh, trong thời gian ây, năm sự việc 
không xảy ra: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

-_ Lạc và hy liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 


CÚNG DƯỜNG 488 


- Lành thay, lành thay, này Sàriputfa, trong khi 
Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, 
trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 
người ấy: 


-_ Khỗ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
-_ Lạc và hý liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an 


trú hý do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 
kiện này không xảy ra cho người ây. 
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70 Đáng được cúng dường - Kinh GIỚI — 
Tăng LH, 526 


GIỚI -— 7ăng II, 526 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo đầy đủ giới, 

-_ Đây đủ định, 

- Đầy đủ tuệ, 

-_ Đây đủ giải thoát, 

-_ Đây đủ giải thoát tri kiến. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 
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71 5 lễ hiến cúng - Kinh BÓN NGHIỆP 
CÔNG ĐỨC - Tăng L, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đên Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? 


"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng 
tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
dài". Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
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sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bôn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bôn pháp đưa đên 
chứng được những pháp ây. Thê nào là bôn? 


-_ Đây đủ lòng tin, 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 
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- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

6ó. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích san sẻ vật bô 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 

7. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


- Này Gia chủ, 


- Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ấy 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 


8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 
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-_ Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm đhụy miên là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thuy miên uế 
nhiễm của tâm; 

- _ Sau khi biết được trạo hồi là uê nhiễm của tâm, 
từ bỏ trạo hối uế nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được nghỉ là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghĩ, uễ nhiễm của tâm; 


Này Gia chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành đông. Thế nào 
là bỗn? 


10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nô lực tính tân, tích lũy được do sức 
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mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn 
chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ. giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ây, tự làm cho mình 
được an toàn, chồng lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản .. 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ây, vị ấy tổ chước 
năm loại lễ hiến cúng: 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiễn cúng cho khách, 

- - Hiễn cúng cho các vong linh quá khứ, 
-_ Hiến cúng cho vua, 
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Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lăng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 


-_ Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 
bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không 
thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xử. 
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-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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72  Cúng cho người mất có được không - 
Kinh JÀNUSSONI - Tăng IV, 595 


JÀNUSSONI- 7ðng IV, 595 


(Bồ thí cho bà con huyết thông đã chết; Nghiệp - 
nghiệp dân đi tái sanh trong súc sanh; Bồ thí - kêt 
quả của người bồ thí) 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi Bà-la-môn, cho 
bồ thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, 
bồ thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi 
ích! Mong rằng các bà con huyết thống đã chết, thọ 
hưởng bồ thí này! Thưa Tôn giả Gotama, bồ thí có 
lợi ích gì cho các bà con huyết thông đã chết 
không? Các bà con huyết thông đã chết có được 
thọ hưởng bố thí ấy hay không? 


- Này Bà-la-môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi 
ích; không có lợi ích, nêu không có tương ưng xứ. 
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- Thưa Tôn giả Gotama, thể nào là tương ưng xứ, thể 
nào là không tương ng xứ? 


2. Ở đây, này Bả-la-môn, có người sát sanh, lây của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham 
ái, có sân, có tà kiến. VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào địa ngục. Món ăn của chúng sanh ở 
địa ngục ăn, tại đấy, vị ấy nuôi sông với món ăn ấy: 
tại đấy, VỊ ây tồn tại với món ăn ây. Này Bà-la-môn, 
đây là không tương ưng xứ, trú ở nơi đây, vị ấy 
không được lợi ích của bồ thí ấy. 


3. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà 
kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào 
loại bàng sanh. Món án của chúng sanh ở bàng sanh 
ăn, tại đây, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đây, vị 
ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là 
không tương ưng xứ; trú ở đây, vị ấy không được lợi 
ích của bố thí ấy. 


4. Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ 
bỏ nói lời phù phiêm, không có tham ái, không có 
tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài Người. Món 
ăn của loải người như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi 
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sống Với món ăn Ấy; tại đấy, VỊ ây tồn tại với món ăn 
ây. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú 
ở đây, vị ấy không được lợi ích của bồ thí ấy. 


5. Ở đây, này Bả-la-môn, có người từ bỏ sát sanh... 
có chánh kiến. Người ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên. Món ăn của 
chư Thiên như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống VỚI 
món ăn ấy: tại đấy, vị ây tôn tại với món ăn ấy. Này 
Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, vị 
ây không được lợi ích của bố thí ấy. 


6. Ở đây, này Bà-la-môn, có người sát sanh... có tà 
`. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh vào 

ào cỏi ngạ qui, Món ăn của các chúng sanh ngạ qui 
Ni thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sông với món ăn ây, 
tại đây, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Món ăn nào, các 
bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc bà con hoặc người cùng 
huyết thông. từ đây muốn hướng cúng cho vị ây, tại 
đấy, vị ây sông với món ăn ấy: tại đây, vị ấy tồn tại 
với món ăn ây. Này Bà-la-môn, đây là tương ưng xứ; 
trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bồ thí ấy. 


1. Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy 


đã chết, không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bồ thí 
ây? 
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- Này Bà-la-môn, các bà con huyết thông khác đã 
chết, được sanh vào chỗ ây, những người ây được 
hưởng bô thí ây. 


- Thưa Tôn giả Gotama, nêu bà con huyết thống đã 
chết, không sanh vào chỗ ấy, và các bà con huyết 
thông khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai 
hưởng bố thí ấy? 


- Không có trường hợp â ây, không có cơ hội â ây, này 
Bà-la-môn, rằng chỗ ấy có thê trông không trong một 
thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã 
chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bồ thí không phải 
không có hưởng quả. 


- Có phải Tôn giả Gotama nói một giả thuyết không 
thể xảy ra? 


- Này Bà-la-môn, Ta nói một giả thuyết không thể 
xảy ra. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 

-. Có người sát sanh, lây của không cho, sông tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân 
tâm, có tà kiên. 
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- Người ấy bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, các giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc. 

¬ Người ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với các loài voi. Tại đây, vị ây 
được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang 
sức khác. 


>> Vì rằng, ở đây, này Bà-la-môn, có sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
do vậy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với các loài voI. 

> Vì rằng VỊ Ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn đô ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, các Øiường năm, trú xứ, đèn 
đuốc; do vậy, tại đấy vị ấy được các món ăn, 
các đồ uống, vòng hoa, các đồ trang sức khác. 


ỞƠ đây, này Bà-la-môn, 

-. Có người sát sanh, lây của không cho, tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc 
ác, nói lời phù phiêm, có tham ái, có sân tâm, 
có tà kiên. 
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-_ Người ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương liệu, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc. 

- Sau khi thân hoại mạng chung, vị ây cộng trú 
với các loài ngựa... sanh cộng trú với các loài 
bò... Cộng trú với các loài gia cầm. Vị ấy tại 
đấy, được các món ăn, các đồ uống, vòng hoa, 
các đồ trang sức khác. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, có sát sanh, có lẫy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, có nói láo, 
có nói hai lưỡi, có nói lời độc ác, có nói lời phù 
phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Do 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sanh 
vào cộng trú với các loài gia cầm. 

> Vì rằng vị ấy có bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn với các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, các giường 
năm, trú xứ, đèn đuốc, nên tại đây vị ấy được 
đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang sức 
khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 
- Có hạng người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 


nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, 
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từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham ái, từ bỏ 
sân tâm, có chánh kiến. 

-_ Người ấy có bồ thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các món ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp, giường nằm, trú xứ, 
đèn đuốc. 

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với loài Người. Tại đấy, vị ấy được 
năm loại dục công đức sai khác, thuộc về loài 
Người. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, vị ấy từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ 
tham ái, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng 
trú với loài Người. 

> Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phân sáp, g1ường năm, 
các trú xứ, đèn đuốc; do vậy, ở đây vị ây 
năm dục công đức của loài Người. 


Ở đây, này Bà-la-môn, 


- Có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho... có chánh kiên, 
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- Người ấy bô thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn 
các đồ ăn, đỗ uống, Vải mặc, Xe cộ, các vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, giường năm, trú xứ, 
đèn đuốc. 

¬ Người ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên. VỊ ấy tại đây được 
năm loại dục công đức của chư Thiên. 


>> Vì rằng ở đây có từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, 
cho nên sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
được sanh cộng trú với chư Thiên. 

— Vì rằng vị ấy có bố thí cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, các 
vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp, giường năm, 
trú xứ, đèn đuốc. Do vậy, tại đây VỊ ây được 
năm dục công đức của chư Thiên. 


Tuy nhiên, này Bà-la-môn, người bố thí không 
phải không có kêt quả. 


Š. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotama! Cho đến như thế nảy, thưa 
Tôn giả Gotama, là vừa đủ đề bố thí, là vừa đủ đề tô 
chức các tín thí. Vì rằng, ở đây, người bố thí không 
phải không có kết quả (như đã được nói). 


- Như vậy. này Bà-la-môn, người bồ thí này không 
phải không có kêt quả. 
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- Thật kỳ diệu thay Tôn giả Gotama... Xin Tôn giả 
Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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73 Kinh TRỞ THÀNH GIÀU - Tăng II, 
374 


TRỞ THÀNH GIÀU - 7ăng II, 374 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 
Anàthapindika đang ngồi một bên: 


2. - Này Gia chủ, có năm lý do này đê gây dựng tài 
sản. Thê nào là năm? 


Ở đây, này Gia chủ, 


tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì 
sự an lạc; làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc; làm cho vợ con, người phục 
vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất đề gây 
dựng tài sản. 
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3. Lại nữa, này Ca chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ 
và chơn chánh đuy trì sự an lạc. Đầy là lỹ do thứ hai 
để gầy dựng tài sản. 


4. Lại nữa, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, 
từ kẻ thù hay từ các người thừa tự được chận đứng, 
và vị ây giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý 
do thứ ba để gây dựng tài sản. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, có thê /àm năm hiến cúng. 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiến cúng cho khách, 

- Hiến cúng cho hương linh đã chết (peta), 
-_ Hiến cúng cho vua, 

-_ Hiến cúng cho chư Thiên. 


Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản. 
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6. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu 
mạn, ly phóng dật, an trú nhân nhục, nhu hòa, nhiếp 
phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, 
đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy vị ấy tổ 
chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới 
chự Thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây 
là lý do thứ năm đề gây dựng tài sản. 


Này Gia chủ, có năm lý do này để gầy dựng tài sản. 


7. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài 
sản với năm lý do này, khi tài sản đi đến hoại diệt, vị 
ây suy nghĩ như sau: “Các fài sản do những Lÿ do để 
gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy 
của ta đi đến hoại diệt", vị ây không có hồi hận. 


Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài sản 
với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, 
VỊ Ấy suy nghĩ như sau: “Các fài sản do những lý do 
gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy 
của ta đi đến tăng trưởng". Như vậy, cả hai phương 
diện, vị ấy không có hối hận. 


Tài sản được thọ hưởng, 
Gia nhán được nuôi dưỡng, 
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Chính nhờ các tài sản, 
Do ta tránh tai họa. 

Là cúng dường tối thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Dành cho bác trì giới 
Bậc tự điều, Phạm hạnh. 
Mục đích gì bậc Trí, 

Trú nhà, câu tài sản, 

Mục đích ấy ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hí, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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